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MỞ ĐÂU

1. Tầm cjuan trọng eủtt việc nghiên cửu vẩn hóa truyền thống 
céc rlẵn tộc Co' ho - Ríỉạ

1.1. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thông của 
cẩc dân tộc đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên Thế 
giới và đã trở thành những vấn đề mang lính toàn cầu, nhất là trong bối cảnh, 
sụ'tăng trưởng đến mức chóug mặt về phương diện kinh tế, đây đó đã dẫn tđi 
tính trạng hủy hoại một cách không thương xót nhiều di sản văn hóa tộc người 
và xuất hiện nguy cơ làm băng hoại nhiều giá trị tinh thần, đạo đức giàu tính 
nhân văn của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà hàng năm, UNESCO - Tổ 
chức văn hóa và giáo dục của Liên hợp quốc, đã dành nhũng ngân khoản 
không nhỏ vào việc xếp hạng, tràm g tu, tôn tạo uhững di sản văn hóa với thời 
gian đã trở thành tài sản chung của toàn nhân loại; mà một Long những hoạt 
d( ng đáng chứ ý gần đày của Tổ chức này là đã đưa quần thể di tích Huế và 
V h di Hạ Long của Việt L ' -Ci vào Danh mục các di tích văn hóa và thiên nhiên 
Thế giới (The World Cui* rai and Natural Heritage List).

1.2. Trên cơ sỏ quán triệt một cách sâu sắc những nguyên lý vãn hóa 
bọc mác-xít, đúc kết nhưng kir.h nghiệm thực tiễn của cách mạng Việt Nam, 
Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII vừa qua đã tiếp tục khẳng định 
một nguyên lý nhất quán trong chiến lược phát triển nén văn hóa nước ta: xem 
văn hóa ià “nền tảng tinh thần của xã hội”, “vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế  xã hội” và chủ trương “xây dựng mội nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “kế  thừa và phát huy cấc giá trị tinh 
thản, đạo đức Víl thẩm mỹ, cđc di sản văn hóa và nghệ thuật dân lộcn[01,110-
113].

1,3. Từ định hướng trên dây, việc nghiên cún, khai thác và đề xuất 
những kiến nghị trên phuVag diện kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa
truyền thông cua các dan tộc trong việc xây dựa g một nền văn hóa mới luôn 
iiiỏn là những vấn dề chàng những có giá trị về phương diện học thuật, mà 
còn “nóng hổi” tính thời sự, nhất là trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự tăng 
;• k g của ttển k;uh lếtiiỊ b.ường, uhOig niặt trái của lỉó đã có tác động tiêu

ực, ihậiĩí chí là gốy ảnh hưdng rg ’/FSm trọng đến đời sống kinh tế  - xã hội đất 
ì iC: nói chang, đời sống văn hóa của nhân dân nổ.i riêng.
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1. 4. Mặt khác,Việt Nam là một quốc gia bao gồm nhiều thành phần tộc 
người(‘\  bên cạnh Việt tộc (Kỉnh) là tộc người chủ thể, trong đại gia đình các 
dân tộc Việt Nam còn 53 thành viên binh đắng khác. Cùng với những đặc 
điểm tương đồng có cội nguồn từ một cơ tầng văn hóa Đông Nam Á ũìờí tiền 
sử - những “mẫu số chung” góp phần tạo nôn bức tranh chung của một nền 
văn hóa Việt Nam thống nhất; ở mỗi địa phương, mỗi tộc người lại còn có 
nhũUg đặc trưng vãn hóa riêng, độc đáo, góp phần làm phong phú thêm cho 
một “vườn hoa văn hóa Việt Nam nhiều hương sắc”.

1.5. Trong “vườn hoa văn hóa Việt Nan' nhiều hương sắc” đó, nền 
văn hổa truyền thống của 2 tộc người Cơ ho và Mạ - 2 thành viên bình đẳng 
trong đại gia đình cốc dân tộc Việt Nam, cũng phô ra những sắc thái và diện 
mẹo hết sức riêng, phần biệt một cách khá rõ nét với văn hóa của nhiổu tộc 
người khác ở nước ta và trong khu vực, góp phần ỉàm phong phú và rực rỡ 
thêm bức tranh chung của văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, Cơ ho vit Mạ 
cũng là 2 tộc người bản địa lâu đời trong khu vực Đông Nam Á, do vậy, trong 
văn hóa truyền thống của họ cũng có thể nhận ra nhũn lĩ dấu vết những đặc 
trưng r ủa một cơ tầng văn hóa Đông Nam Á từ thời tiền sử; mà việc khôi phục 
lại diện mạo của nó đang là những vấn đề thu hút sự  quan tâm của nhiều nhà 
Đông phương học Quốc tế.

1.6. Trên cơ sỏ vận dụng một cách sống tạo các nghị quyết của 
Trung ương vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương, Đại hội VI Tỉnh Bảng bộ 
Lâm Đồng cũng đã xác định chiến lược xây dự!g và phát triển văn hóa của 
tỉnh nhà là “tiếp tục k ế  thừa và phát huy các giá trị đạo đức thẩm mỹ và các di 
sản văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, các kỹ xảo thủ công mỹ nghệ, các di 
tích lịch sử văn hóa và các danh lam thấng cảnh”[02,33].

1.7. Từ những cơ sổ lý luận và thực tiễn néu ưên, rõ ràng việc chọn 
“Văn hóa truyền thống Cơ ho-Mạ” làm đối tưỢoe nghiên cứu là nhằm đáp 
ứng một loạt các yêu cầu về khoa học cững như chính trị. Các kết qui nghiên 
cứu cửa đề tài này, chắn chắn sẽ góp phẩn soi sáng nhiều vấh để liên quan 
đến việc xác định các mếi quan hệ giao luU-tiếp xúc văn hóa giữa các tộc 1

(1) Để tránh sự nhẩm lẫn giữa thuật ngữ “dẫn tộc” vổi tư cách lỗ một khái niệm dùng để chỉ 
khối cộng đổng dân tộc Việt Nan thống nhất, trong chuyên luận này, chúng tôhsứ dụng ihuât 
ngữ "tộc người” - khái niệm dùng để gọi các phân thể cứa khôi cộng đồng trên. Thí dụ: Mạ, 
K‘ho, Ki/ứi, Mường...
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jdiT, T Oîn : T. Th !i Jhy- T— V ïi c \c dân tộc khác trong khu vực
US T; Harn Á và a.:i ttộhg hơn - theo r" iir tôi, ch !ìg cồn phục vụ một 
cá;r,h Í! yo tiến cho viêc xây dựtag và phí í trì"n s nghiệp văn hóa của tỉnh Lổm 
l>l*:T the o dụm hm'üg m?' Đại hội TJ: h Đỉng ỉ lẩn thứ VI đã đề ra.

2. Khái quát vì tỉnh hình nff.hr Tỉ í VỊ vồn hóa truyền thống
Cơ ho-M?

2.1.Đã tử PÙI nhĩteg phương didn ị 'ú c  nhau của văn hóa truyền 
*Ui' Cư ho - Mạ đã thù h it đửực rộ quan tâm chú ỹ của khá đổng các nhà 
r‘t  •' li cứu trong và ngoài nước. Đi tiên phong toong lĩnh vực này phải kể đến 
c':'~ học giả và các nhà touyềtt giáo người Pháp. Ngay tữ những năm cuối của 
hìd hỷ trước và úầvi thếkỷ này, bác sỹ ersin, Cap Cupet và II. Mahre đã có 
nhü'j.g cổng trlu.il giới thiệu vè cổc rJ'íTag cư dân mà họ gọi ià “Mọi” hay 
"‘ho: g dã’’(sauvages) ở Ham Việt Nata, trong đỏ có đề cận đến nhữhg nhổm 
ngưòi ‘.'ũểu số ỏ Hj'rii.’ 7 (Di L JhV" 72; Vào nhũng năm 40 và . 0 của
i.vh; ỷ này, C.J : :hiêíi cú' 'áp J. .Doi’Tier (Dam Eo) đã cho xuất bản một 
loạt cổng trình khoa học gl jệu về tổ du t xã hội, tôn giáo, tía ngưỡng và 
< ' ’'ôị của cốc cư tívn Nam Tày Nguyên nổi c hu », Cơ ho, Mạ nói riêng [76; 
7 T79;'Ỉ0;81]; và nền vast hóa tovyề 'lỉống Mạ vẫn cuốn hút sự quan tầm
ctV ôíig cho đến tận nhưng l im  70 [S2J. S? ‘1 J Dournes phải kể đến công 
T : ủa B. Bourottc 'ề củ cư dẳũ îr 'ln  lia 1  I ỏng Dương, trong đó cổ dề 

( hu văn hóa cổ truy é ì cửa cổc tộc Cơ ho và lạ [71]. Nhà Đông phương 
học r i liếng G. Con yp UJ.ÍM cũn? đ ' Lht đầu sự nghiệp nghiên cúu dân tộc 
bọc cCn niìuh ở cế.c ni >n Ö. h tin ) D ’ Lhĩih từ đầu những năm 50 và những 
ghi chóp của ông về họ ữă cT.íực côn ■■ ['V lừ 1965 [73a;73]. Xung quanh vấn 
đồ ; 'hi hóa truyền thống củ i các cư ' Cơ ho và Mạ, cẩn phải kể đến nhữhg 
r la J. Boulbẹt và P.B Ít được công bố vào nhũtog nSm 60
[66;6 7;68;69;83j.

72. Một học g:ả T.ữ>a Kỳ cT";; đã ÓVỉh một sự quan tẩm nhất định 
í'T  cho i. ? • \ ’i ú \S:. Sv ĩihưi V;T. í ĩ n và Voi ;» các công trình của họ đã 
dề ĩ đến y  if :g phương áT s khr ■ y-'?u của yỗ hóa truyền thống Cơ ho, 
[ / ->. 'T:‘i}<ĩ ci” rò  V?H &-1 y. iìỉ. :3i nói ri' Ig các cổng trình của G. 
Ĩh-Acy - c. Ccưald [75] ■ cuổ .1 C' - ’-G; khảo đồ ộ trên 700 trang in Những 

ộ Vịệí g he biện so»a dưới sự chỉ đạo của J.L.
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2.3. Trong những ấn phẩm xuất bản trước 1975 ở phía Nam đất nưổc, 
cũng có một số cuốn sách giới thiệu về các tộc Thượng cao nguyên, trong đổ 
văn hóa cổ truyền của các tộc Cd ho, Mạ cũng đã thu hút được sự quan tâm 
cda một sốnhà khảo cứn. Trong số những ấn phẩm loại này, phải kể đến các 
công trình của Nha công tác xã hội miền Thượng thuộc Chính quyền Sài Gòn 
[49], của Nguyễn Trắc Dĩ [36], Cữu Long Giang- Torn Ánh [09]...

2.4. Đáng chứ ý hơn cả là các công trình nghiên cứu của các nhà dân 
tộc học và fonklore học theo quan điểm mác-xít sau 1975. Trên cơ sở tiếp thu 
thu những kết quả của các nhà nghiện cứu đi ưưổc và nhũng đợt khảo sát điền 
dã trên địa bàn của các dân tộc Thượng Trường Sơn - Tỗy Nguyên, những nhà 
dân tộc học Việt Nam đã công bô' một loạt những công trình và bàị viết giới 
thiệu nhiều phương diện khác nhau vổ văn hóa truyền thống-các tộc Thượng 
nói chung, và 2 tộc Cơ ho, Mạ nói riêng. Có thể nêu lên ở đây những ấn phẩm 
khá quen thuộc như vấn đề dân tộc â Lăm Đồng[27]Ỹ SỔ tay về cấc dân tộc ỏ 
Việt Nam [59], Các dân tộc ít ngưòi ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam)[60], 
Ethnic Minorities in Vietnam [50], Một sổ  vấn đề kinh tế-xã hội Táy Nguyên 
[28], Tây Nguyên trên đường phát triển [51], Những điều cần biết khi lên 
Trường Sơn - Tây Nguyên [15], Những kết qud nghiên cứu kỉnh tế  - xã hội Lăm 
Dồng [64],... Đó là chưa kể tổi bàng chục luận văn và các bài nghiên cứu 
đăng trên các tạp chí Trung ương và địa phương như Dân tộc học, Văn hóa 
dân gian. Nghiên cứu Dâng Nam Á... và trên tạp chí Thông tin Khoa học & 
Công nghệ của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Lang 
Bian...

2.5. Cùng vói các nhà khoa hoc Việt Nam, trong giai đoạn từ sau 
1975, văn hóa cổ truyền của các tộc Cơ ho, Mạ còn thu hút đưọc sự quan tồm 
cda các nhà Việt Nam học Xô viết như M.v. Kruikôv, A.N. Lexkinhin, V.N. 
Shinkarôv... mà kết quả khảo sát điền JL 'làng năm cda họ trên địa bàn các 
huyện Bảo Lộc (cũ), Đơn Dương đã được đãng tải trên các tạo chí và các tập 
chuyên khảo của Viện dân tộc học và Nhân chủng học thuộc Viện Hân lâm 
khoa học Liên Xô (trước đây)[90; 91; 92; 93;96]... Trong các nguồn tài liệu 
chữ Nga cũng cần kể thêm các luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sd cũa một số 
nghiên cứu sinh Việt Nam tại Liên Xô như Phan Xuân Biên, Phạm Quang 
Hoan, Trần Mạnh Cát, Cao Thế Trình... [89; 94; 95; 97].

-

2.6. Tuy nhiên, tất cả các công trinh nghiên cứu trên đây cũng chỉ mđi
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đề cập “thoáng qua” hoặc gidi thiệu sơ lược về một hay một vài phương diện 
nào đó của văn hóa truyền ■' ông các tộc Cơ ho, Mạ. Có một thực tổ" là, cho 
đến nay vẫn hoàn toàn thiếu vắng m t công trình chuyên khảo về văn hóa Cơ 
ho - Mạ - hai tộc người thiểu số’ cơ ố dâu đông đảo nhất và có ảnh hưởng 
rộng rãi đối Vui các tộc ít người khá. trong tĩnh Lâm Dồng. Do vậy, cái mới 
của đề tài của chứng tôi là ở chỗ: lồ dầu tiên đã dưa Vấn dề văn hóa truyền 
thống Cơ ho - Mạ làm đối tượng nghiên cứu chuyên biệt.

3. Mục tiêu và phạm v! của đê tà!.

Khi đặt vấn dề “văn hóa truyền thống Cơ ho - M ạ” làm dối tượng 
nghiên cứu, chúng tôi tự đặt a cho mình một sô"mục tiêu sau:

3.1. Klỉảo sát và giới thiệu một cách toàn diện, chân thực và khách 
quan các phứơim diện khác nha. 5hau của văn hóa truyền -thống 2 tộc Iigu't 
Cư ho và Mạ t n hóa vật chát dến văn hóa tinh thần, từ sinh hoạt ki li tò 
truyền thống đ ) chức xã hội... Nói tóm lại, chứng tôi xem xét văn hóa 
truyền thống của các tộc người nói trên theo cách hiểu rộng rai nhất của thuật 
ngũ' “văn hóa” trong văn hóa học hiện đại - toàn bộ những giá trị vật chất và 
tinh thẩn đưực con người sáng tạo ra trong quá trình cải tạo tự nhiên và ải tao 
xã hội.

3 2. !-T< Ig quá tr  ill khảo sát các yếu tố của văn hóa truyền thống Cơ 
ho - Mạ, chứng tôi khỏa g ki ả ) sát chúng một cách cô lập, mà luồn cố gắng 
đặt chứng trong mối quan hệ qua lại với các liền văn hóa của các tộc người 
khác trong tỉnh, cũng như với các tộc Thượng Trường Sơn - Tây Nguyên và 
các khối cu' dân bản đ ;t khác trong khu vực Đổng Nam Ấ. Hiển nhiên, 
phương thức này sẽ chẳng những khắc họa một cách lõ nét hơn những lặc 
điểm độc đáo trong văn hóa tru y ỎI thống Cơ ho - Mạ, mà còn góp phầi soi 
sáng nhiều vấh đổ liên quan đến mối quan hệ giao lưu - tiếp xúc văn hóa cr 
cốc dâu tộc trong khu vực, qua đó c ' thể đóng góp phần Iiào cho việc lì i 
phục lại diện mạo của một cơ tầng vãn hóa Đông Nam Á tù' thời tiền su 1 g 
như king cường sự ỉiiểu biết lẫn nha' và tính hiệu quả của các mối qua ; 
hựo tác - hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác hiện na}

•<T5
>
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3.3. Thếnhưng, mục đích, cuối cừng của chúng tôi không cliỉ dừng lại 
ở việc miêu tả những phương diện khác nhau của văn hóa truyền thống Cơ ho 
- Mạ, mà ở chỗ, trên cơ sỏ các kết quả nghiên cứu được, chúng tôi mạnh dạn 
đưa ra một số đề xuát, kiến nghị và khuyến nghị vđi các cấp lãnh đạo tĩnh 
nhà, nhất là với các cơ quan chuyên trách về văn hóa, những ý kiến cụ thể 
nhằm góp phần một cách thiết thực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy những 
giá trị của văn hóa truyền thống các tộc người khảo sát trong việc xây dựng 
một nền văn hóa mới ở địa phương theo định hướng mà nghị quyết của Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thu' VIII và Đại hội Tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần 
thứ VI đã đề ra.

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi cố gắng thoát ra khỏi “vết mòn” 
của khống ít các đồng nghiệp đi trước khi họ chủ yếu “khép” phạm vi khảo 
cứu lại trong khuôn khổ nhữhg vấn đề thuần túy mang tính học thuật. Phương 
châm xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở k ế  thừa và phát huy những 
tinh hoa của văn hóa truyền thống bản thân nó không phải ià một vấn đề hoàn 
toàn xa lạ, song k ế  ửiừạ nhu' thế nào, phát huy nó ra sao... cho đến nay vẫn 
chưa cỏ những giải pháp hay để xuất cụ thể, mà thường chỉ dừng lại ở những ý 
kiến rất chung chung, tuy rất phù hợp vổi đường lối, quan điểm, song lại rất ít 
giá trị hiện thực, v ề  phần mình, chúng tôi sẽ cô'gẩĩỉg để đi đến những đề nghị 
cụ thể. Chẳng hạn, kế thừa và phát huy nhũng giá trị của y phục, kiến trúc hay 
tang ma, cưới xin ... truyền thống trong sinh hoạt văn hóa ở các tộc Thượng 
hiện nay là cẩn phải làm gì, g.iữ lại những yếu tố gì, phát huy nó ra sao...

3,4. Vấn đề đặt ra trong đề tài là “văn hóa truyền thống”, thếIỉhưng 
các nguồn tư liệu mà chúng tôi sử dụng trong luận văn này lại chủ yếu được 
thu ũiập trong những thời gian gần đây, thậm chí cách đây hoàn toàn chưa lâu 
lắm. Liệu có gì mâu thuẫn trong vấn đề này không ? Chúng tôi cho rằng, 
truyền thống không có nghĩa chỉ là những gì đã “phủ bụi thời gian”, mà là 
những yếu tố ổn định, bền vững, được chuyển tải từ thế hệ này qua thế hệ 
khác và vẫn được duy trì cho đến tận hôm nay. Với một quan niệm như vậy, 
hiển nhiên, những đặc trưng văn hóa vừa được thu thập vẫn có thể hoàn toàn 
mang sắc thái truyền thống, c ố  nhiên, trong phạm vi có thể dược, chúng tôi cố 
gắng “ngược dòng thời gian” để truy nguyên cội nguồn của chúng. Tuy 
nhiên, do những hạn chế về mặt tư liệu, cho nên, nhìn chung, việc “truy lỹ 
lịch” như vậy cũng thường chỉ dừng lại ở những năm đầu thế ky. Hy vọng 
lằng, với đà phát triển của khoa học và kỹ thuật, trong tương lai sẽ có những 
phương thức tiếp cận hữu hiệu hơn trong việc xác định “tuổi” của những đặc
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trưng văn hóa cổ truyền. Trong điền kiện hiện nay, khả năng của chúng tôi 
mđi chi dOftjg lại ỗ những gì có íiỉể L O'. C íỢc.

4. Các phương pháp «?-ừ ctyng tr g vỉậc thực hỉện ổẽ tài

4.1, Phương pháp tiếp cận mh chứng ôi sử dụng chủ yếu trong quá 
trình tiến hành đé tài lit , là tiến hành nghiên đu điền dã kết hỢp với việc 
khz ì thác cấc nguồn tài li ' I thư tịch chứa đụn iron g các công trình của các 
nhì nghiên cứu đi trước. Trong khảo sát điền dã, chúng tôi kết hựp giữa hai 
phương pháp nghiên cứu theo điểm - chọn nhữ g “mẫu” điển hình, tiêu biểu 
cho một đặc trưng văn hóa xác định, và nghiên cún theo diện - mở rộng phạm 
vi so sánh sang một số địa bàn khác trong cùng một đối tượng khảo sát. Thí 
dụ, do nghiên cứu nhà sàn ở người Cơ o, chúng tôi chọn thôn B’Lach A ở xã 
Lộc Bắc (Bảo Lâm) làm điểm, sau dó chúng tỏi so sánh “mẫu” này với các 
kiến trúc vật cùng loại trong các x3 có người Cơ ho trong huyện Bảo Lộc công 
như ổ các huyện ' ' ic.

4.2. Từ thực tế  c iẹc khảo sát văn hốa truyền thống Cơ ho, Mạ, 
tCn cơ sở sự “liền khoảnh' về địa vực cư trú, sự gẩn gũi trong cội nguồn lịch 
s cung như sự so sánh, đối chiếu về cốc đặc tnrhg nhẵn chủng và ngôn ngũ’, 
n' ieu một điều rất dễ nhận ra là sự tương đồng về văn hóa giữa 2 tộc người 
Ù là rất ỉơn tới mứ “có h ể hợp làm một”[ l5,43-44]. Bởi vậy, để tiện cho 
ú  trình bày, tránh được những sự trùng lặp k h ô  g cần thiết, thậm chí gây rối 
ứ, . phức tạp; dưới. í t ’ c' úng f T -ẽ giđi thiệu các phương diện văn hóa 
oryền tliốiìg của 2 t c gĩ 'i Cơ c M Ị “gộp” với nhau. Cỉiỉ trong trường 
hợp thật cần thiết (do sự khác tiệ t quá lơn), chúng tôi mới nêu rõ nlỉũtog biểu 
iùện cụ tliể ỏ tùm g tộc người.

*
* ■■¥

Dề tài “Văn hóa truyền thông Cơ ho - M ạ” đưọc thực hiện hỏi một
nhóm nghiên cứu bao gổm các giảng viên Khoe -hoa học Xã hội-Nhân văn 
Tuộc Đại học Đà Lạt (PTSCao Thố Trinh - Chẻ nhiệm đề á i, GV Nguyên 
Tuái Tài, GV Lê Đình Bá, GV Lê Phong) và cổ ự công tác của chuyên gia 
kháo cổ kiêm phóng vie lì báo Lâm Đồng - Đinh Thị Nga, phối hợp. Để việc
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nghiên cứu tiến hành thuận tiện và đảm bảo chất lượng cao, chúiig tôi phân 
công từng người một phụ trách các phần cụ thể như sau:

Phần Mổ đâu - Cao Thế Trình viết.
Phần thứ nhất: Các dân tộc c ơ  ho, Mạ trong đại gia đình các dân

tộc Việt Nam - Cao ThếTrĩnh viết.
Phần thứ hai: Ván hóa vật chất - do Đình Thị Nga và Cao Thế Trình 
viết chung; riêng mục II (Kiến trúc dẩn gian) do Cao Thế Trình viết 
Phần thứ ba:Nếp sông xã hội do Lê Đình Bä và Cao Thế'Trình viết, 
Phần thứ tư: “Văn hóa tinh thần” do Nguyễn Tuấn Tủi mục I (Tôn 

giáo, tín ngưỡng); Đinh Thị Nga viết mục 2 (Lễ hội dân gian); Lê Hồng Phong 
viết mục lĩ (Văn nghệ dân gian) và Võ Khắc Dũng viết mục III (Nghệ thuật 
dân gian)

Phần “Kết luận và Kỉến nghị” - do Cao Thế Trình viết.

“Văn hóa truyền thống Cơ ho - Mạ ” là một đề tài có phạm vi đề cập 
tới rất rộng lớn, mỗi lĩnh vực cda nó cũng đã là một đề tài cho một luận văn 
chuyển ngành, do vậy, vổi một nhóm nghiên cứu nhỏ, khả năng hạn hữu, lại 
tiến hành trong một thời gian ngắn và nguồn kinh phí nghiên cứu hạn hẹp, C \ 
cố gắng đến đâu cũng rất khó tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Cũn . 
cần nêu ra ô đây một khó khăn nổi trội là: Do thời gian thực hiện và nguồn 
kinh phí cấp cho đề tài eo hẹp, nổn việc tiến hành điền dã chỉ có thể dừng lại 
ở một sô" địa điểm nhãt định. Để khắc phục phần nào hạn chế đó, chúng tôi 
phải sử dụng thêm những kết quả thu thập được trong nhũng đợt điền dã của 
những năm trước đây cũng như phải hanh thủ tốỉ đa các nguồn tư liệu của các 
đổng nghiệp đi trước; trong đó, có nhông nguồn tư liệu chưa có điều kiện để 
kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng. Do vậy, chứng tôi rết mong nhận được những 
ý kiến góp ý xây dựng để sửa chữa, hiệu chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng của 
luận văn này và góp phẫn một cách thiết thực nhất vào sự nghiệp xây dring và 
phát triển nền văn hóa tỉnh nhà.
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PHẨH THỨ NHẮT

CÁC TỘC NGƯỜI C ơ HO, MẠ TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH 
CÁC DẪN TỘC VIỆT NAM

1. KHÁI QUÁT VỀ DÂN c ư  VÀ ĐỊA v ự c  c ư  TRÚ

1.1. Tinto Danh mục các thành phẩn dân tộc Việt Nam do Tổng cục 
T.ưỗhg kê Nhà nước cồng bố ngày 2.3.1979, Cơ ho và Mạ(,) là thành viên 
b: >h ẳng trong đại gia đình 54 tộc người ở nưđc ta. Nếu xếp thứ tự theo dần 
số. người Cơ ho được X ¿ vào vị thứ lố, còn người Mạ ở vị thú* 28 của bản 
Danh mục nói trên [60,303],

1.2. Theo số liệu điều tra dân số tính đến ngày 1.4.1989, người Cơ ho 
cổ tổng Số 92,190 người [48, 80], cư trứ chủ yếu trên địa bàn tinh Lâm Đồng • 

*65,000 người., mệt tập ỡ huyện DẲ Linh (22.020 người) [64,42-43]. Ngoài ra, 
CÒI? có một bộ phận ít hơn những người đồng tộc của họ sinh sống lr£tì phần 
12oh thổ phía tây tỉnh Ninh Thuận và tây-nam tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, tuy 
tụ phân bố ra trên 3 tỉnh khác nhau, nhưng trên thực tế, địa bàn cư tut của 
nr -ítl Cơ ho về cơ bản lồ thống nhất, tất cả họ đều quần tụ với nhau trên một 
phạm vi lãnh thổ “liền khoảnh”. Tuy nhiên, sự thống nhất về địa bàn lãnh 
til5 đó cũng không xóa bỏ hết sự khác biệt giữa các nhóm địa phương trong 
n*'i bộ tộc Cơ ho. Hiện cay, ở tộc người này vẫn tồn tại nhiều nhóm địa 
phương (subethnos) vổi ĩìhíTng tên gọi như Chỉn, Lứt (hay Lạch), Nộp (hay Tu 
r.Ạ?), Srẽ, Tơ-ring, Kờẩồn ..

Ợ) XiíBg quanh vấn đẩ tộc danh cứa 2 tộc người Cơ ho, Mạ đang tồn tại một số vấn đề cẩn 
tr.- .5 j *i. Chẳng hạn, đáy ìà 2 hay là 1 tộc người, hay dưđỉ 2 tộc đanh này là rất nhiều tộc 

khác nhau. Trả lời cầu hỏi này phụ thuộc chủ yếu vèo một vân đề lớn “Thế nào là một 
ự,- ỉigưôi ?” hay nói một cách kháo là: Dung những tiêu chí nào để xác định một tộc người ?
Ti-A thực tế, nhũUg cư dân Chin, Lứt Srệr . U c-pg nhiều trường hợp vẫn tự xem mình ià Chín, 
ị) Láỉ, ỉà Srê.„ như những tộc E ’ TƯỘC vh  hầu như khổng bề hay biết đến việc họ bị 
í  ếp ũìành nhfUg rhốm địa phương cứa ¿Ư’ lộc Cơ ho chung. Rõ ràng, ở dẫy tiêu chí ý thức 
“iựgk.c tộc r ưài” - liêu r ■ ■ iD g đìu 1 ?ng việc phần định tộc người, chưa được chiếu cố  
Cú ỹ. tnlic, Theo M.v. KrrlV.Ov, divdi các lồi. gọi Chín, Lát, Nộp, Cờ di n,Tơ ring.., đã là 

ÍỤ Çc ngưòi đẠ lập [93, 11-12]. Hy vọng rằng, từ* thực tế  phức tạo trong bức tranh tộc 
..vòi õ Lâîa £&»>• nói rlév¿. ở việt Nan vì, Đông Nam Á - nói chung, sẽ đặt ra c!:o giới
I,, ; CƯU dán tộc học id1'. ',... hưlag g-ẫi cvy/t vến đề nan giẩi hàng đẨu cứa lĩnh vực khoa 

Ị.| ígc về cắc tộc ngửtạ aiàý.
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1.3. Cững theo sốliệu điều tra tính đến 1.4.1989, người Mạ có tổng 
số là 25.436 người [48, 811. Địa bàu cư trứ chủ yếu của người Mạ chủ yếu 
thuộc tỉnh Lâm Đồng (18.000)[64,43], tập trung chủ yếu tại các huyện Bảo 
Lâm, Cát Tiên và Đạ Tẻ; bộ phận còn lại sinh sống trên lãnh thổ tính Bồng 
Nai và một số ít hơn trên lãnh thổ các tỉnh Sông Bé, Đắc Lắc. Nhìn cliuug, địa 
vực cư trú của người Mạ là thống nhất, vì họ cùrg cư trú trên một địa bàn liền 
khoảnh. Trong nội bộ người Mạ cũng được phân ra thành 4 nhóm địa phương 
chủ yếu là Mạ Ngăny Mạ Xộp, Mạ Tớ và Mạ Krung,

1.4. Láng giềng của các tộc người Cơ ho và Mạ trên địa bàn tỉnh l  âm 
Đồng và các tỉnh kề cạnh (Đồng Nai, Sông Bé, Đấc Lắc, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Khánh Hòa) còn có các tộc người bản địa khác như Chu ru, Raglai, 
Xtiêng, Mnông, và Chăm. Đã từ chục thế kỷ nay, giữa các tộc người trong khu 
vực đã có mối quan hệ giao luu-tiếp xúc văn hóa. Hệ quả tất yếu của quá trình 
cộng cư dài lâu đó là sự “vay mượn”, đan xen và tiếp biến văn hóa giữa các 
dân tộc, tạo nên nhiều nét tương đỏng trong văn hóa truyền thống của họ, 
thậm chí dến mức không phải bao giờ cũng có thể nhận ra chủ nhân đutt tiên 
của những đặc trưng văn hóa đó. Chẳng hạn, ai là chủ nhân đầu tiên của 
những dàn cổng chiêng vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong những kỳ lễ hội 
hay nhũng dịp tế  lễ ? Việc sử dụng trâu làm vật hiên tế  được bắt dẫu tù' tộc 
người nào ? “Tốc quyền” của những vò “rượu ghè” theo phương thức lên men 
trực tiếp và việc sử dụng cần íre để uống thuộc về ai ?... Rất khó có thể đưa ra 
một câu ttả lời dứt khoát cho những vấn đề loại này và trong phạm vi hiểu biết 
hiện nay, chứng ta bãy tạm bằng lòng xem đó là sản phẩm chung của íất cả 
những cư dân Thượng, thậm chí củ tất cả các tộc người bản địa trong khu vực ■ 
Đỏng Nam Á.

Từ đầu thế kỷ đến nay, trôn địa bàn cư trú của các cư dân Cơ ho, Mạ I  
còr có thêm một “láng giềng” mới là Ithũng cư dân Việt chủ yếu từ các tỉnh I  
du 'ên hải miền Trung và phía Bắc tđi. s ố  lưỡng của những “láng giềng” này | 
đặc biệt tăng nhanh trong vài thập kỷ gần đây theo chù trương bố trí ]■:■■< dân cư | 
theo vùng lãnh thổ của nhà nước Việt Nam. Sự có mặt của người Kinh . ?n dial 
bàn CƯ trú của người Cơ ho và Mạ cũng đem đến nhiều đổi thay đáng kể trongl 
văn hóa truyền thống của họ, nhất là dôi vổi cốc nhóm cư dân ỏ các vùng venP 
đô, ven lộ. Ngày nay, việc các chàng trai, C.Ô gái Cơ ho, Mạ vận âu phục, cắt! 
tóc, chải đầu, chơi nhạc, hát xướng... theo kiểu người Kinlĩ không còn làỊ 
chuyện lạ. Ngay việc làm nhà, dtủig cửa... cho đến hồng café, chè, sử dụno 
các tiện nghi sinh hoạt hàng ng àv... đều in đậm dấu vết của việc tiếp thu văíậ
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lóa của người Việt; và CÙI?g với nó là sự giải thể đến mức báo động của nhiều
c : ■; tíưìĩg VC.J. hổn cổ fcruv'7/i,

lau Hiệp địtth Giơ-ne-vd (7/1954), trêu quê hương lâu đời Ctia người 
Cv ho, Mạ còn xuất hiện một sốnhổra thiểu số íư các tính miền núi phía Bác 
ơi như Hoa, Tày, Nùng, Thái, Gìáv, Mường, Dao. Tuy vậy, số lượng của 
r ú,' g r hóm ca' dân này không lớn (20.000 vào năm 1954; 25.697 vào năm 
] 979. trong đó có tđi noa nửa -11.873 người, sống tại Thị trấn Tùng Nghĩa- 

tí Trọng) [64,40], do vậy sụ'ảnh hưởng về phương diện văn hóa của họ đối 
\ Ô\ Titữig tộc người bản địa Lâm Đồvg hầu như không đáng kể.

1.5. Nếu không tính đến người Kinh, Cơ ho và Mạ là hai tộc người 
thi&ẵ sế có số dan đông nhất tinh L£ra Đồng; bỏi vây, nếu nhìn trên bản đồ, 
địa b>«n phân bố của hai tộc người này trâi ra trên hầu khấp các huyện trong 
ữih Lỗm Đồng vi, còn lan sang các tình kể cạnh (Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đồng Nai, Sông Bé). Tuy vậy, nhìn chung, địa t)n  cư 
tui của họ là thống nhất: Có Rơi họ cư tri kề cạnh bên nhau. Lại có Rơi họ 
sông xen cư vơi nhau và e;< cả những vùng, họ cộng cư với một số tộc người 
khác như Chỗm, Ragỉaỉ, Chí ru, Mnỏng, Xtiêiỉg, Ê-đê.... Do vậy, có thể xern 
nhô; g đặc điểm môi sinh cùa hai tộc người này là đồng nhất.

Địa bàn CƯ trứ cửa 2 tộc Cơ ho, Mạ trải rộng trên một khu vực trên 
10 000 km2, kéo từ vĩ tuyến 1 ! -12,5° vĩ bắc và từ 107 - 109 0 kinh đông [64, 
i7 - 18]. Đặc điểm nổi bật về môi trường tự nhiên ở khu vực nói trên ỉà địa 
ú! á núi và caonguyên vổi độ cao trung bình từ 600 -1.500 m so vổi mặt nước 
h'A% trong dớ đột khởi J4n một số đỉnh núi cao như Bi Đtíp (2.287 m), Lang 
Bian (2.162 m), Tao Đung (1.971 m), Lấp Bê Bắc (1.782 in), Lấp Bê Nam 
(1,707 m)... Bên cạnh những dãy núi cao và những bình nguyên rộng lớn,
Y g đất này còn là thượng nguồn của r.hiều con sông Iđn đổ về miền Dông 
K.r * bộ và các tinh duyên hải miền Trang như Đạ Đờng (thượng nguồn sông 
DiVrg Nai), La Ngà, Đa Nhim... và từ đố là cả một hệ thống các chi lưu (sông,

chằng chịt - tạo nên iiìtữlig nguồn thủy năng vô tận cho cô.!ìg nghiệp và 
tí-ừ hoạt của con nguíii. Bêi. cạnh Ợ'5, do chảy trên những sơn nguyên có dộ 

]<?n, lại mấp mô ttbiểư tầng, nhiểu bậc, tữ những dòng sông suôi đá' sản 
si Jì ra niùền thác nước hừng vĩ và ñkilo.g hồ Rước thơ mộng làm say lòng biết
V :■;» du khách khi họ íđl tíỉ.ẫm xứ $■ 5 cửa nhữhg cư dền Thượng vùng này. Nổi 
J ¡A trong sốạhíSttg danh thắng .loại này, phải kể tới cẩc dòng thác Pren (Đà
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thác Prer (Đà Lạt), Đambri (Bảo Lộc), thốc Voi (Lâm Hà)... và hồ lớn như Đa 
Nhim, Suối Vàng, Xuân Hương...

Loai hình thổ nhưỡng chủ yếu ở vùng địa bàn cư trú của hai lộc ' 
Mạ, K’ho là đất đỏ bazan và đất phù sa ven những dồng sông suôi, cả  hai loại 
đất này đều có giá trị kinh tế  rất cao, nhưng hàng chục thế kỷ qua, các tộc Cơ 
ho, Mạ chỉ mới sử dụng chủ yếu vào việc trồng lứa nương và lúa nước (ỗ 
nhóm Srê). Cũng như toàn khu vực Tây Nguyên và miền Nam Việt Nam nối ! 
chung, đặc trưng nổi bật về khí hậu trong vùng cư tní của 2 tộc Cơ ho, Mạ là 
nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều và theo mùa. Ở đây mỗi năm cũng được chia 
làm 2 mừa: mùa mua (từ tháng 4 - 11) và mùa khô (tữ tháng 11- 4). Bén cạ. h 
đó, do ảnh hưởng của quy luật đai cao (càng lên cao nhiệt độ càng giảm) nên 
thời tiết của vừng này còn mang sắc thối của khí hậu ôn đổi - một điều kiện ị 

thuận lợi cho việc phát triển các loại vật nuôi, cây trồng từ các nước ôn đổi tồi 
cũng như phát triển những khu du lịch nghi mát kết hợp vổi thăm quan những 
danh thắng kỷ thú của thiên nhiên.

Do điều kiện địa hình, thời tiết trên đây, nên hệ sinh thái của khu vực 
cư trú c4a người Cơ ho, Mạ rất đa dạng và phong phú, trong đó hiện đang có 
nhiều loài đặc dụng, quý hiếm. Thảm thực vật nhiều tắng, nhiều ỉđp. Hệ động 
vật nhiều chủng, nhiều loài. Diện tích rừng và đát rừng là một nguồn tài 
nguyên vô giá của vùng đất này. Hàng ngàn năm nay, rừng chẳng những là 
nơi cung cấp nguồn nguyên liệu để các cư dân Thượng làm nhà, dựng cửa và 
các loại vật dụng hàng ngày mà còn là “kho thực phẩm dự trữ khổng lồ ’ - I 
nguồn bổ sung vô cùng quan trọng cho khoản lương thực thiếu hụt hầu như I 
thường xuyên ở họ, nhất là vào những dịp giáp hạt.

Tất cả những đặc điểm môi sinh trên đây đã có tác động mạnh mẽ I 
tói việc hình ữiành và diễn tiến của văn hóa truyền thống Cơ ho, Mạ. Nói một I 
cách khác, nền văn hóa cổ truyền của những tộc người này là “sản phẩm” của I 
việc ứng xử của họ với môi trường sinh thái trên đây. Chính điều này là một ; 
trong những yếu tốtạo nên nhữr.g nét bản sắc riêng biệt, độc đáo của văn hóa ; 
truyền ¿uống Cơ ho - Mạ cũng như góp phần lý giải nhũng đặc điểm tươKsl 
đồng về văn hóa giữa họ với các tộc ngươi cộng cư hay láng giềng của họ? 
trong cùng khu vực.
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II. VẰĨ ĐẶC TRƯNG VỀ NHÂN CHỦNG VÀ NGÔN NGỮ

2.1. vổ  phương diện nhân chdiig, các kết quả nghiên cứu gẫn u.iy của
02. Nguyễn Đình Khoa và một số  nhà nhân chủng khác cho thây, các tộc 
-• • Tòi Cơ ho, Mạ đều thuộc nhóm l i hình Ợìdonedien - một bộ phận của 
K hnh phương Nam trong đại chdnr Mongole í, với ổặc into g nổi bật là có sự 
. c  trộn giữa các yêu tố Monggoloid và c xtraloid, trong đó các vếu tố 
OxKnloid trội hơn. Đặc triftig nổi bệt của họ về mặt nhân trắc hiện nay là: tầm 
vóc thếp (157 - 160 cm dối với nam và 147 -150 era đối với nữ); dạng đầu 
tương đối dài và hẹp ngan?; chỉ số đ lu  2 _ii và trung bình, dạng mặt tương đối 
r ỵÍ-1 , cánh mũi tương đối rộng, nhưng sống mũi hơi dài, nên theo ch! số thuộc 
bại hung bình; môi tương đối dày; da ngâm đen; tóc. màu đen, tần suất tóc 
uốn cao; nếp mi góc ít phát triển [32, 2; 61].

2.2. Theo cách phẫn loại của Ban biên tập công trình uCđc dân tộc
ít m-’voí ở Việt N: 'in (các Ưu phí". Nam)”, tiếng Cơ ho và Mạ được ấp vào 
iúóm ngồn agu l/!ỏn-Kli( e (cùng với các thứ tiếng Ba na, Xơ đăng, Hrê...) 
thuộc ngữ hộ Nam Á [60 07]. Một số nhà nghiên cứu còn phân cilia một
cách chi tiết hơn nhóm ngỗn ngữ Mổn. - Khơ me và xếp các thứ tiếng Cơ ho, 
2Ç- vào “phân ngành nam Ba na" của loại hình ngôn ngữ nói trên (cùng vđi 
M ?. ìhứ liếng Muông, Xtiêng, Chơ ro)[52, 9-11].

Trên thực tế, cả hai thứ tlébg Cơ ho và Mạ rất gần nhau, tới mức mà 
: ự khác biệt của các pbươ g ngử (fr;alsct) trong nội bộ nhóm Cơ ho (cbắng 
i ạn giữa Srê và Chin, Lớ ) còn .6 h, n cả sự khác biệt giữa nhóm Srê với 
Ị,lọ. Thực tế  là, cả ngưòi Cơ ho và Mạ có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà 
' 'lổng gây cản trở gl lổn. Theo Tạ Văn Thông, có thể gộp cả hai thứ “tiếng”
* ho và Mạ làm một với một tên gọi chung “ngôn ngữ* Cơ ho-Mạ” (l>.

2.3. Vào nhưng thập kỷ đểu của thế kỷ Dày, nhằm phục vụ cho việc 
I. ử mang phạm vi ảnh hưởng của đạo Ki-tô trong các cộng đồng Thượng, các 
' -n:\en giáo Pháp xỗv dựng chữ1 Cơ ho trên cơ sỏ dùng mẫu tự La tinh dể 
Cn âm. Sau đổ, các nhà ngon ngữ học Mỹ vồ Bộ Giáo dục Sài gòn có một số 
. Full Jai m ?>í số ký hiệu và bất Mh; dạy thí dí ">n. Những năm gần đây, sỏ  
c ; 'o cíục và Đàc íẹo Lâm Đồng cũiíg đă lần lượt .ho mỡ các lớp “rong ngữ”

kiế ủa chà ngôn B«ữ học Tạ Văn Thỏa g - tác giả chinh của cuốn Ngữ pháp tiếng Kơ
■ ironọ cuộc t '30 đổi vổỉ chilug tôi tại ìACxcơvn năm 1989.



14 Phán thử nhất: CÁC DÂN TỘC c ơ  HO, MẠ TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH...

dạy cho học sinh người dân lyc thiểu số. Tuy vậy, nhìn chung, phạm vi ảnh 
hưổug của chữ Cơ ho vẫn còn hết sức hạn chế, chủ yếu là trong tầng lớp trí 
thức của các tộc người này [64,459 - 465],

Trong nlxũhg thập kỷ gần đây, bên cạnh tiếng mẹ đẻ - Cơ ho - Mạ, 
đại bộ phận cu' dân của 2 tộc người này là những người “song ngữ” - cùng một 
lức cổ thể sử dụng được 2 thứ tiếng, trong đó phổ biến là tiếng Việt 
(Kinh)[99]. Ngoài ra, vẫn có hiện tượng “tam ngữ” thậm chí hơn thế nữa ổ 
một bộ phận ít hơn (Ngoài tiếng Cơ ho - Mạ, một số người còn nói được tiếng 
Kinh;, tiếng Raglai hay Chu ra, Xtiêng ..).

III. S ơ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ •

3.1. Các tộc người Cơ ho, Mạ đã có mặt trên đất Lâm Đồng tự bao giờ 
và diễn trình của các tộc người này trong suốt trường kỳ lịch sử từ đó đến nay 
ra sao ?... đều là những câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Kết quả của một vài cuộc khai quật khảo cổ học hên địa bàn Cơ ho, 
Mạ chủ yếu liên quan đến nhũng thếkỷ cách đỗy chưa xa và nhũng di vật tìm 
thấy bong các khu di chỉ đã chứng tỏ mối quan hệ giao lưu-tiếp xức giữa chủ 
nhân của chúng với các cư dân tù' các miền đất khác nhau ưên lãnh thổ Việt 
Nara cũng như Trung Quốc (sự có mặt của những linga, của những lá vàng có 
khắc hình các biến thể của Siva, của đồ gốm Chăm, Đại Việt, Trung Quốc...).

Dựa vào những mô-típ huyền thoại và những nét tương đồng trong văn 
hóa truyền thống của các cư dân Cơ ho, Mạ vổi các tộc người bàn địa khác 
trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi già thiết rằng, các tộc Cơ ho, Mạ nầm 
trong khối cộng đồng Môn-Khơme vốn có chung một cội nguồn văn hóa đã 
thiên di từ vùng duyên hải đỏng nam Trung Quốc - địa bàn sinh tụ của cả khối 
này, đến khu vực miền nam bán đảo Đông Dương, bao hàm cả vừng cao 
nguyên Trung bộ Việt Nam, từ thời đổng đá. Tất cả những điều này đã diễn ra 
cách ngày nay hàng vạn năm. Sau đó, do sức ép “dồn toa” của tổ tiên người 
Hán, tổ tiên những cư dân nổi tiếng MalayO-Pclinedi (Chăm, Ê-đê, Gia rai, 
Raglai, Chu ra) lại “đổ bộ” vào khu vực này và chia cắt khối cư dân Môn- 
Khơme có mặt từ trưổc thành hai bộ phận - bắc và nam Tây Nguỹên, trong đó, 
tổ tiên của những người cơ  ho và Mạ thuộc khối nam Tỗy Nguyên [15,49].
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Truyền thuyết của người Mạ có nhắc tôi một “Vương quốc Mạ” đã 
í.Tag' “một thời v:\ag bóng”. Song, cao đến *-ay vẫn chưa tìm ra những cứ liệu 
L-Ì‘í  Lịch hay hiện vật nào có Ũí4 kC-r.g định được sự hiện diện của một “vương 
ọ ’ếo” như vậy trong IIch sử. Dựa vào trình độ phát triển của sản xuất và 
nhũng thiết chế xấ hội dang bảo luh cho đến ngày nay ỏ người Mạ và các tộc 
Thưựiỉg Trường Sơn-Táy Nguyên, chúng tô? cho rằng, cũng tương tự như các 
“quốc gia” Thủy xá (Phao Ea) và Hỏa xá (P*tấo Pui) ở người Gia rai, “Vương 
q 'M? M ạ” nhiều lắm cững ch! là một hình thức liẽn minh bộ lạc được đứng 
ứầ<i bởi một quăng bon hừng mạnh nào đó.

3.2. Trong suốt trường kỳ lịch sử, khu vực nam Đỏng Dương nói 
ciiiirtg và nam Tây Nguyên - nói riêng đã diễn ra khá nhiều biến dộng bởi 
râffiüg cuộc chiến tranh giành dật giffa các quốc gia Phù Nam, Lâm Ap trong 
nhũng thế kỷ đẩu công nguyên và c lăm Pa, Chân Lạp của nhiều thế kỷ tiếp 
đổ. Những cư dân Thượng, trong đó có tổ tiên người Cơ ho, Mạ khổng thể 
1 Tag bị cuốn hút vào “dòng xoáy” của những cơn lốc chiến tranh nhu' vậy.
• V “rưộc civ Ti. tranh ứă ì ỉi” (kết thúc vào năm 1171), người Chàm đã 
íbỏng trị khu vực Tây N. ân - nối chung, và lãnh thổ của người c  ơ ho, Mạ - 
nói riêng, suốt hơn 3 thê ỷ. Từ’ giữa thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XIX, vùng đất 
này còn liên tục chịu ảnh hưỏng của bao phen “cày đi, xổi lại” bởi những 
cuộc í hiến tranh cướp bóc của người Lào, người Xiêm. Anh hưởng của các 
cuộc xung đột triển miên trên đây đa để lại những dấu vết trong lòng đất, 
roL0 ngôn ngữ và văn hóa Cơ ho, Mạ (khu di chỉ Cát Tiên được các nhà khảo 
Ổ xem hoặc là “Thốnh địa” của Vương quốc Phù Nam [16, 30 - 32], hoặc là 

một L ộ phận thuộc Vương quốc c> irr Pa (i)).

Tù' cíc thế kỷ XVII, XVIII, triều đình phong kiến Đại Việt cũng cố 
gắng để đặt khu vực ũầy vào phạm vi ảnh hưởng của mình, nhutag nhìn chung, 
cho đến ngày thực dân Pháp clìiếtn lĩnh cao nguyên (cuối thế kỷ XIX), ảnh 
hưởng nói tiên của triều đình Huế vẵn hết sức ìỏng lẻo, mang nặng tính chết 
tượng trưng hơn là thực chất.

3.3. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, sau khi đã bình định về cơ bản 
[ borg trào chống Pháp của nhỗn ỚSn các tinh đồng bằng, thực dân Pháp đổ bộ 
ỈT : Tây Nguyên. Cùn<7 với những người Ba na, Ề-đê, Xơ đăng, M’nông... anh

(?) Ý kiến của GS Trần Quđb Vượng trong cuộc trao đôi với chúng tôi tại Đại học Đà Lạt
tháug 11.1996
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em, nhâu dân Cơ ho, Mạ đẵ dung lên chống thực dân Pháp xá n lược, bảo 
vệ quí hương, xứ sở của mình. Tiêu biểu cho phong trào yêu nước chống 
Pháp hon g ứiời kỷ này của người Cơ ho, Mạ là sự hưỏng ứng và tham gia tích 
cực của họ vào các cuộc nổi dậy của Nơ Trang-lơng (1914-1935) với các trận 
phục kích tiêu diệt giặc Pháp nổi tiếng ở núi Pọt Chân và đèo Lú Đáp dưới sự 
chỉ huy của K’Dúi, và đặc biệt là trong phong trào Sambram (2), trên đất 
Đồng Nai thượng, dưới sự chỉ đạo của K’Nhoi (Mụ Cọ), đã thu hút tổi hàng 
ngàn người K’ho và Mạ tham gia [27,41 - 47].

3.4. Từ 1930, dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng bào 
Cơ ho, Mạ đã có mặt trong hầu hết các cuộc vận động cách mạng đo Đảng 
lãnh đạo. Đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dần Pháp (19 lố- I 
1954) và chống Mỹ (1954-1975) vừa qua, đồng bào các tộc Cơ ho và Mạ đã 
có nhũng đóng góp đáng kể trong việc đánh bại âm muU biến Tây Nguyên 
thành địa bàn chiến lược chống phá cách mạng của các thế lực thực dẵn, ổế 
quốc; góp phần làm nên chiến công chói lọi chung của toàn dân tộc trong 
những ngày tháng Tư 1975 lịch sử.

Từ 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh Đảng bộ Lâm 
Đồng, bà con Cơ ho, Mạ đã chung sức chung lÒDír cùng đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh ra sức khắc phục hậu quẫ chiến tranh, nhanh chóng ổn định đời 
sống, phát triển sản xuất và giữ vững an ninh chính trị, tùng bước ổi lên theo 
định hướng chủ nghĩa xã hội mà. Tuy còn phải đương dầu không ít vổi những 
khó khăn thử thách do tập quán canh tác lạc hậu, trình độ dân trí thấp, cơ sỏ 
hạ ưỉng thiếu thốn..., nhưng đồng bào Cơ ho, Mạ, đã từng bước tbực hiện định 
canh định cư, bước đầu sử dụng có ỉũệu quả các nguồn vốh từ các dự án 120. 
327 và quỹ xóa đói giám nghèo để chuyển dich cơ cấu sản xuất, cải thiện dời 
sông. Số hộ đói triền miên dã giảm, cuộc sông vật chít, tinh thần của dồng ■ 
bào Cơ ho, Mạ đã có những khởi sắc rất đáng kể.

(2) Phong trào chỏng Pháp mang màu sắc tôn giáo (láy nước Thin) đõ Sambram người' 
Qbim Hroi d Phú Yên phát động từ 1937, sau đó nhanh chóng ỉan tỏa ra toàn bộ khu vực 
Tầy Nguyên và kéo dài đến 1939.



V Â N !HỔA T r 17ĨH THỐ 3 CO H O- M Ạ

1 i ** *

Mặc dù cồn không Íí những hạn chế như kỹ thuật canh tác còn lạc 
hậu, năng suất mùa vụ thếp...; song, da tử lâu, các hoạt động kinh tế  sần xuất - 

h trong' đó nổi lên là nông hhiệp trồng Lia với 2 hình thức làm rẫy (mìr) và làm 
u ĩ dộng (srê), đã chiếm vị txí chủ đạo trong dời sống của các cư dân Cơ ho-Mạ. 
I  Biều này chứng tô rằng, các cư dỗỉi HiữỢng vùng này không còn thuộc phạm 
I  'O' “hoang'sơ” hay “nguyên thủy” như có người tưởng (hay lầm tưdag), mà 
Ị • ng tlĩếky nay, họ’ đs ìk nhữhg người nông dỗn lấy trồng trọt làm lẽ sống.

1.1. Trồng trọ,.

1.1.1. Cũng giếng như nhiều tộc Thương khác ở Trường Sơn-Tây 
¿uyên, nông nghiệp nương rẫy theo phương thức “dao canh hỏa chủng”

(■■»lặt cây, đốt, c’ ọc lõ - trỉa hạt) là loại hình kinh tế  chính của cả người Co ho 
-i Mạ. Họ phân biệt thành 2 loại rẫy: rẫy mới (mđrih) và rẫy cũ (mpuỊi). Rây 
■"di là rẫy mới khai phá xong có độ màu mỡ cao, và bao giờ cũng trổng lúa.

y C0. là rẫy ca h tác từ năm thứ 2 trỏ ới, thì cồng có thể hồng Ma diêm một 
v nữa, rồi bỏ h ía  cho rừhg tái sinh, hoặc trồng màu - chủ yếu ià sắn (blang), 
! 'ặc vừa trồng Ma, vi'ầ trổng xen một số loại rau củ khác như ngổ, bầu, bí, 

>ag, ớt hay Uiu^c lá... Do đặc điểm về  thổ nhưỡng, địa hình dốc, và không áp 
"*g các biện pH p cải tạo đất (bén phân), nên mỗi rẫy chỉ làm được khoảng 3 

(cũng là 3 năm) thì bị rửa trôi hết màu, buộc các cư dân ở đây phải 
uyển sang phế ' rẫy mới.

Hoạt ốệng kiiih tế  nương rẫy trên đây đã kéo theo hạng thái du 
'nh và cuộc sốỉ y du cư ờ cắc Cu dán Cơ ho, Mạ. Tuy vậy, điều đáng chú ý ở 

ị ' y là: cũng gidkg như ỉứtiềụ tộc Thượng láng giềng, hiện tượng du canh (và 
■ ũ vôi nó là c-.i cư) «3 các tộc nyưò' này diễn m  theo một vống khép kín: rẫy 
31 (3) được phế cạnh 'ly  cũ (A), vâ những rẫ; tiếp theo (C, D, E|, H, I, K...) 
M theo nguyêr tiíc đó và chỉ&g 13 - 15 nám sau, họ lại trđ về VỚI rẫy ban

PH AN THỨ HAI ,

VĂN HÓA VẬT CHẤT
OC ,ÊỂ/f«5

I. SĨNH HOẠT KINH TỂ TRUYỀN THỐNG
Tư* ứ:. ■ s ■ ' C’

1. Nông nghiệp.
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đầu (À). Lúc đố, độ màu mC (thổ nhưỡng) trêỉí rẫy cũ đã được phục hồi sau 
một thời gian hưu canh nhai dịnú. Nổi một cách khác, do nhu cầu của cuộc 
sống và đặc điểm môi sinh của địa bàn cư trú, những cư dân Cơ ho, Mạ buộc 
phải phá rừng (hay “ăn rừlìg” - chữ dùng của Gs. G. Con dom in as [73a]); song, 
đây hoàn toàn không phc là hoạt động phá hoại, bởi việc phá rừng ỗ ổây lại 
được gắn liền vồi nuôi rừng, Có thể xem phương thức này là một ứng xử tích 
cực của những CƯ dân Thượng nhằm duy trì, ổn định môi trường sinh thái trong 
điều kiện của các xã hội tiền công nghiệp.

Vụ rẫy độc nhất trong nărc ở người Cơ ho, Mạ trải dài ra suốt 10 
tháng. Quy trình sản xuất trên rẫy diên ra như sau: Rây được phát trade Tết 
(khoảng tháng Giêng - tháng Hai dương lịch). Thông thường, họ chọn nhũng 
cánh rừhg sar (rừng thứ sinh, cây thấp và cổ màu xanh nõn chuối như rừng 
chái, rùng he...) để phốt, Dụng cụ đốh cây gồm có kơl sàng (rìu) để chặt cây to 
và wich (dao) để phát Ciìưh nhỏ. Đến tháng Ba hoặc thống Tư dương lịch - 
trước khi bước vào mùa mưa, thì họ tiến hành việc đốt rẫy (xu na mê). Sau khi 
đốt và dọn rẫy (rớmia) xong, họ dùng 2 cây gậy (crmuĩi) dài từ 2,5 - 3 m, đầu 
bịt sắt để chọc lỗ trỉa giống (tùibva). Công việc chọc lỗ là do đàn ông, đàn bà 
và trỗ em đi cạnh tra hạt và dùng chân khỏa đất vùi hạt. Khi lúa lên, họ dùng 
kco làm một lần cỏ rẫy (dí). Sau ngày gieo hạt, đồng bào Cơ ho, Mạ thường 
dọn ra ở trong những ngôi nhà sàn thíp cạnh rẫy (mủ) để tiện việc canh rẫy 
khỏi bị chim thú phá hoại. Giữa rẫy còn dựng một chòi cao (kop) để dễ dànj 
quan sát. Vào khoảng tháng Mười dương lịch thì lúa clún. Nếu là ilia t< 
(ikoime), họ suốt lúa bằng tay, vò thành hạt, phơi khô. Riêng lúa nếp (raba) íh 
dồng liềm (moh) để cắt. Cuối cùng, lúa được cất trữ trong các kho lúa (ddữĩĩí 
dựng cạnh nhà ở. Các công đoạn trên đây đều gắn liền vđi những nghi .lễ nôn 
nghiệp tương ứng (xem ở phần “Hội lễ dân gian” của tập chuyên khảo này).

1.1.2. Ngoài việc phát rẫy làm nương, một sô" nhón) Cơ ho, Mạ 
trá ở các vùng đầm lầy, ven sông suối (Nộp, Chil, Xrê, Lạch, các nhóm Mạị 
vừng Cát Tiên, Đạ Tẻ...) còn làm ruộng nước (srè). Ngay tên gọi của nh< 
Srê cũng có nghĩa là “nhữhg cư dâfl làm mộng nước”. Một hình thức làm U 
phổ biến ở các nhóm này là dùng trâu quần (ăn giá ra pu) - một phương th 
làm đất - theo cluing tôi, là cổ điển nhất còn íồn tại cho đến ngày nay. Cụ t! 
là họ lùa cả đằn trâu xuống ruộng, đuổi chúng đi nhiều vòng, cho đến khi ĨI 
cỏ thì rắc lúa giống trực tiếp xuống mộng (brơ - bva). Sau đổ, Ỉ1Ọ tiếp tục 1 
trâu đi thêm hai vòng để hạt giống chìm sâu xuống dưới bùn. Có như vậy, ]J 
cẫy lúa lớn lên mđi không bị đổ khi gặp mưa bão. Ở các nhóm Chil, Nộp,
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I- tiế t dìLig sức trân dể kéo nh£ứg cca lăn san bằng r lặt ruộng. Khác với làm
■ t / ? ahfí!ĩig'ỉiF ■ 'M Thượug Pm  rer '■’<% (hm dđ) có tbể thực hiện 2 mồ a gieo cấy

I Vong một năm.'

Ở nhiều vùng Mạ, việc canh (ác mộng nước cũng không khác biệt 
ị r ì lđn so với làm rẫy. Trước hết người ta tháo nước vào mộng ngỗm cho nhão 
I  òT; sau đó dùng cuốc xới lên một lượt, rồi khỏa bằng mặt mộng. Tiếp đến, họ 
V- )Ạ tiếp tục tlìáo kiệt nước trong vòng nửa tháng, rồi trồng trỉa nhu' ở mộng khô.

m i
1.1.3. Sả lì xuất nông nghiệp là một hoạt động kinh tế  mang tính thời 

vụ rât cao. Trải qua hàng thế kỷ “cọ xát” với thiên nhiỗn trong quá trình lao 
ị dộng sản xuất, cốc cư dân Cơ ho, Ma đã đúc rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu.

(
Kho tầng kinh nghiệm này thể hiện rõ nét trong việc họ đã “hoạch định” ra 
một “thời gian biểu” thích hợp cho từng công đoạn sản xuất. Dưới dây chúng 
■ oi sẽ giới thiệu về lịch nông nghiệp ỗ họ.

Kk iÇ ‘kí’!  ‘v ?

Trước hết, lồm thế nào để các nhóm cu' dân không có chu' viết sẽ 
I  t eil năm tháng ? Căn c.r \o  đâu để họ có thể nhớ tuổi tác và những “moc” 
Ị  dinh dấu nhữug bước ■ >ặt lớn trong đời... Nghiên CÚÌ1 về người Mạ, chúng 

; có thể lập, một hệ'thống lịch: lịch tháng năm, lịch nông nghiệp, lieh hái 
ýrn, lịch nghi lễ... Cách tính lịch của người Mạ - theo chúng tôi, có thể xem 

r v.!v.í là cách tính năm tháng cổ xưa của loài người.

Người Mạ gọi năm lá sơ năm. Mỗi sơ năm bao gồm các nhai 
; ’ lüg): nhai Dul - thing Giêng, nhai Bar - tháng Hai, nhai Pe - tháng Ba, 
( hai Puôl - tháng Tư, nhai Pram - tháng Năm, nhai Prao - tháng Sáu, Nhai 

[ ' Foil - tháng Bảy, nhai Pàm - tháng Tám, Nhai Sil - tháng Chín, nhai Cơt - 
Cáng Mười (tháng suốt Ma). Sau đó đến nhai Muôi, nhai Rồi. Hai tháng cuối 

■y không đếm theo số thứ tự, mà là nhai Muôi-Rồi - có nghĩa dịp ăn Tết. 
r ĩ  tính ngày tháng, người Mạ không lấy sơ năm hoặc nhai làm mốc, mà lấy 
n ốr là mùa nắng, mùa rẫy, nên họ. thường trả lời số nắng: được 70 số nắng (70 

rẫy)... Bằng cách tfcii: như V Ịy, họ dõi theo chu kỳ di chuyển của mặt 
t mặt trời để tính ngày phát riịy gieo lúa.

Người Cơ ho, Mạ phát ĩ%  vào nhai Dùl, nhai Bàr (tương ứng với 
cốc tháng G.iỗng-Hai dương lịch). Tdi khi trang tròn (c á tháng 3-4) thì đốt rẫy 
: '.ì hạt bắp, lúa, đến thá g 7-3 -M thu bằp, thống 10-11 thu hoạch lu á và cứ 
kii hoạch X0 íg thì họ Ẽn tết và á 'Ợc tinh là một cái rẫy. l  ương đương với 1
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năm hoặc một tuổi đời. Cứ'nhu' vậy, họ tính lịch nghi lễ từ cứng xem rừng hoặc 
lễ đốt rẫy, lễ tất lửa, lễ thửluá, lè suốt luá và cúng mừng lúa. vể nhả Kế đổ là 
một năm mới được bắt đầu từ một mủa rẫy mới.

ỉ  .2. Chăn nuôi.

Việc tíiuần hóa cổc loại gia súc, gia cầm ở người Cơ ho, Mạ có lẽ 
đã diễn ra từ rất sớm. Cho tổi nay, họ biết dùng một loại lá rừng vò ra, cho chó 
ngửi và chó lạ theo họ về nhà. Tuy vậy, cững tương tự như nhiều tộc Thượng 
láng giềng, nhìn chung, linh vực chăn nuôi ỏ cốc lộc người Cơ ho, Mạ, không 
mấy phát triển. Phương thức chủ ỵấu vẫn là thả rông. Dưới gầm sàn à nhiều 
vùng người Cơ ho, Mạ, có thể quan sát thấy nhiều loại gia súc, gia cẩm khác 
nhau như heo (sun), dê (hòn vê), gà (year), vịt (ạt), ngan (đa). Trong số các 
loài đại gia súc có sùng, trâu (pu) là loài vật được người Cơ ho, Mạ nuôi nhiều 
hơn cả. Trâu thường được thả từng đàn tiên rừng, đến mùa làm ruộng thì mới 
lùa về hoặc thỉnh thoảng bắt một con về làm vật hiến tế  trong các nghi lỗ đâm 
trâu vào dịp Tết, đám cưổi, hoặc cúng lứa... sống từng bầy ở rtog, loại trâu 
này rất dữ. Chúng sẩn sàng tấn công người lạ hoặc các loại thú dữ khác để tự 
vệ. Nhưugvổi những con trêu đã được họ ứiuầa hóa, chúng tỏ ra rất “ngoan” 
và hiền ỉành. Họ đặt têu chc từng con trâu là vư là dầm đàng... như người Kinh 
gọi tên chó. Người Mạ rất qui trâu, xem chúng là tài sản có giá trị đặc biệt. 
Trâu không chí là lễ vật để cúng Yàng, để “bát chồng”, cùng với chóe, trâu 
còn là chuẩn mực để “đo” sự giàu nghèo giữa các gia đình và ^ác buôn làng. 
Ngoài ra, có một số gia đình Co’ ho, Mạ còn nuôi ngựa và voi làm phương tiện 
vện chuyển.

2. Kỉnh tế  chỉếm đoạt

Do nền kinh tế  sản xuất còn lạc hậu, năng suất thấp, chưa đủ đốp 
ứng các nhu cầu về lương thực-thực phẩm, cho nên, các hoạt động lãnh tể 
chiếm đoạt đang đóng một vai trò không kém phần quan trọng trong các cộng 
đồng Cơ ho, Mạ, đặc biệt là vào những dịp giáp hạt.

2.1. Săn bắt, hái lượm.

2.1.1. Hái lượm là hoạt động kinh tế  còn tổn tại phổ biến ỏ hầu hế 
c 'c nhóm Cơ ho, Mạ; chiếm khá nhiều thời gian trong năm của cả dàn ông 
đàn bà và trẻ em; kể cả khi làm ruộng hay lên rẫy, lúc nào chiếc gùí gắn ưêi



h họ. Họ hái IvCỌn • nỉ;tf ra? 2> (giỏi biểp), rau bùin (giòi bàm), nhặt
i kloi), »ổin , dot p ' 'V ặo dip giáp hạt, họ lên rộĩtỉg đào củ

:r di {ỉimg bvm) hoặc P ứ / i L •'•‘•y gis thành bột, viên lại thả vào nước
SCI dể ĩa  chổbg dổi.

2.1.2 Ngoài Mi h/Ợrn, Mi! bắt cũng lồ một hoạt động không thể 
tỉ '.du trong các rhổm cơ  ‘-° ? ‘M vì ngoài mục đích bổ sung nguồn thực
phim  giàu dừih dưỡng cho bũ's ẩn, công việc này cồn có tác dụng bào vệ mùa 
mồng. Tý«;\ĩ sịis ở họ tbuttag Ô-..-V : ỉich hành vào những dịp sau khỉ gieo hạt 

2 kíc mừa màne thu hoạch đã xong xuôi. Công việc săn thu và bất cá chủ 
y thuộc về nam giới. pntiơng íh Á’c sKtt phổ bidỉẰ là dùng ná bắn hoặc bẫy. Họ 
ỉh rOìig dùníĩ sna - L.Ì..Ú ná lổn, p' ¿ • 2 người mới giương được cung, cổ tên tẩm 
il . 2'.: cộc, dễ hắn nai, dỏ... và sạo - loại ná nhỏ, để bắn chim, gà... Người 
í-iùỏs mạnh và dũng c"n  thường đùr J lao để phóng hổ (klìu), voi (rơ wous) 
hoặc heo rùng (jơkê hay sur brê). Vồo ban đêm, họ còn đốt đuốc để soi và 
' : y b,o cổ ngạnh (kètĩg) dể đỗm cá ở  suôi hoặc dùng nơm chụp m ối...

Iv,<: l i  ra, ngư. 'đ ho, Mạ còn (lùng hình tliức bẫy với nhiều loại 
Uư bẫy dây và bẫy đào 1 (gọi ìh dã hoặc Hút), bẫy chuồng (har). Nếu bẫy 

2 im, gà, nhím... thì lim  b * y có cồn ỉí(M với đây thòng lọng đặt ở miệng hố nhỏ 
’• ‘ nóng. Non bly  nai và đổ thí đào ; Huh tròn, trên miệng hố đặt dây thòng 
>. 'g  và nối vôi cây c&n gần. đó. Con V đi qua giẫm phải, giây tlút vào chân.

Muốn bay hổ, người ta ng một loại bẫy có tên ha k ’liu (một 
c . i.dng thật ch.dc, c o  k- ■ ;p í ,5 1 ngĩn đ i; ngăn trong nhốt con mồi là heo 
UoỊc dê. Họ >nắe n ĩt )■ 1 í ce I nồ vơi cửa bẫy để khi hổ đổp mồi thì cửa 
s '.. . Ngoài ra, còn loại bt-.y hẩm đổ bíly heo rùtog, voi (ílứt dã) -  đào hố thật 
sâu, ngụy trang trêu nKr bin?., con vật đi qua sụp hầm rơi xuống. Còn đàng lại 
lò một loại bẫy dừng để bẫy chuột lẫ y  này được làm bằng ván, đục lỗ, có một 
cái nắp nhưndí! giỏ, trong để thức In. Chuột vào ãn mà không ra được.

Như vậy, cho đ lì nay, ngoài loại hình kinh tế  cơ bẵn là nông
nghiệp nương rẫy, các hoạt động ih ì  b" t, há5 lượn vẫn đóng vai trò khôag tliể 
d '3d dược ỗ các tộc người cơ  ho, Mr, Đ.iều này hđhg tỏ rằng, trong một quá 
■ ■ a chưa xa, thậm chí là rat gầa vói. ngày nay, việc hái lượm, săn bắt là loại 
’ h h  r.inh tế  chủ dạo. Lức bấy giờ, '22i gian chủ you trong năm của đàn ông là 
2 ••ẫn thú, bắt cá..., ct.ì dán bà ■ '3 b ỏ em till hái iưựm rau quả, đôi khi hái 
ỉượia cũng la công vi ?c của cỗ Mn ông. Ngày nay 1/3 thời gian trong sinh



22 Phán thứ II: VĂN HÓA VẬT CHẤT

hoạt kinh tế  của người Cơ ho, Mạ vẫn dành cho việc săn bắt và hái ỈƯỢm. Cá 
gùi, con dao và một số cong cụ khác là nhũìit  íM mà bất cứ lúc nào ro! nhà hi 
cũng mang theo.

3. Các nghề thủ công truyền thống.

3.1. Nghề rèn sắt

Khi nghề nông nghiệp thủ công phát triển thì công cụ bằng s 
chiếm giữ một vị trí hết sức quan trọng. Khác với nhiều tộc Thượng khác tron 
khu vực, các công cụ loại này được dồng phỏ biến d người Cơ ho, Mạ là cái J 
gạt để chặt cây, phát rẫy, rồi đến xà bách (kao jòng) dùng để làm cỏ... đều đ 
yếu là do chính họ tự sản xuất ra. Người Cơ ho, Mạ đã biết sử dụng một ỉo 
quặng kim loại giống như đá mà họ gọi là Ô Smuh. Quặng được cho vào lò £ 
nung chảy ửiành sắt. Lò rèn ở các tộc người ở đây gồm 2 ống bễ thổi, một ốí 
thông hơi, một lỗ đựng than và chảo lớn bằng loạt sắt tốt nhất. Quặng đư( 
nung chảy thành sắt, do vậy các công cụ của nghề rèn sắt cũng ra đời: bể 
{mút), kềm {ngoắp), bễ íbổi lửa ịsnút) được người Cơ ho, Mạ sử dụng rất íhàa 
thạo. Căn cứ vào hình dáng rìu đá - rìu sắt (sùng) được đúc ra để chặt cây J 
chẻ củi. Loại kơ gul được sử dụng để băm lồ ô, làm nhà.

Ngoài các loại công cụ sản xuất, nhữhg thợ rèn ở đây còn sản XI 
ra nhưng vật dụng dành riêng cho nghi ìễ như lao đâm trâu (tạ) xà gạt cỉ 
chân trâu, hoặc chém ma lai {bear). Ngay c ’ bộ đồng la 6 chiếc cũng nhí đu 
nổi iên khi bộ tộc đang thực biện lễ đâm trâu, hoặc khi khui chóe rượu ( 
mừng cho ngày tra Ma rẫy - cũng là nhũng sản pỉiẩm do họ tự tạo.

Khi nghề rồn sốt ra đời, sự phân công lao động lức này tương đd 
nét. Những việc nặng nhọc như chặt cây to, lầm nhà, rèn sắt, săn thú ỉà ci 
việc của đàn ống. Vai trò 'ủa nam giổi được xác địr.h dần trong chế độ thị 
mẫu hệ. Ngay cả ở ngươi Cơ ho, chế độ mẫu hệ cũng đã và đang trở nên 
sưc nhạt nhòa. Tuv vậy, vai trò của người phụ nữ vẫn không thể nào phủ n 
khi mà hình thái kjnh tế  ỏ các tộc người này còn mang nặng tính tự cấp tự 
và các nguồn thu nhập íữhái lượm và săn bắt đang đóng một vai trò không 
trong đời sông của họ. Các nhổm Mạ tuy dã theo phụ hệ, nhưng dấu vết 
chế độ mẫu hệ vẫn thể hiện khá rõ néi ỏ' uy quyền ông cậu trong việc 
nhân gia đình, trong nghi lễ và tang ma.
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3.2. Nghề dệt.

3.2.1, Trồng bổng, dệt Vf Ẵ đã trd thMih lẽ sống của phụ nữ cơ  ho- 
Mạ. Với bộ khung dệt đơn sơ, người Mạ đã tạo la nhữtag bộ y phục đạt tới raiìc
tinh tế.

Cấc cô gái Mạ khi lấy cbồue sẽ dệt tặng mẹ một tấm váy, tặng bố 
tấm đắp thật đẹp. Còn chà ỉ g rể thì được cô dâu tặng một cái khố. Có lẽ vì thế 
hoa văn dệt của người Mạ chứa đựng không chỉ kỹ thuật được hình thành từ 
lâu đời mà trên tác phẩm dệt còn chan chứa tình yêu, lòng hiếu thảo và sự 
rong động của con tim những người thợ dệt. Đi&i nàv thể hiện rõ nét ở hoa 
văn dệt, phối sắc trong các sản phẩm (thậm chí có thể gọi là tdc phẩm) của họ. 
Cfajng tôi muốn đi sâu miêu tả kỹ hơn. những vấn để này.

3.2.2. Hoa văn dệt.

Trên những tấm váy dệt, các loại hoa văn chủ đạo là hoa văn kỷ hà
- một loại ho?, văn cổ xưa nhất, và xoáy nước; còn hoa văn hên những tấm đắp 
là cả một thế giới huyền th tử mặí trời, mặt trăng, tia chớp cho đến con gà, 
con vịt, cái ghè, cái choố, con ong, cánh bướm, chim muông và cồy cỏ... Có 
thể xem hoa văn dệt ỉà một mảng khối tiêu biểu nhất của nghệ thuật tạo hình 
của egười Cơ ho và Mạ. Đặc hưng này thể hiện trên nhiều phương điện từ bố 
cục chặt chẽ, nghiêm tóc cho tới cách nhận màu và pha màu có thể nói là đã 
!ạ ‘ "■ trình độ hoàn hảo, rấí nguyên sơ và rất đẹp. Bằng các loại vỏ cây và lá 
ci V ùttig, những cư dân ở đây tạo ra nhữũg màu nguyên đen, đỏ, xanh, những 

Ị M u 2 nét hoa văn “xoáy nước” mềm mại được hình thành tử các sợi dọc, sợi 
ngang (xét đến cùng những đường thẳng). Cách đi màu thường là đi màu gắt 
vdi nhau như đỏ - đen, đỏ - xanh, trắng - đen. Quả là “dĩ độc trị độc”, làm cho 
tẩm dệt trở nên hài hòa chứ không tạo cảm giác chói mắt.

Vấy và tấm đấp đều có dải hoa văn ở giữa và viền xung quanh.
Ị Váy và khốthường dùng nẻa đen cho cío hoa văn màu đỏ, xanh... tạo ra cho y 
Ị ỳ  ực một màu trầm trong khv ag cảnh rừạg núi, sông suối với nước da đen màu
Ị c’a y phục Mạ rất tiệp và rất đẹp.

Tấm thổ cẩm của người-Mạ được dệt từ sợi do họ tự kéo và bông do 
I íhééi họ trồng. Bông thường trồng t êa rẫy gần với lúa. Khi bôìíg nỏ người ta 
Ị ì ' í  ■ ầ vầ cho vầo cấn dểíáek hạt rn khỏi bông. Những lúc rảnh, người phụ nữ 
I Mạ mang bông ra kéo iMnh sợi bầ; g một guồng tre IV.' nhuộm màu. Khung
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dệt là một thanh gỗ và nhiều thanh tre rời nhau, khung dệt có từ 9,14 đél 
que từy theo kiểu dệt <!đn giản hay phức tạp mà tăng số que lên,

Một tấm đắp chiếm toàn bộ thđi gian rảnh của người phụ nữ trcl 
tháng. Do kỳ công như vậy, nghề dệt ciìỉ íliỏa mãn nhu cầu y phục của lễ 1 
quà tặng và làm của chôn theo khi chết, Giá 1 tấm đắp hoàn thiện có thể 
ngang 1 con trâu. Tuy không thích những loại vầi công nghiệp, nhưng dc 
rẻ, có thể đổi bằng Ma, gà, vịt.,.; vì vậy nghề dệt đang thưa thớt dần. Ở nbj 
buôn làng ven lộ, ven thị, nghề dệt hầu như không còn nCfa. Có buôn chỉ 
vài ba bà già biết dệt. Nếu bắt buộc phải tặng vải dệt cho gia đình chồng, ] 
nữ Cơ ho ở Jung ré vào mua đồ dệt ở Đinh Trang Thượng. Những người IE 
dùng nghề dệt làm phương tiện sống cũng rất khó khăn, vì dệt đồi hỏi 
nhiều công sức, nhtôìg giá bán lại quá rẻ. Hiện uay, tại các vùng có nghề 
truyền thống như buôn Con ổ, Đạ Tẻ, xã Lộc Tân (Bảo Lâm), do việc . 
bông chỉ phù hợp vổi ổết mổi phá, các loại cây làm thuốc nhuộm khó kiến 
nạn phá rừng), việc kéo sợi chiếm quá nhiều thời gian... nên người Mạ 
mua sợi gia công len để dệt.

3.2.3. Các màu sẩc ìruyền thống.

Trong nghề dệt của người Mạ, màu sắc cũng tham gia vào việc 
nên bố cục của sản phẩm, Toàn bộ các màu sắc đã được đồng bào xử Ịỷ I 
cách tinh tế, hài hòa. Hay nói không quá, các tấm vải của người Mạ như 
tác phẩm nghệ thuật, trong đó màu sắc và đường nét như hòa quyện, bay E 
rất sống động, đẹp mắt.

Màu sắc truyền thống thể hiện trên các sản phẩm dệt (như váy, ] 
áo, tấm đắp) là những màu sắc (si bộ), đen (sendỉch), đỏ (sơ rơ hia), vànị 
rơ mik)... Rõ ràng, phổ màu ỏ người Mạ không phong phú gì cho lắm -I 
hạn chế đối với việc thể hiện một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng vượt qua nil 
ngáng trỏ đó, người Mạ đã tạo ra những uéí riêng biệt rất độc đáo trên y ff 
cổ truyền của dân tộc mình bằng cách phối màu rất tinh tế  và đẹp mắt. 
biệt là 2 màu đen trấng được người Mạ dùng nhiều nhất, hầu như được I  
riêng để Dm nền cho mặt trang trí.

Nếu tấm vải có nền trắng thì các màu hang trí trên đó lại timt 
màu vàng, đỏ, xanh,,, đôi khi chen vào đó ít đen và đà, tấm vải trỏ nên ỉ1 
khoắn, phô bày nhữhg đường nét hoa văn và những khỏi hình vững chắc
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đường viễn màn chạy theo chiều đài tấm vải được xen màu đỏ, vàng, trắng 
hay đỏ, đen, đỏ - đen - írdng. Các họa tiết hoa văn hình khối được tạo nên bởi 
một màu nhu' đỏ hoặc xanh., đen hoặc đôi khi là hai màu khác nhau đỏ-xanh, 
đỏ - den, thậm chí là 3 m bi đỏ - xanh - đen, đỏ- xanh - trắng... Ở đây màu 
trắng thường là màu nền ĩếm vải hoặc được thêu dệt thêm trên hoa văn màu đỏ 
hoặc xaah.

Nhìn, chung, các tếm vải cổ truyền có màu trắng như áo, tấm đắp 
được người Mạ sử dung các màu sáng một cách mạnh bạo, việc phối màu khá
hợp lý; do đố các sầu phẩm này nhìn rất khỏe khoắn, sống động, nhưng cũng 
rất nghiêm trang.

Đổi với tấm vải có nền đen, việc phối màu được tính toán hợp lý vì 
màu đen cổ khảriăng' đórg vai trò cầu bật để đẩy các sắc độ lên.Để hạn chế 
điều đổ, người Mạ thường sử dụng màu đỏ - vàng - trắng đi cạnh nhau, đôi khi 
dùng cả màu đen hựp cùng màu xanh, trắng trên nền đỏ. Khi nhìn thấy các dải 
màu chạy trên rền đen của tấm vải, người ta thường tL.-Ty mầu đỏ nổi bật 
lên. Việc đặt màu dỏ trẽn nền đen (tức không màu), nên đã Miác chế độ nóng 
củ à rrùtíi đủ, và r  1  cho độ rực rỡ của màu dỏ như bị hút vào trong lòng sâu 
của bóng tối. C ỉ nhờ đỗ độ rực rỡ lạ i trở lên sâu lắng, không chổi mắt, tạo 
ra, cảm giác một sức mạnh muốn vươn dài, vượt thoát khỏi đêm tối. Để tiếp sức 
cho màu đỏ, người Mạ mƯỢrai màu trắng và vàng iàm nển đứng đối chọi vổi 
màu đen - cũng là để phẩt huy tác dung lức hiện lúc ẩn của nền đcn.

Cách phôi màu như trên khá phổ biến. Người Mạ thường bố đ hoa 
vãn ở 2 đường viền tẩm vải. Ngoài ra, họ còn sử dụng nhiều cách phối màu 
khác đơn giản hđa - chỉ 2 đường màu trắi g đỏ gần sát nhau. Đặc biệt có khi 
trên nền đen xa h của tễ n vải, họ còn sử dụng cả màu đen bên cạnh màu 
xanh để trang trí. Riêng với màu trắng - đo bản chất ỉà “mọi màu” “phát 
sáng”, thường được người Mạ đặt ở giữa tấm vải để đối chọi trực tiếp với nền 
đen xanh, tạo nẻn bức tranh “tối sáng” sinh động, mạnh mẽ.

Vượt qua nhiễu hạn chế hình họa và màu sắc, những người thợ dệt
Cơ ho-Mạ đã tạc ra nh-Cg đường nét sinh động như luôn luôn chuyển động - 
khi thì lượn sóng, xoay tròn, khi tách ra (những đường thẳng song song), lúc 
hoà nhập lại (những đườrg gấp khúc). Cứ như thế, tấm vải của họ không đơn 
điệu, nhàm chán; trối lại vfị sinh động, biến hóa, híp dẫn người xem. Riêng về 
mầu sắc, với việc phối màu tinh tế, họ đã tạo ra một sự híp dẫn đặc biệt cho 
nhữhg sản phẩm của mình Nhflhg màu sắc ấy tạo cho tấm vải một bố cục hặt 
chẽ, lác thì nương tựa lại YỔẲ nhau thành từng mảng, từng khối vững chắc, khi 
lai tách biệt ra một cách bết ngờ hợp lý, thu hút mãnh liệt người nhìn vào nó.
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Và đó cũng là nét đặc trưng độc đáo trong việc sử dụng màu sốc truyền thống 1 
trong nghề dệt của người Mạ.

3.2.4. Trồng bông - dệt vải - các sản phẩm dệt.

Để hoàn thành một sản phẩm dệt, người Mạ phải trải qua nhiều I  
công đoạn hết sức tỉ mỉ. Trước hết ià việc trồng bông để tạo ra nguyên liệu. I  
Công việc này bắt đầu khoảng tháng 3 âm lịch. Những năm gần đây đồng bào 1 
có sử dụng thêm sợi côttôn tù' việc trao đổi mua bán với người Chăm, người I 
Việt để dệt. Sau khi thu hoạch bông 15. các công đoạn khác như bật cho bông I 
tươi xốp, bỏ hạt, rồi kéo thành sợi và nhuộm màu. Nhìn vào màu sắc hài hoà I 
trên tấm vải của người Mạ không ai có thể tin rằng nó đươc chiết suất từ những ! 
vỏ, lá cây rừng - những thứ mà chỉ người thợ dệt truyền thống, có kinh nghiệm * 
mới biết v5 thực hiện được. Nguồn thuốc nhuộm tự nhiên này tuy chỉ thể hiện 
được các màu nguyổn như đỏ, vàng, đen, trắng; song nhờ cách phối màu tinh 
tế, lấm vải luôn tạo ra sức híp dẫn lôi cuốn người nhìn nó. Công đoạn cuối 
cùng là dệt để tạo thành phẩm. Đây là khâu phức tạp nhất, nó đòi hỏi sự kliốo 
léo, kiên trì và dẻo dai của người phụ nữ. Điều đáng chú ý là íất cả các công 
đoạn sản xuât của nghề dệt dều được thực hiện bằng phương thức thủ công. 
Dụng cụ dệt rất thô sơ và đều do chinh họ ra (khung bắn bông, khung se chỉ, 
bộ khung dệt...) - tất cả chỉ 15 những íhanh gỗ, thanh tre kết hợp lại. Vì vậy để 
dệt xong một tấm vải người phụ nff ở đây phải bỏ ra gẩn 2 tháng, chưa kể các 
công đoạn trước. T Ô C  độ dệt quá chậm. Với những dụng cụ thô sơ như vậy mà I 
tạo ra được những tấm vải bền đẹp, nhũng họa tiết hoa văn phong phú, sinh 
động, đă chúng tỏ cả một bề dày kinh nghiệm, sự thông minh khéo léo, cần 
mẫn đáng khâm phục của những phụ nu' Cơ ho, Mạ. .

Tuy nghề dệt chưa trở thành nghề chuyên môn liốa, dụng cụ thỏ sơ 
và chỉ đóng vai trò kinh tế  phụ, hoạt động vào thời k>' nông nhàn, nhưng 
những sản phẩm của nó không chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, 
mà cồn 15. sản phẩm trao đổi được đề...g b5o các dân tộc khác ưa chuộng. Có 
thể kể ra một vài sản phẩm tiêu biểu: chiếc khố ọ.ròỉi) là y phục của đàn ông 
Mạ có màu xanh đen hoặc chàm, khổ rộng 25cm, dài khoảng 4m, ở 2 đầu 
dược trang trí thêm tua dài và những dãy hoa văn nằm ngang, đôi kill phẩn tua 
khố được đính thêm nhưng hạt CƯỜI« rất đẹp. Người đàn ông Cơ ho, Mạ trong 
y phục cổ truyền này toát lổn vẻ đẹp vạm vỡ, khỏe mạnh, hoang dã hòa quyện 
với núi rừng thiên nhiên. Trong thời gian gần đây, do ảnh hưdng của nhiều ị 
luồng văn hoá và sự tác động của nền kinh tế  thị trường việc mặc khố không I
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còn phổ biến trong đàn ông õ đây, mà d  ĩ còn tin  thấy trong các nglìi iễ nông 
nghiệp mang ưỉìih cộng dồng như lễ c/lxi trâu, lễ mừng lu á mới... Trái ngược 
với sự vắng bóng của chiếc Khổ, chiếc v áy {ối vớ mòn) của phụ nữ Cd ho, Mạ 
vẫn dược sử dụng khá phổ biến. Chiếc váy điển hình là váy quấn, còn gọi Jà 
váy 'tà. Đó là íấtn vải hình chữ’ nhật, c ' i  khoảng 1,3 m, rộng khoảng 0,9in. 
Céc họa tiết hoa van sinh động được bế trí theo chiều dài của tấm vải, ôm gọn 
thím îii'i ngươi mặc. Chiếc váy phụ ữữCơ ho, Mạ không những xuỗt hiện trong 
sir >. hoạt hàng r gày, trong các lễ hội cộng đồng mà ngay cả kill giao lưu với 
CẬC dâa tộc khác. Phụ L ữ  Cơ ho, Mạ v ă i tự hào với trang phục truyền thống 
cu ả mình. Phải chăng do sự uyển chuyến, mềm mại và kín đáo so với tính “sơ 
sĩ\itr cùa eidếc khố, nên chiếc váy vẩn cồn pliừ hợp teong xã hội hiện đại, vẫn 
uỊ0 cho riêng mMì một nốt đẹp quyến rữ giữa bao là sản phẩm dệt của nền 
kinh tế  thị trường.

Một sản phẩm dệt truyền thống nữa là chiếc áo cộc tay (áo kơ rỏh)
cỏ ữiễ đùng cho cả nam lẫn nữ. Chiếc áo gồm 2 tấm vải được may ghép vèo 
thau tạo thành 2 vẹt trưổc, sau. Thường vạt sau dài hda vạt trước. Iíoa văn
õ ỵ ?  thu hiện ô ị.cầr. gấu ấZiĩ ngực áo, ơ iiếc  áo được sử dụng trong các nghi 
ii cồng nghiệp mang tính cộ dồng.

Ngoài việc tạo nổ’ những sân phẩm chính để phục vụ cho sinh hoạt 
- la mìuh, đến nay người Mạ còn tạ ora nhiều mẫu mã khác để trao đổi với các 
■'in tộc khác như túi xách, khăn trải bàn, ví cầm tay, dây đeo lưng...

Nhũn g sản phểm nghề dệt của người Mạ thực sự có sức hấp dẫn với 
: : khách trong và ngOc i nước. Thỉnh hoảng, trên đường phố Đà Lạt lại bắt 
-,0 nilühg thiếu nữ duyên đong VỚI cuiếc túi đeo vai hoặc một bà đầm tóc 

ug dùng chiếc váy Mạ on ấn quanli người như muôn hòa nhập vổi coa người 
i à đổi ười Tầy Nguyên. Nhưng sản phẩm này được tnmg bày và bán tại hầu 
P . cúc “shop” tại Đà Lạt nói riêng V\ cả vùng nam Tầy Nguyên nổi chung, 

Nặíih nhưng hang phục “mode” cho du khách chụp hình kỷ niệm.

Sống giữa núi rủhg hoang dã bao la, íừ lâu đời đã tạo riêng cho
all bộ sắc phục truyền thống độc dáo hấp dẫn. Nếu tà áo dài thướt tha, mềm

Mị niềm tự hào, là vẻ đẹp riêng, éực ốáo của phụ nữ Việt trước thời trangMì íilểm tự hào, là vẻ đọp riêng, é c  ốáo của phụ nữ Việt trước thời hang 
h  tế, thì những sản phẩm dệt của người Cơ ho, Mạ đã góp phần không nhỏ 
ỵ việc bảo lưu và phát huv bản sắc văn hoá dẹp ổ-3 riêng của cộng đồng họ

r ì  của ( ác dân tộc miền sơn CƯỚC.
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3. 3. Cấc nghề íhủ câng khác

Ngoài dệt vải, ở người Cơ ho, Mạ có nghề đan lát để tự trang bị đồ 
đạc và công cụ sản xuất. Họ dùng lồ ô, dây mây, cói... để đan gùi, dệt chiếu, I 
túi đựng thức ăn và các đồ vật khác. Ngoài ra, ở một số buôn làng dọc sông Đạ 
Klung - nơi có nguồn đất sét mịn, còn có nghề làm đồ gốm. Các sản phẩm 
gốm ở đầy được làm trực tiếp bíÌÃig tay chứ chưa biết đến kỹ thuật bàn xoay. I 
Sản phẩm chủ yếu là nồi đất và ghè đựng rượi. Việc tạo dáng và phối trí hoai 
văn trên những chiếc ghè có giá trị nghệ thuật khá cao (xem phần Nghệ thuậi 
tạo hình).

Nhìn chung, các hoạt động kinh tế  truyền thống ỏ các tộc người Cơ 4 
ho- Mạ còn rất lạc hậu, năng suất thấp, mang nặng tính chất ngưng trệ đống j 
kín, tự cung, lự cấp cao độ. Chính những đặc điểm sinh hoạt kinh tế  đã ảnh I 
hưởng to lổn đến mọi phương diện văn hóa vật chất, tinh thần cho đếu lổì 1 
sống, phong tục tập quán của họ. Không nghi ngờ gì uữa, chính nền kinh tế ! 
trên đây đã kìm hãm các tộc người ở đây trong vòng đói kém, lạc hậu trong 1 
suốt nhiểu thế kỷ.

Việc tìm ra biện pháp kinh tế  có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm. 
kinh tế-văn hóa-xã hội của người Cơ ho, Mạ và các dân tộc ít người khác tron| I 
tỉnh là nhu cầu bức thiết, sống còn để giải quyết vấn đề dẫn tôc ở Lâm Đồng, ̂  
nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay. '*
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II. KIẾN TRÚC DÂN GĨAN

Thiếu vắng nhữlỉg bộ mái với những đầu đao cong vút xiết bao ngoạn 
mục ở nhang ngôi đình Việt, cũng không đồ sộ và “vút lên tận trời xanh đầy 
kiêu hãnh’* như những bộ mái trong kiến trúc nhà rông ở các tộc Ba na, Xơ 
dẫng... thoạt hông những mái lá đơn sơ, thậm chí xuyềnh xoàng, vẫn còn bảo 
í h. ... lận ngày nay ỗ nhưng cư dân Cơ ho, Mạ, người quan sát sẽ khó lòng 
Lận, thây những giá trị tiềm ẩn phía sau cái dár.g vẻ bề ngoài không một chút 

ù  Mo nhoán g của nhữtìg kiến tntc vật bình dị đó. Thế nhưng, theo chúng tôi, 
;ột trong những đi sản quý báu của nển văn hóa truyền thống Cơ ho-Mạ 

chính là nền nghệ thuật kiến trúc đân gian vổi đặc trìứig nổi bật Jà không phỏ 
tương,-lặng Ịẽ tàm kiếm cho mình một mô thức phù hợp vói môi trường sống.

1. ĐẶC TRƯNT VỀ HÌNH DÁNG VÀ KẾT CẤư KỸ THUẬT

1.1. Nhà sản dàl (Hỉu rot) - loại hình tiêu biểu nhất 
cho kiến trúc truyền thống cơ  ho “ Mạ

1.1.1. TỔ tiên của các tộc người Cơ ho, Mạ trước đây sóhg ưong nhũng 
■ Jen trúc vật như thê'nào ? Càu hỏi này cho đến nay vẫn đang thiếu “đ<*p án”, 
y  ổi nhũng nguồn tư liệu được ghi chép lại từ những thập kỷ cuối của thế kỷ 
tnrđc và đầu thế thếkv ; ày bởi C-C nhà truyền giáo, các sỹ quan và các nhà 
nghiên cứu Pháp, có thể nhận ra tổ tiên của họ đã từng sống trong hai loại 
hình nhà vẫn được ngươi Việt quen gọi là “nhà sàn” và “nhà đất”.

Bức tranh trên đây của kiến trúc Cơ hc-Mạ về cơ bản vẫn được duy 
i:ì ho đến tận hôm nay; nếu có tổ  sung, thì cần nói thôm là: kiến trúc r hà sàn 
Ngập hơn so với kiến tira nhà đất, nhất là ở những vùng ven đô, ven lộ hay
tại iiliSig nối hỗn .cự với.người Vỉột'Trong mốì quan hệ giữa tui lc ii hình 

ty, loại hình nào là tiêu biểu. ? Theo chứng tôi, sự khác biệt chủ yếu ị :ữa hai 
“loại hình” trên dây chì mẫ hiện vị trí của mặt bằng sinh hoạt của ki-An trúc 
vật so vơi Tặ' Aât. niệm “¿.’hà sàn” ưiing để chỉ loại hình nhà có mặt 

ẫag sinh hoạt (tức sàn nhà) cao bơn (và tất nhiên là phải cách) mặt đât một 
khoảng cách nhất định. Khoảng Hiông gian dưới sàn thường bỏ trống hoặc có
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thể dùng làm nơi nhốt súc vật, chứa củi hay công cụ sản xuất, nhưng tuyệt; 
nhiên, không phải là không gian sinh hoạt của con người (trừ một ngoại iệ 
không mấy thương xuyên và phổ biến - ở một số vùng, việc sinh nở của sán 
phụ diễn ra ngay tại gầm sàn). Từ đó, khái niệm “nhà đất” là tương ứng với 
nhũhC' kiêh trúc vật có măt bằng sinh hoạt nằm trực tiếp trên mặt đất, do vậy, 
có nơi người ta còn gọi chúng là “nhà trệt”.

1.1.2. Mặc dù nhà ổất đã có mặt trong kho tàng kiến trúc Cơ ho-Mạ 
đã tù' lâu, chí ít cũng là từ cuối thế kỷ trước, và đang ngày càng chiếm ưu thế- 
trong bức tranh kiêh trúc của họ; song chúng tôi cho rằng: nhà sàn là loại hìnỉr 
kiến trúc tiêu biểu cho kiến trúc truyền tíiổhg của 2 tộc người này, bởi: 1). Nhà 
cửa, trước hết là một phản ứng sinh học của con người đối vơi hoàn cảnh ự 
nhiên mà họ cư trú, và chính nhà sàn là giải pháp kiến trúc phù hợp hơn cả với 
điều kiện môi trường sinh thối ỏ địa bàn các tộc Cơ ho, Mạ - nói riêng, của các 
cứ dân miền núi ỗ Đông Nam Á nói chung. Ưu điểm nổi bật của loại hình kiến* 
trác này là nó khắc phục được hạn chế về điều kiện khí hậu ẩm thếp, địa hình 
không bằng phẵng của nhíĩng sườn đồi, triền núi) và chông đu'Ợc sự phá hoại 
của ứiứ dữ... 2). Trong các ngôn ngữ’ Cơ ho, Mạ cũng như các tộc Thượng 
Trường Sơn-Tây Nguyên khác, không có từ rương ứng với loại hình “nhà đất’5 
hay “nhà trệt”, mà chỉ có tìr để chỉ “nhà” nói chung. Cho đến nay, để chí khái 
niệm “nhà đất”, một số vùng Cơ ho, Mạ phải gọi là hìu trệt [90,151-160]. Rõ 
ràng trong thuật ngũ' này có một thành tỏ" thuộc tiếng Cơ ho-Mạ (hìu) và mộí 
thành tố  là từ tiếng Việt (trệt). Hiện tượng vay mượn từ ngữ này là một cứ liệtỊ 
chúng tỏ loại hình nhà đất không tiêu biểu cho kiến trúc truyền thông của 2 
tộc người này - nói riêng, và nhà cửa cổ truyền ở cắc cư dân Thượng nâ| 
chung [89,43-44], Ngoài ra, cũng cần nói thêm là, tong  số nhũng ngôi “nỉia 
trệt” ổ người Cơ ho, Mạ, thì đại bộ phận đã không thuộc phạm trù “nhà cử| 
truyền thông” của các tộc người này. Chúng là những ngôi nhà Việt, thậm đ i  
do chính những hiệp thợ người Việt làm nên. Những hường hợp này chĩ ũê| 
xem là biểu hiện của giao lưu-tiếp xúc văn hóa.

1.1.3. Cũng cần nhấn mạnh một đặc hung dễ nhận thấy trong kiếi 
TÚC nhà sàn Cơ ho, Mạ là độ cao mặt sàn so vổi mặt đất thường không lớn
Tn, phổ biến là từ 50 - 80 cm, thậm chí có trường hợp chỉ từ 20 - 30 cm (c I 
ười gọi là loại hình nhà sàn thấp). Đây là một đặc trung kim biệt khá r 

ĩ í giữa nhà sàn Cơ ho-Mạ với những kiến trúc vật cùng loạfỏ các tộc ngưỉ 
Thượng khác ỏ bắc Tầy Nguyên, nơi mà độ cao phổ biến của mặt sàn thtfös 
từ ỉ ,2 m -1,5 m, thậm chí có nơi lên tổi 2 m.
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1.1.4. Ci:-'g VÍỈBỔÌ tư quan giữa mặt bằng sinh hoạt (mặt sàn)
£•■> vổi mặt 'L trong r tữ íg  ẳứến H-c vật truvền tbống ỏ các tộc Cơ ho-Mạ còn 
• ộtraõí tương quan hhSc về kích -'.'irrte - độ đài của kiến trổc vật đó.

Thực tế  là, cho đến nay vẫr có thể quan sát ở 2 tộc người Cơ ho, Mạ 
r-hữag ngôi uhà rất dài, có khi lên Mi hàng chạc m ét Ở bon B’Su - Đạ Tẻ vẫn 
c' a cổ ngdi nhè. ¿\i tới 5A -TÎ {54,1791. Đó là chưa kể tới trường hợp, theo một 
’ ,0 tểc gyã người Pháp cổ mặt ở yửọg' này từ dầu thế kỷ, họ còn quan sát thấy 
ưhữầgngôi nhà dìừ tới hừng tEü'-r. Z'két [59,83], Ngược lại, trong các buôn làng 
Cơ ho - Mạ. công có sk ihg  ngồi ĩCà .rết ngút, độ dài của chổng chỉ chừng 3 - 
*’ m. :uo vậy, gian các I,hà nghiên ÜÍT khá phổ biến các khái niệm “nhà dài”, 
ỉlỉià X'güki .

Theo chứng tôi, các khái víệm này không hoàn toàn chính xác, bdi 
rócbì được xảy đựng dựa trên cảm tính, mồ không được định nghĩa một cách 

ỳ: t chẽ với tư cách là một thuật ngư khoa học. Bất đầu tù’ độ đài nào (bao
Téu •f) to) lổn ihì cố thề gọi B ‘V -:-h đui” và ngược lại ? Hiển nhiên, không 

T có thể đ /a  ra mÇ cí ' " ‘huân” để xắc định điểu đó. Chứng tôi cho rằng, 
cũng giếng như các trtfc hợp tương đồng ỏ các cư dân bản địa khic  trong 
khu vực Đông Nam Á, khái niệm “nhà dài” (hiu rọt) ở cấc cư dân Cớ ho, Mạ 
) 5 để gọi những Hến trức vật mà t  ong đó có nhiều gia đình hạt nhân cùng cư 
tứ ; và trái lại, “nhà ngẩn” là uhữììg .kiến trúc vật trong đó chỉ có sự cư ngụ
■ ủa một gia đình hạt t'.'Ẳư Như vi;'y, dài hay ngắn trong trường hợp chứng ta 
•Vng xem xét kh-fmg pbii -UO bằng íld:i vị đo chiều dài thông thường (hệ mét), 

■Ti Ki. .“đo*', hằng thiếi c■ t  gia dlì h ồ những tộc người nói trên, tức tkịết chế 
(hi gia đìĩĩk (extended ử.mily) /à gia đình hat nhân hay gia đình nhỏ 
(nudes! family), Và như vậy, vấn ăề này lại thuộc một phương diện khốc của 
văn hóa truyền thống Cò ho - Mạ mà chúng tôi sẽ dề cập ô phần sau. Ở đây, 
xu5t phát iừ ;*:.ệ quả nghi.cn cún về tíừết chế gia đioh của các tộc Cơ ho, Mạ - 
h'feh thức đại gia đkii H thiết ch í kêu. biểu cho chế độ hôn nhân và gia đình 
cổ ĩrủyèữ ồ 2 tộc ngỉXòì i ìy; chúũx tôi cho rằng, loại, ỉùnh nhà dài ỉà dạng thức 
ỷ  Ci bhh cho kiêh tríe truyền thống cửa các tộc người mà chúng te xem xét.

Chung quy ụ c  xè phhMy tí: % hìỉ.h dáng, đặc trưng nổi bật của kiến 
hhc Cơ ho - Mạ là loại k-Th nhỉ:. vK- 4 íơe chủ chân của chứng gọi là hĩu rọt - 
tứb nỉ. d sàn. fhi, dẫu rằng, ng?y nry, rứ-Jhg kiên rate vật loại vẬy ngày một trở
■ ?n ít gặp hựụ trong akûfcg buM ; Chương.
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1.1.5. Chinh tình trạng vừa nêu liên ouan đến một vấn đề đang rếl|P 
“thời sự” là: Vậy “số phận” củ: loại hình “nhà sàn dài” sẽ như thế nào 
Không ít các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã xem từ nhà sàn (dài) đêh.ậi 
nhà ngắn (đất) là một xu hướng tất yếu (!) và đưa tiên đoán về “ngày tận thế". I 
của chúng. Lập luận của họ là: cùng với sự phát triển của điều kiện kinh tế-xẵ|Ị|| 
hội, sự khan hiếm của các nguồn vật liệu xây dựng, loại hình nhà sàn ’ó.OỊi 
chung, nhà sàn dài nói riêng sẽ “biến mất”(!) [54, 182-184;98; 90,151-160;^! 
11,59-62], Chứng tôi không hoàn toàn đồng ỷ với quan điểm trên đây, nhất ìềỆậ 
việc xem nhà sàn, nhà dài là biểu hiện của sự “lạc hậu”, còn nhà đất, nhàM| 
ngắn là “tiến bộ”. Xét về phương diện tiên hóa xã hội, sự tiến bộ hay lạc hậu §

mặt đất hay độ dài của chúng. Dâu rằng quá trình “trệt hóa” hay “ngấn hóa” II 
các ngôi nhà cổ truyền vẫn đang diễn ra tiên địa bàn CƯ trú của người Cơ ho W 
và Mạ, nhất là tại các vùng ven đô, ven lộ hay tại những khu vực họ sống xen P  
cu' với người Việt; nhưng đó chỉ là biểu hiện của một xu hướng, thậm chí là V

(dài) vẫn giữ được vị thế của minh trong một nền kiến trúc Tây Nguyên hiên 
đại. đậm đà bản sấc Thượng.

1.2. Những đặc trưng về mặt kếí cấu kỹ thuật

thuật của nhà cửa truyền thống Cơ bo-Mạ là nhũng kiến trúc vật có kết cấu , ‘ 
khung cột vđi hai thành tố  chính cội + xà. Nét độc đáo trong kết cẩu này ià ho Ị p  
lấy liên kế: dọc là chủ yếu. Trước tiên, người ta dựng hai hàng cột (jơ rong) 
đứng song song với nhau theo từng cặp. Khoảng cách giữa các cặp cột đúngị /i 
song song thường từ 1,5 - 2 m. Trên mỗi đẩu cột có tạo sẩn ngoãm (kât), KếfjỊ| 
đó, mới gác lên ưên đầu cột những thanh xà dọc (jơ rong de)\ và cuối cùugí J  
mới đặt lên xà dọc những thanh xà ngang (jira). VỊ tri của các dra thường £¡2 
cách một quãng nhất định so vổi giao điểm của cột và xà dọc, nên khó tạo nên |,Ịf 
một sự hên tưỏng tới vỉ kèo trong kết cấu bộ khung cột nhà Việt. Ngoài ra, y*J 
trong thành phần bộ khung cột này, cần phẫi kể thêm vai tĩò của nhũn g dim $$  
sàn (ngang - bia, dọc - rpas). Tuy dược gá vào thân cột bằng cách dùngfevi 
ngoãm kết hợp với dây buộc Ọdnăp), song chính những dầm dọc, dầm ngang I I  
của sàn nhà cũng tham gia vào việc đảm bảo độ ổn định, vững chãi cho toàn'Pl
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h ộ. kiến-teức.vât Do vậy, 5ấtcâU .rija.(nim) ồ cắc. kiến, trúc truyền, thống Cơ 
bí>Mạ gắn bỏ chặt chẽ, hĩư. cơ vôi hộ khung nhà. Cột nhà cũng đóng luôn vai
ị %; ỉ ì  CỘI sừn. Theo cMỉtg tôi, k í . cỂk “sàn treo” cùng là một nét đặc txung 
tirer-g kiến title dần gian Thượng nứi chung (<)[89,48-50].

Nét đặc írtòằg thứ h ù ỵề phương diện kết cấu kỹ thuật ià kết cấu 
khung cột và bộ khung mái khổng liên kết với nhau thành một chinh thể thống 
rj : : -ự hỉhi cơ như trodgTỘ khung Bhh Việt cổ huyền. Thường thì bộ khung mái 

• °c gá lắc sau khi ậậ hoằn thành tộ  khung cột. Cttug không hiếm các Ịntông 
I ỳ .c i bộơaậỊổươa “ứ -ế tạo” sạụ đó mđiylược khiêng .“chụp” Ịên
tư.: íxẻs bộ khung cỘKỳBệ khum  m ểị ủược tạo bôi -hai -thành tố chính là Tơ 
'mrtị aíđng tự như “kèo giả” hoặc “rui” ở mái nhà người Việt, nhưng nhặt hơn 
rãùêc (15 - 25 em một cái), ốp r ‘'đòn tay” đặt theo chiều dọc của mái, với 
khoảng cách 10 -15  em một thanh và J.đp cỏ tranh hoặc lá mây (srôỉ) phủ trên 
cùng (ja) [67,272], . - :

1.2.2, Về  cơ 1:1.:% dạng mái nhà {rơ kem) ở cấc tộc người Cợ ho, Mạ 
là dạng 5 5  2 mái (bai xrí ; nghiêng vổi mỗi mặt mái là một hình chữ nhật và 
jhựp với nhau thành một 5c nhọn dọc theo đường sống mái). Ngoài ra, phần 
hai diu hồi nhà (kơlỉk) cững được lợp tranh thay cho việc thung vách. Có khá 
nhiều trường hỢp ở người Mạ, mái nhà không phải là những mặt phẳng, mà 
hơi khum khum. Thêm vèo đó, những bộ mái loại này thường buông sát mặt 
c % hầu như che khuất hết phần vách nhà. Cà bộ mái trông tựa như những 
h a n g a r  dành cho máy bay [06, 31-32]. Cũng có một số  hường hợp, phía hai 
dí ũ:-hồi nhà (phần, chái) cững'đượẹ kết cấu theo dạng “vo tròn%gỊốpg như 
một phần tư bán cầu (tạm gọi là chái vòm) “chụp” vào phần mái chính, làm 
cho hình dáng tổng thể cửa cả bộ mái hông tựa như một chiếc mai rừa “khổng 
íỗ”. Có thể so sánh dạng mái này với các dạng mái nhà hình mai rừa vẫn 
thường gặp ỏ các tộc Gíẻ -Tõêng, Bm-Vâü kiểu hay Tà ôi. Riêng ô nhóm Mạ 
Bừ Nông (Sông Bé), vào những lăm 40, 50, J. Douraes còn bắt gặp hiện 
tượng nhà cổ chái vòm ớ hai đầu hồi và 2 đầu đinh nóc có gắn “cặp sừng” 
[02, 288] - rốt gồn vơi dạng mái em  nhCẼng ngôi nhà sàn Thái. Một sự trùng 
hợp th.ll vị sữa là mô-ííp -trang tá  “cặp sừng” - một biện tương thường bắt gặp 
ở nhiòti tộc người bào địa khác trong khu vực Đông Nam Á (ỏ ngươi Thái - 
tây bắc Viyt Nam, mô tip này gọí là khaukuì), vẫn còn quan sát thấy ở hai (I)

(I) Các »hà nghiên cứt» phương Táy misa tóệm "nhà sần" ià “nhà trên cọc" (maison sur
pilo tỉ es, piỉLe-ổ \ - •« läng, fia hỉb am... ).
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đầu nóc mái ở một số vùng Mạ. Trên nóc nhà thờ Tin Lành tại xã Lát (Lạc 
Dương), n T-típ trang tri trên đổ là một cặp sừng trâu thật sự. Chúng tôi 
cho rằng, hiện tượng mái khum và rnô-típ trang trí cặp sừng là những chứng cứ 
không thể phủ nhận về mối quan hệ grao lưu - tiếp xốc văn hóa giữa tổ tiên 
người Mạ với các tộc người khác trong khu vực Đồng Nam Á từ thời tiền sử.

1.2.3. Do chức năng chịu lực và đảm bảo độ ổn định cùa ngôi nhà 
Cơ ho Mạ Jà thuộc về bộ khung nhà, nên trong những kiến trúc vật loại này, 
những bức vách (poner - Cơ ho, nir - Mạ) chi đảm nhiệrn vai trò ngăn cách 
các khoảng không gian trong và ngoài nội thất. Ở cây, vách được làm từ 
những tấm phên đan lóng mốt từ” các thân lồ ô đập bẹp, dựng theo phương 
thẳng dứhg ổứng dọc theo mép ngo^i mặt sàn và liên kết với phần mái. Cửa ra 
vào (m’nmg) có hai dạng: dạng trổ theo chiểu dọc Dgôi nhà (thường là lệch \ ề  
một phía) và dạng trổ theo chiều nvang (mặt trước cda ngôi nhà). Đáng chú ý 
là ỗ những cửa ra vào chính (pơng me), lại thường có kết cấu dạng vòm, ừông 
tựa như những lốì vào hang động của người nguyên thủy [42,36-48]. Cũng cần 
suy nghĩ thêm về vấn đề này, bổi trong các kiến ừTÍc truyền thống Cơ ho, Mạ, 
hầu như không hể có cửa sổ, không gian nội thất thường không ngăn ra thành 
tùng “phòng”, do vậy khi người lạ bưổc vào thường sẽ có cảm giác như vào 
trong một hang động vậy.

Phía trước cửa ra vào của những ngôi nhà sàn Cơ ho, Mạ bao giờ 
cũng có một khoảng sân sàn nhỏ không có mái che (gọi là m’pcrrap). Diện tích 
của khoảng “sân” này thường từ 1 X 2 m. Độ cao của nó cũng ngang bằng vđi 
mặt sàn. Nốì liền ‘ffi’pơrap với nmí đất là cầu thang lên xuống bằng gỗ 
(n’tung). Theo Ia.v. Trexnôv, kết cấu “sân sàn” trên đây là một hiện tương 
lất phổ biến trong kiến tníc dân gian ở Đông Nam Á [98,117].

1.2.4. Vật liệu sử dụng trong việc kiến tạo nhà cửa ổ các cư dân Cơ 
ho, Mạ là những nguồn nguyên liệu sẩn có trẽn địa bàn cư trú, chù yếu là khai 
thác tù’ rừng Trừ một vài chi tiết liên quan đến tín ngivftng^, việc lựa chọn vật 
liệu, người Cơ ho, Mạ chủ yếu là dựa vào chức năng của từng bộ phận trong 
ngôi nhà: Gỗ để dùng vào những bộ phận giữ vai trò chịu lực như khung nhà, 
khung sàn; tre dùng vào những bộ phận không đòi hỏi tính chịu lực cao như 
xương mẩi, vách...; cỏ tranh, lá máy... vào việc lợp mái, các loại dây rừng để (*)

(*) Chúng tỏi sẽ trình bày chi tiết hơn vấn đề này (5 phẩn “Phương điện xã hội của láến trúc 
truyền thống Cơ iio - Mạ” của chuyên luận này.
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•'Vía kết cé.? bộ pbậũ với nhau... L ev  gỗ mà người Cơ ho, Mạ thường chọn.để 
V̂Ct.ï v,ầ là hnềf<" đàn, dè... ÀƯ n chung, các nguyên liệa chủ yến được 
hạ ỉ ử dạug ờ dạng agyyĩr. v. ủy (t? •;1 ý )  hoặc gia công rết sơ sài (iổc vỏ, đẽo

Theo chổng ÍÍM,. sự lựa <£ọn irên ổây là khách quan, tiết kiệm dược
dứ: oM cho việc y ế n  tạo chỗ d, phừ Lợp với hoàn cảnh Müh tế  của họ. Một chi 

>. fîfcig chứ ý ĩ  ẽềy 'ưn Ĩ-MC Jầ"i 1A'vầ nbết là đất là nhữtag thư sến có vùng 
ư>y, nhíXbg cMug koàv toần ving m ’iî trong Mến tróc dân gian Thượng nổi 
ch.ỉĩng; Cơ ho, Mạ nổi difj'g. Chí: 1 ỗhầu này đã làm díy lên raột hương giả 
ý.-v*vít vé «g&ồsựgổb các tộo Thương TrườngiSđQ - Tầy Nguyện: Phải 
f ■ V  agtổ tiểh«3ÚỂsti&rÁb-ỈỊỌ ổã thỉ V- âkăếa vùng rừng nối sầy từ một tiủi đảo 
; -, y duyßn hải nào 66 - £ -•-* mà áiéC Ịí 'Ịn môi sinh không cho phéo sử dụng đất 
Sẩ.vằo việữ kiến tạo nhí' cửa ? \

■ ■ ': :! ' -r t
-1 ; • -*: -

1.2.5. Trong việc tạo ra các bộ phận khác nhau cũng như hên kết
đdvg vổiĩdiaư trong cf. H-fu tá c  vật truyền íhếng, những cư dần Cơ ho, Mạ 

T chỉ dừ*. T lại ở kỹ th\ ' " tạo ngeSra kết hợp Yổi việc dàng dây buộc. Cho 
lơ« nay, ở ntìíầỉg tộc ngư‘l  này vvr chưa xuất hiện những hiệp thợ mang tính 
chuyên nghiệp và các công cụ chnyén dùng trong kiến tạo nhà cửa, vẫn  là 
ì • .vTg con dao, cái ñu.i. lứiilhg cn-ßg cụ sử đụng trong việc phát rly, làm 
r wơữg, cũng được d&ng luôĩrvào việc chặt gỗ, ổẽo cột.. Việc tạo dựng nhà 
cửa dược xem là công việc chung củ a cả buôn làng. Sự phân công lao động 
ỗ ốhh vực này mơi chỉ íhấp thoáng íp£n các phương diên giới tính, kíp tuổi và 

ầnừầỡ đó ỉầ độ 1 ỉolé 'Agngười cụ thể. Những công việc nặng
vhọc, đồi hỏi cường éộ To động í ro {chặt cây, khuân gỗ, đẽo xà, dựng cột..) 
h’ Tupe vể îiMftïg drill t.vbagkhỏe u?ạnh. Việc cắt cỏ gianh, lầy dây rùng, nấu 
>. :-;'ơig phục vụ... lầ việc của nữ gidi; còn với ttkữhg chi tiết mang tính chết 
ã ang trí là pbẨtó việc cria nhíTag n£V-11 khéo tay hơn...

*

F. PHƯdr- ĩ DỊỆAT TAHỘI CỦA KĩẾN TRÚC 
•- tTHUYỀM TCỐNG c ơ  HO - MẠ

'ỉheo f - h phên. loai 'T:.srẨv thống, nhà cửa thường dược xếp vào 
• *■-' ‘••'■•r. vậ t ỊỆ ấ t 5 One: ■ ;®jệm này - TÖ rống; là khôf g khách quan.

* - -c *31 y4í  khi t?o V han>’.: > r «húng ch5, theo đuổi một mục dich duy 
*■■■'" -  tạo r  -pt “cb-:*k nương phòng khi trái giô, trổ trờỉ”; còn con
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người, cừng vổi quá trình kiến tạo cho mình một Hgôi nhà, họ cũng ổã dụteị 
nên một nền văn hóa tưdag Ểhg vổi trình độ phát triển kinh tế-xã hội, phV 
hợp vổi đời sổiig tâm linh và quan niệm thẩm mỹ... của họ. Chúng tôi đồẩig? 
tình với ý kiến cho rằng, ngôi nhà chính là tinh hoa trong công cuộc chh± 
phục thế giới tự nhiên của con người, là khoảng không gian tự nhiên đã được 'ệ 
“thuần iỉổa” bôi con người [88,3]. Và như vậy, bản thân các kiến trúc vật ctó 
đóng vai trò là nhữhg “cái vỏ vệt chất”, là “phần xác”, trong đó diễn ra muôsl 
vàn sinh hoat khác nhau của văn hóa tộc người - tức “Dhần hồn” của chổng.p 
Không một nhà nghiên cứu nghiêm tóc nào lại cổ thể phủ nhận hay bỗ qua® 
đước phướng diện “tinh thần” của kiến trức, đặc biệt là kiến trúc dân gias.ỊíỊ 
Với một quan niệm như vậy, dưđi đầy chúng tôi sẽ đi vào trình bày nhũhíf f' 
khía cạnh của kiến trúc dân gian Cơ ho-Mạ, không phải trên bình diện “vậì;H 
chất”, mà trên các phương diện “tính thần” hay “xã hội” của chứng. Cụ ứ i ị  
là, nhĩhig vấn để như: Các cư dẵo Cơ ho, Mạ đã khai thác không gian sinhíf| 
hoạt như thế  nào ? Trong nhà họ cổ các loại gia cụ gl ? Trang trí nội ngoại tháíỊI 
và các phong tục tập, quán liên quan đến quá trình kiến tạo và sử dụng ngôil 
nhà... có những điểm gì đáng chú ý ...

2.1. Kha! thác k h tig  gỉan s!nh hoạt trong kiến trúc
truyồn thống Cơ ho-$!ọ

2.1.1. Một số nhà nghiên cứu tníổc đây cũng đã dành một sự quan íâỉii ị 
nhất định đến phương diện này của kiến trức truyểk thống Cơ ho, Mạ; song J 
họ cũng chỉ dữUg lại ỏ “mặt bằng sinh hoạt” của lihCteg kiến vật đó. Cách! 
hiểu này, trong trường hợp chứng ta đang xem xét, vổ cơ bản là đồng nhất vt fr., 
mặt sàn (đốì với nhà sàn) hay mặt nền nhà (ổốì với nhà đất). Quan niệm nhC'j

trúc truy ổn thống Cơ ho, Mạ.

2.1.2. Nếu xét theo phương thẳng đútog, có thể chia khỡỉag giair) 
sinh hoạt cứa những ngôi nhà sà dài ở người Cơ ho và Mạ làm 3 phần nhtflp
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s.Tỉi: 1). Plỉẩư íấm ặí ể ố ỉ ik  đến r íM s k ; 2).'Phần từ mặt-sàn ểến Itítog chừng
&: (tượng ứầìg v3i mép icíti của v í ch) và 3), Phần không gian vòm mái,

Phần khống gian thấp íikấi - tạm gọi là gầm sàn» iA khoảng không 
giea không đặng cho con người. Kiện tượng ồ một số vùng, s?n phụ sinh nỏ ở 
2*m sằa hay trong nhữhg chòi nhỏ dựng cạnh nhà, càng chứng tỏ điều đó; bôi 
Heo quan niệm  của nhiều tộc Bgựờí bln địa trong khu vực Đông Nam Á, phụ 
r.ff khổng được âê trong nhà, mà phải hoặc là ở trong một cái chòi dựng tạm, 
hết một kỳ hạn kiêng cữ nhất đ p h  mơi b ế  con về nhà» hoặc là ỗ gẩm sàn. Ở 
phla không glsa này, trong trtíôtog: h ỉp nhà sàn cao, có thể quan sát thấy sự ra 
vào của gia sức, gia cầm (chủ yếu 13 gà, lợn), củi đun và một số khác gỗ. Có 
'về  xem khọảng'không gian này ia phần dàah cho Site vật được không ? 
H'Hag! Bdi h iu  như khổng cổ các.chuồng gia sác ở dó. Plơn nữa» tập quán 
. kĩÍB auôl của các tộc Thưựng & 'Chỗ rông. Việc lợn gà thường “trá ngụ” ở 
plm sần là' do bẵnứăpg sinh học ■ của chúng. Ngoài ra, efíng cần lưu ỷ rầng, 
'"Cữ. cẹnhmột số nhóm Cổ ho,-Mạ klếa tạo nhà sàn cao, có những-vùng, mặt 
r." a rất thấp no véi mặt ịlũ  (chỉ ỉ hoẫcg 20 - 30 em). Ở trường' hợp sau, hiển 
&hiên, kỉ:Ong thể xem gấm sàn .là khoảng không gian dành cho gia sóc, gia 
cầm được.

Phần khổng gian nội th ít của các kiến trúc vật truyền thống Cớ ho- 
Mạ, theo chổng tôi, cổ thể chia ru thành hai khoảng “dộc lập” vổi nhau, dẫu
ung  giữa chitng không hề có mộr 'ranh giới hữu tónh.

Rhoỗtìg khôp.g gian tính từ mặt sàn lên tới phần trên của vách được '1 
sử dụng cho nliữug skh  hoạt chủ yếíì của con người như ngủ, nghỉ ngơi, chuẩn 
bị ihức ăn (nấu ĩiìtông) và ãtt uống» tiếp khách, cứng tế, đan lát, may vá... Tuy 
cội thất của các ngôi nhà sàn dhi khống được chia ra thành tồhg “phồng" 
cHtyên biệt cho các chức năng tr-H dây, sonn, trên thực tế  chúng vẫn tồn tại 
thâog qua ouy ưổc die con chủ E - :ẵn các kiến trúc vật (Chứng tôi sẽ tìn h  bày 
c J  tiết d mục 2.1.3,'dưới dây), ú  phằữ. khủng gian Bày, cũng cổ tbể quan sát 
iHy một vài giá nhỏ tree Ạ pMa HH bếp Ha hay dọc vách nhà dể bầo quẵn 
l.ươìỉg thục’, thức ăn hay inc cất ĩT, 'y 30 vật dĩing nào đó.

Khoẵng khdE" gỉcn cao ahết - tương ứng với phin vòm raái, là
khoảng không gian HbHv-g” - Y- i i ngụ của Thần'lỉnh. Gãng giốbg như 
nhiều tộc Thượng khác, trong nhà người Cơ ho và Mạ không cổ bàn thờ, 
hương án và'các "thiết bj tương f  'ĩC ahư à người V iệt Nao - vẫn được nhiều
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người xem là ban thờ thực ra- chí lồ khái niệm đùng để chỉ những bông Ma khô 
quắt, nhít chùm tó Gây hay nM \g  chùm tua chẻ tủ' ốítg tre cắm ỏ phần mái 
phía trên vách hậu hay đầu cột. Ở phần mái này, cũng có thể quan sát thấy 
những xướng hàm thú. Tuy chưa thấy một “quy hoạch” cụ thể, song chúng tỏi 
cho rằng, Giang Hìu - vị Thần nhà, cũng “ngự” ở phần không gian này.

2.1.3. Nếu xét theo phương nlm  ngang, phần không gian nội thất 
trong kiến trác truyền thống Co’ ho - Mạ phân biệt rạch ròi vđi phần khổng 
gian bên ngoài nội thết Không gian bên ngoài cỗa các kiến trức vật truyền 
thống Thương thường không gắn vổi một khuôn viên có hàng rào bao quanh 
như ỏ người Việt, người Chăm, thậm chí cũng không cổ một bóng cây lớn nào, 
mà hẩu như hoàn toàn hống trải [38, 523-524]. Có người cho rằng, người 
Thượng quan niệm cỗy sẽ là nơi trú ngụ cỗa ma quỷ. Trái lại, phần không 
gian nội th ít là khoảng không gten “thiêng”. Nhận xét này xuất phát từ một 
số cứ liệu sau: Ở nhiều vùng Cơ ho-Mạ, việc sinh đẻ của phụ nữ phầi diễn ra 
bên ngoài nội thết; thi hài những người chết “bất đắc k t tử” không được đem 
vào nhà; những người đi chôn ma (chết bình thường) trở về phải qua một khỗu 
“táy rủ ” íà khí rnđi dược phép vào nhà...

Đến lượt mình, không gian nội thết là một “phòng” lớn không vách 
ngăn. “Căn phòng lổn” này ỉại dược chia thành 3 phần chinh: a). Phần sinh I 
hoạt chung - nơi thờ cứng, tiếp khách, nấu ăn và là chỗ ngủ của thanh thiếu 
niên chưa vợ + khách nam; phần dành cho các cặp vợ chồng và các con nhỏ 
của họ; chỗ ngủ của những thanh thiếu Eữ chưa chồng + khách nữ. Ổ phần 
sàn sát vách sau của phần sinhh >ạt chung là một dãy ghè rượu, phía trên vách 
là chiêng và có thể là một số nhạc cụ khác (trốhg, khèn...). Phần mái sau 
tương ưng ià nao - chỗ thờ cốc vị gia thần. Trên kiíOầng giữa mặt sàn của 
phần nàỵ ià một mỉia tơm (“bếp chung”) - nơi diễn ra tất cẫ nhưng nghi lỗ 
quan trọng (íhờ cúng, tiếp khách) cững như là chỗ vui chơi giải trí của cả ổại 
gia đình. Tối tốì, bên bếp lửa này, những người cao tuổi thường kể cbo con 
cháu nghe những huyền thoại và mọi thứ chuyện mà họ biết dược. Đây cũng 
là nơi họ tướng dẫn cho lớp trẻ nkưữg kinh nghiệm sản xuất, các kỹ năng đan 
lát hay làm ná, bắn cung... Phần này cũng dẫn ra phía cửa chính (m’pồngme) 
của ngôi nhà.

Phẩu dành cho của các cặp vợ chổng được quy ưổc bằng chỗ nằm của 
họ vào buổi íối. “Lãnh thổ” của các “gia đình hạt nhẩn” này được bố trí song 
sone và liên kề nhau theo thứ tự bắt đầu từ chỗ nằm cửa vợ chồng chứ nhà ipô
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k ế  đổ, các cặp còữ. kß sẩp K :> theo quan hệ tro®ag'Ếtf' và thế hệ. Phần 
c 'íì lại của ?» r ô- nhè ĩk n ò i cỉi !.. •'■'P e’ ung. nơi chuẩn bị bữa ăn cho cả gia 

: 'k' sàn dọc theo s/.t vách !:?■ &fc của ngôi nlĩà là một khoang trông chạy 
■L’— c^ - ' i dài c*ỉa ngôi *':hà, ỉiên thông ra 2 cửa ở 2 đầu. bồi nhà. Có thể xem 
■'"y là pb-^n ffeằnh lang” đính ct.c .iệc đi lại trang nội thất Phía trên hành 
v '5 là ro)t dãy giá gác (một pMa .gác*'.vào vách, phía còn lại treo lên phồn 

nươug mái) - nơi đật nfcl*3ttg gùi ềiỊtegquln ốo, cung nỏ'hay gậy chọc lỗ và 
; rsíài thứ lặt vặt khác; Sét vách ừd&rcòn là Bơi để cùi đun.

v ề  sau này, đo cổc gia đìrh hạt nhân có xu hướng tách ra thành những 
í ế  bào kinh tế  độc lập, nên có thề quan sát thấy một dãy bếp dọc tlieo một 
pl a nhà, tương ứng với khoảng giữa của khu nằm ngứ của cẩc cặp vợ chồng 
V ậ. day “hành lang”. Mỗi bếp {núm) ứng với một gia dinh hạt nhân (do vậy, số 
lượng bếp riêng = số lượng gia đmh hạt nhân).

Ở các tộc Cơ ho, Mạ trước dây không quan sát thấy hiện tượng “nhà
chính”, “nhà phụ”. Ngoài, kiến írđc vật để ở như trên, thường chỉ có thêm một 
ổ im (“kho thốc”) - nơi cất giữ ỉirơng thực chung ch.o cả đại gia đình và về sau 
này là một số bìu kòi, số lượng của chúng gần tương đương với sỗ bếp trong
tìgổi nhà đó.

Như vậy, không gian EỘi thất của những ngôi nhà cổ truyền Cơ ho - 
l íạ  tự nó đã nói lén tính, chất đa r-Sĩỉg, tổng hợp của nó. Đặc tính này cũng cố 
(kể bắt gặp trong nhà của truyển thống của một số tộc Thương khíc trong khu 
vực Trương' Sơn - Tây N í ryêíi. Tay vậỹ; điểĩĩỉ khác biệt đáng lưu ý là vị trí 

khu vực sử dung chưng. Ở người Ề-đê và Gia rai, khu vực này nằm vể một 
; kia của ngôi nhà vổi tể--j gọi ìà gah (Ê-đê) và mang (Gia rai). Ờ cốc tộc người 
;;ó ohà công cộng (rổsg), những chức năng nói trên thường do những nhà rông 

nhiệm [89,82-84],

'2.2. Trang trí «ộĩ-ngcựl fthÄ vồ gia cụ trong những ngôi nhà
ì r t r t h ố n g  Cơ ho - Mạ

2.2.1 Niữ.i chưng, rJxfâtg ngôi nhà truyền thống ỗ người Cơ ho - 
‘Vía ĩ ù  â<f giản. Ở đây, nhn c.:ịị Vñ ■■ ■lề “chui ra, chui vào” lán át các nhu cầu 
%?m mỹ khác. Hơn thế nffa, do nếp sống “đu canl», du ctf”, chỗ d thay đổi 
ị-U íhưỜE g xuyên, nêu ĩil<ầig £  h  trúc vật ổ đây ít nhỉều đều mang tính “tạm 

(thường chỉ duy trì chì- ì g tî'OF*g khoảãg 10 - 15 năm); do vẩy, chủ nhân
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của chúng ít quan tâm đến việc “ỉàm đẹp” cho ngôi nhà của mình. Tuy vậy, 
vẫn có thể nhận ra một c T mô tip ¿nang trí nhất định ô bên trong và bên ngoài 
của những kiẽh trúc vật loại này,

Điều đễ nhận ra ô b«Stt ngoài nột thất là những kết cấu cửa ra vào 
chính (mpaong me). Những cửa iT.y thường được “cuốn” hình cung ngay từ 
kết cấu xương mái. Sau khi đã phủ tranh, người ta còn xén cho chứng thật sự 
có hình “arch” - “vòm cu ố i”. Ỡ một số vừng Mạ khác, trên hai đầu nóc nhà 
còn có gẩn một chi tiết trang trí hình chữ “V ”, trông tựa như những “cặp 
sìrtig”. Mô táp trang trí Dầy cũng còn quan sát thấy trong nhà cửa truyền thống 
của nhiều tộc người khác trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, ỏ một số 
vùng Cơ ho, cổ thể bắt gặp mô-tip chày cỗì ở. cây cột sân sàn. Hình ứiức trang 
trí tương tự cũng quan sát thấy ổ phần giữa thân cột vựa Ma trong một số ngôi 
nhà Mạ [42,450-451].

2.2.2. Như trên đã nói, khác với loài vật, con người làm nhà đồng 
thời cũng tạo ra cho mình cả mộí “không gian văn hóa”. Trong mốì quan hệ 
đó, các gia cọ trong nhà đóng vai trò là những “phương tiện”, “đạo cụ” để 
tiến hành các hoạt động văn hóa.

Nhìn chung, “đanh mục” các đồ dùng trong các gia đình Cơ ho-Mạ 
k há “ngắn ngủi”. Có thể chia chứng ra thành một số nhóm sau:

a) . Các đồ dùng gắn liền với các hoạt động tíu ngưỡng và tiến khốch 
như chiêng và một số  nhạc cụ khếc (trống, khèn...) ché... Đỗy là nhóm đồ vật 
thuộc về tài sẵn chung của mọi thành viên trong đại gia đìn!t*và được các Cii 
dán bản địa vùng này xem là nhỡhg tài sền quý giá nhất; số  lượng của chúng 
còn là “tiêu clú” chủ yếu để phía định giàu nghèo, cao sang hay thấp hèn 
trong các cộng đồng Thượng.

b) . Các đồ dùng cá nhSn như khố, váy, áo, vải vóc, kim chỉ, đồ trang 
sức... thương được vắt/móc trên nhfflag chỗ có thể móc, vắt được hay đặt trong 
những chiếc gùi treo hoặc gấc trẽn những giá treo dọc vách.

c) . Những đổ dùng cho việc nấu nước g và ăn uống như nồi, túi đựng 
cơm, bầu đựng nước, các loại đồ gốm ..

d). Công cụ sản xuất và săn bắt như dao, rựa, cung nỏ, đồ đánh bắt cá, 
xà gạt, gậy chọc lỗ... (thường găm ổ mái trước ngôi nhd hoặc gác trên giá treo 
dọc theo vách trước).



41VÄ 3 HỎA ỊÌ  'Ị . Tí'. ỈG CO HD-MẠ

■- ■■■? '■?», cĩc sồ dtrị.g v> .r - bà của người Cd ho - Mạ còn rất đơn
; '’■» v<> cị: k'ơng, rghíTo ìMn vể <Mig-loại và Bố lượng. Phổ hệ gia cụ của
y /Tữg id:;kg cố' eTT;: U?Ậ Iđa f vẠí các tộc người bỗn địa khác trong khư 
•yh Trưĩĩp.g Sda-Tây KfCÿên. MM sự chfeh lệch về đồ đừng sinh .hoạt 
■ Ta cắc gia cpah trong ch*g buôE, frr.fi và toàn vông vổi nhan không lổn - một 
- M':U qua» Ííợhg để hhềng ẩmh t t c  tranh phân hổa ỵ.ẵ hội ở các tộc người 

'7 'Vhưs rốnét, Nổi mậ', cách ẳớỉ ìc, f ự cách Hệt.về tòi sẵn giữa các gia đình 
•: J h õ - Mạ chỉ mơi ở mểc ọM-ũ hờk giàn nghèo, chứ chưa nổi 3ên sự phần hóa 
ỳ c ì  cẫp.

2.S, Hhế tỉềi như !» mệt thiết ch ế  xã hộl đặc biệt

Qua các phần trình bày ò trên, người đọc cũng có thể hình dung ra 
một chức aăng chủ yến trùm lên toàn bộ kiến trúc vật dưới dạng nhà dài - 
chức năngcái “vỏ vật chất’* chứa dựng trong dó một thiết chế xã hội đặc biệt -
fh: ết chế đại gia dinh.

2.3.1. Tết nhiên, ổã từ nhiều thếkỷ nay, những cư dân Cơ ho, Mạ 
ổ~. quần cư vổ' iihau theo nguyên tắc quan hệ ỉáng giềng trong các đơn vị cư 
tĩú được gọi là bơn. Tưy vậy, hình thái quẨn cư này vẫn chưa xóa hết dấu vết 
cứa một dạng thức tệp bợp người cổ xưa hơn - dạng thức tập hợp người dựa 
tiên quan hệ huyết thống. Cho đến hiện nay, trong mfà buôn làng Cơ ho, Mạ, 
yĩữ có thể nhận ra hình thức quần cư theo nao (“dòng họ”) - những gia đình 
r-; quan hệ ruột thịt với nhau thv-ỵg vẫn iàm nhà cạnh nhau, phân biệt với 
a hững ngưỉổ thuộc nao khác (ho/. ~ £  nao); thậm chí, cách đây chưa lâu, ỏ 
r "ộí ¡tổ' $tropgUkột bon chì cổ một nao (bon = nao) [2Ố, 64],

2.3.2. Đến lượt mình, mỗi nao là một tập hợp của một số gia đình
í é lì (extended family) và mỗi gia đkh  lổn lại cộng ctf vơi nhau dưổì một rađi 
iửầ dài (Mu rọt). Như vfỵ, một nao -■ ỵ  hìu rọt; và có cỗ trườhg hợp, một nao 

l í  iằ một7ỉhí rọt (naos hin rợi), ỏ  êằy xuẩl hiện mổỉ quan hệ giưu thiết chế
yh dinh Ids -, di loại hình kiến trie  nhà đài, Thông thưởng dưđi một mái nhà 
ÔM ỉà một tệp hợp các gia đình nhỏ (Lay gia đình hạt nhân) thuộc 3 - 4  thế hệ 
có quan hộ huyết thế«g vổi nhau. Đứng đẩu mỗi hìu rọt là một vị pô hìu (“gia 
ừưôrg”). Pâ khi là người ch! huy icần bộ hoạt động của mọi thành viên trong
nhà đài, tù* việc ỉằra ntfdfcg rẫy, sĩ ĩ. l:íĩ, duy trì các hoạt động trong nhà... cho 
dế» cứng tế  Thần linh, ổng cùng là ĩi;gtfời chủ tò các cuộc họp gia dinh trong 
ohílĩisg tiuờng hợp xút th"íỵ cần tlhih, cưng như là người thay mặt đại gia đình 
Long các quan. I * “đỗi ngoại”. Q'-'tm hệ giữa các thành viên trong một Mu rọt
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là hoài- íoàn bình đẳng. Tĩừ mộTsô* tư *rang cá nhân, đại bộ phận tài sần cùn 
lại tre ’ nhà đều thuộc sô hữu chung .cda toàn thể đại gia đình. Biểu hiệỉi ĩ5 
nét nhất trong mối quan hệ này ỉà mọi thành viên cùng lao động chun »ĩ trênj 
những ÎÔ rẫy của đại gia đình và sự hiện diện của một kho thócXậđam) chung ■ 
cũng như một bếp ăn : chung.'"Như vậy, theo chứng tôi, thiết chế đạỉ gia đỉnh’- 
đã tìm thấy một chỗ dựa vitag’dïâi - cơ sỏ kinh tế  Ui fog nhất. Rõ ràng, hìu rọt 
cũng là một thiết chế xã hội hoàn chính trên nhiều phương diện của xã hội e i 
truyền Cơ ho,'Mạ. Đó cũEg cM :h là lỹ đo để trơDg một quá khứ chưa quá x a | 
thiết chế này ồẩ từtog đóng vai trò ỉà đơn v| tự quẫn độc lập (mỗi bon = 1 nấỆ  
= 1 hìu rọt).

2.3.3. Theo đà của sự vận động trong xẵ hội Cơ ho, Mạ, ý thức tư 
hữu của các gia đình hạt nhỗn bắt đầu chớm nổ. Một hiện tượng mđi nỗv sinh 
trong lòng hìu rọt - các gia đình nhỏ mong kiến trác vật này có xu hướng tách 
ra thànlì những tế  bào kinh tế  độc lập. Biểu hiện dỗ nhện thấy nhất của hiện 
tượng này là sự ra đời của những bếp ăn riêng vồ kho thóc riêng. Tuy vậy, 
giữa họ vẫn cồn nhiều điểm, chung: pâ hìu, khoảng không gian sỉnh hoạt 
chun^ với một bếp chính (mhã tơm) và raột số tài sản chưng (chiêng, ché, 
nhạc cạ...): Cổ thể xem hin thức trên đây ià bước quá độ trong quá trinh) 
Dhân rẫ nhà dài thành những ng “nhà ngắn”.

2.3.4. Nhà dài không chỉ Jà rúan sát thấy ở các tộc Cơ ho, Mạ. Hiện 
tượng nằy còn bắt gặp ỏ hẩu hết cốc tộc Thượng Trường Sơn- Tây Nguyên với 
những mức độ đậm nhạt khác nhau. Nhìn rộng ra, hình thái nhà dài cũng ểầ 
từng tồn tại ỏ nhiều tộc người: ỉ:*ẵtr địa trong khu vực Đông Nam Á [98]. Vằ; 
như vậy, chúng ta lại có thêm một cứ liệu để chứng minh cho mối quai! hệ 
giao lưu- tiếp xúc văn hóa của ìổ tiên các cư dân in địa hiện nay trong khu 
vực rộng lớn này cửa T hếgiổ i Theo cấc nguồn tòi liệu thư tịch hiện có, hàng 
chục thế kỷ trỏ lại đây, giữa cẩc tộc Thượng Việt Nam và các tộc người khác ở 
Đông Nam Ắ hầu như không cổ các mối quan hệ qua lại. Vệy, nét tương đồng 
nói trêỉ rong văn hóa truyền tíìổhg của họ chỉ có thể giỗi thích bằng các cuộc 
“gặp ỉ hay chung đụng giữa tổ tiên họ từ thời tiền sử [89,128 -129].

2.4. Những pho5?§ ’¿ục, tập quán Hên quan đến nhà cửa 
triịyền thống ê  ngưòì Cơ ho - RSạ.

* .. ' ; r * . ; •' ĩ\ị■ . .■ •■* . * A 'fẸ‘ẨĨ'í - * v> ■ \ 1 • ' I :9

2.3.1. Trước đây , ác nhà nghiên cứu chỉ khảo sát nhà cửa thổTỉ| 
qua cái “võ vật chất” của nó, và như vậy, họ đã bỏ qua đi một phương t ß



A3V V J HỔA ■' ' ' . i r  MG qỌ .H O -M Ạ

'họng ' : ĩẰÓi chr.v: V -7-nu tr-íc.-dán gian nóị riêag. Chdưg tôi
- '* r  r-g. V!A |  nh-'v-K; :. r; t4p ry ’ "• ruso đếa quá Hah tạo đựng, sử dụng 
ngồẰ nhà ià ùết sức rvm  ìrọvg, 1 ■. chí có Mã còn quan trọng hơn cả cái
' ịủầã xác*9 ciỉa bô, Bĩí cớ khôôp X f. *.c tníỉteg bơọ, LỈiítog quan niệm hoàn 
í c ìn “phi vệt ckểi‘* đi t:,c động' tete ’’ '? dến “vận mệnh”, “tuổi thọ” của kiến 
uúc v ệ t Ở Egườỉ Vif i Xibiổu khỉ - -ý.> sự chi phổi hởi "bữtôiìg tốt”, “hướng 
te'.V1 hay “khổng hợp te,ổi” vổỉ dm. ngĩtời ta íẨn ĩ-hmg “khai tử” những

'■te M e vật (cô khi là mổí làm tetep), đổ dựng lại một ngội nhà khác “hợp 
cỉ-.ds n với “mạng sế” dis. chứ £&.•'• •• Khẵo sắt nỉtằ cửa truyền tbống Cơ ho - 
Mạ, chúng tôi cũng dặc biệt quan t£-m 'ĩến phương điện này,

2.3.2. Người Cd ho-Mạ ợay công sống tạo ra ngôi nhà thuộc về  thần
Mda - vị thẩn tã  thựợng trong phu h-ệ cấc thần linh của họ, Người đã dạv cho 
ÍỈ5,JỈ chứng mẹi việc, íTCKg đó có vife tạo a hà, đự3g cửa. Mỗi ngôi nhà đều cổ 
oệívị Thân te&Bgaom, cai quần- rr-è. bọ gọi là Yăng-Eìư, Theo quan niệm của 
. Yàartị bìu cô 'thể phd trơ cho :ỉ/ọi «hành viên chung ctf dưới bộ rnắì của nổ 

;.úôe và mọỉ điều msy mẩn, r-hít ñ không bị thiếu đói.

2.3.2. Khác vôi một sổ tộc Thượng khác trong khu vực, người Cơ ho 
- Mạ làm nhà chủ yếu ỉầ “thuận theo, tự nhiên*\ chứ không quá cồ;i nệ vào 
v.Tc phả’ theo hay kỉ),ổng theo một phương hướng cố định nào cầ. Việc định 
Vĩ chủ yếu là dựa vào cảnh quan c ạ  thể của nơi đựng nhà, sao cho tiện việc ổi 
h h  không bị che khuất tlữì nhM N i những chương ngại vật... Riêng với người 
G ỉ ho, hướng nhà thường phải Mali phía Mặt ười lặn - hướiig mà tlieo quan 
te!ậm của nhiều tộc Thượng Tẩy-Nguyên là “hướng chết” (Nghĩa địa cũng 
thường được lập ồ phía tây li ng).

2,3,3. Trong qud triiîh Hến tạo ngôi nhà, dồng bào các tộc Cơ ho - 
Mụ nhất íft:ếi phải tu$a too một fế  nghi lễ từ khâu chọn vật liệu, chọn đất 
ỉ:áxg như trong suốt qiìẩ trình tạo ìp.7  ngôi nlĩà.

Để cổ vật iiệr lim Elú, fụfđc hết, người Cơ ho, Mạ vào rừiig lựa 
CcỌU r*N!Fug cây rỉứìg teúch hợp cho 1 ị  bộ phận của ngồi nhà. Ở trên đã nổi, 

Tựa chọn ổ*5 khá khốch quau. • riêng vđíxhữhg cáy chết khô chết đổhg
Y.t bọ tuyệt cổi không C :.ag. Cổ r r . T  giải thích nhvig cây nàv do bị sâu
ri’tef dẽ bỊ m ọt CbbX'j tói cho V.:.-. - T de nỉy rồi liên quan 3ến tía EgưOng, 
tete vì thực ra, Ehötegjteri U 1! V) vte. 1 - .íỊtag đòi .'lỗi một “tuổi thọ” công 
iửbi quá khitkhe. ú.đ< ỵ phi* “i.g cây chết khô rẽ không lại cho gia chủ
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sự sinh sôi nảy nở - điều mà họ hằng khao khát, ưđc vọng ? Ngoài ra, neu 
trên đường đi lẩy gỗ mà nghe tiếng mang kêu, bị xem là điểm xâu và buộc 
phải quay về.

Để chọn đất làm nhà, bên cạnh việc tìm kiếm những nơi cao ráo, gần 
nguồn nước, không quá xa nơi canh tác; họ còn phải “hỏi” ý kiến của Thẩn 
linh. Cách “hỏi” như sau: Tníổc lức mặt trời lặn, trên lô đ ít Ưng ý, họ đặt 7 hạt 
gạo, 7 hòn than và một chén nước đầy, sau đó lẩy một cái rổ úp lên. Sáng hôm 
sau ra, nếu các thứ đó vẫn còn đầy đủ và không xê dịch vị trí - có nghĩa là đă 
được Yàng “phê duyệt dụ' án”. Trong trường hợp nếu thiếu hụt một trong 
iihữhg ĩbứ đó (do kiến tha chẳng hạn) hoặc vị trí của chúng thay đổi - điều đó 
chứng tỗ Thần linh đã không chấp thuận dự án kiến tạo nhà chỗ đó, cần phải 
tìm một địa điểm khác và tiếp tục “xin phê duyệt quy hoạch” mới. Kình thức 
“bói chọn đất” tượng tự còn có 'hể quan sát thấy ỏ' người Ra giai, Chu ru láng 
giềng gầu của nhữhg CƯ dân Cơ ho, Mạ [11,57], cũng như ỗ những cư dâr Ba 
na, Cờ vu, Vân kiều - những người đồng n ÚI' tộc vổi họ ở bắc Tây Nguyên và 
dọc dãy Trường Sơn, và xa hơn., ở những cư dân và Tày - Thái ở tây bấc Việt 
Nam [89,111-114; 97, 116]. Theo một số cụ già người Mạ, trưổc hôm làm 
nhà, nếu gia chủ mơ thấy điềm lành, hoặc không mơ, không mộng, thì việc 
khởi công hoàn toàn có íhể tiến hành theo dự kiến. Trong trường hợp ngược 
lại - gia chủ mơ thấy điều dữ, v.ịệc khởi công buộc phải hoãn lại [11,54].

Khi ngôi nhà mới hoàn thồuh, chủ nhà tiến hành lễ .khánh thành nhà 
mđi. Mọi ngươi trong buôn bản cùng đến chúc mùhg và chia vui với chủ nhà. 
Lễ íhức quan trọng ià dùng máu của lợn hoặc gà bôi lên cột nhà để trừ ma 
qnỷ, tăng tuổi thọ cho kiến trác vật và buộc lên cây cột giữa những cành lá 
chùm lá dơi (Đexiêng). Sau lỗ ăn mừữg đó, gia chủ cữ 3 ngày không cho 
khách lạ vào nhà [11,55],

2.3.4. Trong quá trình sử dụng ngôi nhà, các cư dân Cơ ho-Mạ cũng 
tuân thủ một số nguyên tắc nhếí định. Trước đây, những sản phụ Cơ ho, Mạ 
không được phép sinh nở trong ỉthà. Họ phải đẻ trong một cái chòi dựng tạm 
cạnh nhà. v ề  sau, sẵn pbụ được phép đẻ trong nhà, cạnh bên bếp lữa. Sau khi 
sinh xong, trong vòng 7 ngày, sản phụ không được phép ra khỏi nhà và ngươi 
ngoài cũng bị cấm vào nhà, vì sỢ họ sẽ mang tới cho đứa bé những điềm xấu, 
ốm đau, bệnh tậ t Tới ngày thứ 8 - ngày làm lễ đặt tên cho đứa trẻ sơ sinh mẹ 
nó mới b ế  ra khoảng sân sàn írUđc nhầ và mọi người trong buôn làng cu Ig 
đến chức mừng thành viên mới của mình. Ngươi Cơ ho tuyệt đối không cho
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¡'■••■áp người ngoài sinh «d trong ĩibì của họ. Với người Mạ, việc đẻ nhờ trong 
r U  người kklc cũng cố thể được, ĩ.hvMg satt khi sinh phải tiến hành lễ cứng 

rượi tạ ơn gia chủ và để. ổ u ẩ ỉ  ớ . n xấu ra khỏi nhà.

Trong hôn lễ Cơ ho, Mạ, cô dầu, chú rê muốn “nhập th ít” vằo nhà 
cỉ:,ầag (đôi vđi người Mạ) hay nhà vợ (đối vổi người Cơ ho), phải qua một lể 

•*'c “nĩa chr ỉ ”. Trước cửa vào nhà, người ta đặt sẩn một miếng sắt và một 
Tiước. Cô dẫu hay chàng rể phải nện chân xuốhg miếng sất đổ và dòng 

Gước ỗ bát để nĩa chân (nhằm xưa đuổi mọi sự lủi ro) trước lúc bước qua 
r gưỡng cửa vào nhà. Miếng sắt được họ giữ lại làm kỷ niệm để chứng tỏ sự 
fcung thành [09,401],

Cũng giỏng như nhiều tộc người khác trong khu vực, người Cơ ho vồ 
Mạ không cho phép đưa thi hài những người chết “t ất đắc kỳ tử” (chết bất 
fi;,ừ ngoài nhà mình) vào nhà, mà phải để ngoài sân, thậm chí ngoài buôn , 
tèng. Đối vđi những trưi ng hớp chêi “bình thường” (chết già, hoặc do bệnh 
tu  và oua đời trong nhà c ltì mình), tui hài được phép “quàn” trong nhà trong 
vòng một tuần. Người ta dặt người chết ỏ giữa nhà, đầu quay về phía vách 
sau, chân hướng ra cửa chính. Lúc đi quan, không được đưa quan tài qua cửa 
ra vào hàng ngày, mà phải phá vách sau để khiêng ra; sau đó mổi thưng lại. 
Sau lễ an táng, tất cả những người tham dự phải đi tìm suối, tắm rứa, giặt dữ 
sạch sẽ xong mđi về nhà. Những người ở nhà cũng đem hết quần áo, đồ đạc 
trong nhà ra giặt rửa. Chỗ nằm của người vừa quá cố’ được lau chùi rất kỹ. 
Những người đi đưa đám trỏ về không được phép vào nhà ngay. Họ phải ngồi 
trươc nhà dể chịu lễ “tẩy rửa tà khí”. Người ta chuẩn bị sẩn nước đun sôi 
trong ống tre cố hòa lẫn tiết gà và dùng lá vẩy lên từng người một 7 lẫn để 
cẩu cho mọi điểu tốt rở về. Sau đó, 7 ngày, người nhà không được phép vào 
rfeig hay ra rẫy. Sang ngày thứ 8, sau khi làm một lễ “rửa” tương tự, mới được 
phép di làm.

♦
* *

Như vậy, đặc trưng nối bật của kiến trúc truyền thống Cơ ho - Mạ là 
tình dị, thiết thực, hòa hợp, tlúch nghi vđi môi trường sống và diều kiện kinh 
tế  - xã hội của các tộc người đổ. Sản phẩm tiêu biểu nhết của nền kiến trúc 
díu gian này là những ngôi nhà sàn đài (hìu rọi) được làm từ'»hững nguyên 
liệu -ân cổ tại chỗ, có bộ mái khum hcy hình mai rùa và ỉà nơi “trú ngụ” của
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những tbiết chế đại gia đình. Mặt khác, chính ngôi nhà cổ truyền của các tộc 
người nói trẽn Là một “phức hợp văn hóa”, trong đó chứa dựng nhiểu phương 
diện khác nhau của văn hóa tộc người, phản ánh trung thực trình độ phát hiển 
kinh tế  xã hội và đời sống tâm linh của chữ nhân các kiến tróc vật đó. Cũng 
qua kiến tníc truyền thống Cơ Ỉ o-Mạ, có thể quan sát thấy nhiều nét tương 
đồng cả về mặt hình dáng-kết cấu kỹ thuật lẫn phương điện xã hội, giữa 
những ngôi nhà dài của họ vổi nhũng kiến trúc vật truyền ứìống ỏ cốc tộc 
Thượng Trường Sơn-Tây Nguyổn và d nhiều tộc người khác trong khu vực 
Đông Nam Á nói chung. Có thể xem đó ñ  những cứ liệu chứng tỏ ĩĩĩốì quan 
hệ vãn hóa-lịch sử giữa tổ tiên các tộc Cơ ho, Mạ vổi các tộc người bản địa 
khác trong khu vực này củaThế giới.

Có thể rồi đây, sẽ có nhữag bộ phận cư dân Thượng sống trong 
nhông cao ốc “chọc ười” với nhiều tiện nghi sang ưọng, hiện đại; song điều 
đó không có nghĩa là sự phủ nhận hoèn toàn vơi kiến trúc truyền thống, 
Chúng tôi tin tưởng rằng, trong một nền kiến trốc Tây Nguyên hiện đại, 
những ngôi nhà dài ở các tộc người Cơ ho, Mạ vẫn tìm được chỗ đứng xứng 
dáng của mình, chí ít là những nét đặc trưng cơ bản của nó vẫn thếp thoáng 
ưong những kiến írác tân tiến nhưng đậm đà bân sắc Thượng.
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IĨL  Y PHỤC TRUYỀN TĨIỔNG

3.1. Y phục {váy áo~khc$.

3.1.1. Mặc dù cư txú trên một địa bàtt khá rộng và khá biệt lập bởi 
địa bình ñmg núi. sồng suôi cách trỏ; song, nhìn chung, y phục truyền thống ở 
các nhóm Cơ ho, Mạ khá thốĩig nhếí. Tính thống nhất này thể hiện trên nhiều 
bình điện, lừ cơ cấu, kiểu cách cắt may, chết liệu vải... cho đến bố cục và các 
mổ-tip hoa văn trang trí. Nếu như với các tộc thiểu số miền núi phía bắc, 
người la có thể phân định các nhổm tộc người thống qua một số nét phục trang 
(Thái đen, Thái trắng, Mèo hoa, Mèo đỏ...), thì điều này khó có thể áp dụng 
để nhận diện các nhóm địa phương của người Cơ ho, Mạ.

3.1.2. Cơ cấu V phục huyền thống ỏ các tộc Cơ ho, Mạ gồm có: Váy 
{Ối vớ mòn) ở nữ và khố (trdh), áo (kơ rỏh) ỗ nam. Như vậy, trong y phục 
truyền thống Cơ ho, Mạ, phẩn che phía trên cơ thể phụ nữ không được quan 
tâm, chú ý. Cho đến nay, ò những vùng sâu, vùng xa, phụ nữ Mạ chì mặc váy, 
không mặc áo. Có một hiện tượag đổng chú ỷ nữa là: cách đâv chưa lâu, ở một 
vừng Cơ ho- Mạ, ngoài việc quấn váy, những người phụ nữ còn thắt thêm 
“thái lưng” bằng vải, đuôi của bộ phận y phục này để xõa xuống phía sau như 
đu01 khố. Một số nhà nghiến cứu người Pháp đã từng có mặt ở người Srê lừ 
cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này, cũng đã ghi nhận hiện tượng trên đây và 
theo họ, đó chính là vết tích cồn .lại tữ một quá khư xa xăm, lúc mà phụ nữ ỏ 
các tộc người này cũng vận khố như nem giới [98,135], Hiện tượng phụ nữ vận 
khố cling đã từtag tồn tại. ở một số nhóm Xtiêng và Mnổng - những láng giềng 
kề cạnh của người Cơ ho và Mạ [98,135].

Sự khác biệt trong y phục truyền thống Cơ ho, Mạ chỉ mới dừng lại 
ô ưhihig đặc trưng phân biệt giới tính (nam-nữ), chứ chưa có sự phân biệt giữa 
y phục người lớn và trẻ em (nếu chi ly, tbì công chỉ là sự khác biệt về kích cỡ), 
chưa có sự phân biệt giũa y phục m ía ổỡng với mùa hè, chưa có sự phẫn biệt 
giữa y phục thường nhật với lỗ phục (nếu xem xét một cách khắt .khe, till sự 
phím biệt cùng chi mới dừng lại ở mức độ mơi cơ). Và mặc dù giữa các nhóm 
Cơ ho, Mạ đa cố sự phẫn hổa giàu nghèo ỏ một mức độ nhít định, song điều 
này chưa thể hiện qua y phục hay nói chích xác hơn là chưa biểu hiện, thông 
qua chất liệu vẩi và kiểu đổi’-ự y phục.
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3.1.3. Cũng tương tự như nhiều tộc Thượng Trường Són-Tây 
Nguyên, kiểu cách cất may trong y phục truyền thống Cơ ho, Mạ rất đơn giản, 
Váy ỏ phụ nữ là loại váy quấn (hay còn gọi là váy hở) - thực chất là một tấm 
vải có kích cỡ từ 1 - 1,4 m X 0,8 -1,1 rn, Tâm vải này được quân quanh cơ 
thể người mặc, nhằm che phủ phần cơ thể từ tim  thắt lưng hở xuống. Khố của 
nam giới cũng chỉ đơn thuần là tấm vải dệt rộng khoảng 0,3 - 0,4 m và dài 
khoảng 2 m, chứ hoàn toàn chưa có một sự gia công nào thuộc phạm trù cắt 
may. Ri£ag chiếc ốo chui đầu ô nam giới thì đã có một sự gia công nhất định. 
Ở bộ phận y phục này, người ta đã phầi can nhũhg tấm vẫi có kích cỡ tương 
ứng vổi íhân trước, diân sau và ống tay lại vđi nhau.

3.1.4. Nêu đi vào chi tiết hơn, y phục truyền thống Cơ ho-Mạ còn có 
nhũng nét khác biệt nhất định, trước hết là ỏ hoa văn trên váy của phụ nữ.

Váy của phụ nữ'Mạ được tạo nên bỏi 3 tấm vải ghép lại vđi nhau. 
Tấm hoa văn chủ đạo ở giữa rộng 20 - 22cm. Hai tấm trên và dưổi có kích cỡ 
tương tự nhau, mỗi tấm rộng 35 - 40cm. Cạp váy và gấu váy dệt 2 đường hoa 
văn, mỗi đường rộng từ 20 - 22cir„ Nếu dệt bằng sợi bộng tự kéo truyền thống 
thi váy rất dày và nặng tổi gần 2kg. Tuy nhiên, nhờ những đường hoa văn 
“sóng nưđc” nên khi mặc, váy vẫn tạo cho phụ nff Mạ một nét đẹp uyển 
chuyển, mềm mại. Nền cơ bản của váy raàu đen, hoa văn các màu đỏ, trắng, 
xanh...

Váy của phụ. nữ Cơ ho là một tấm khổ rộug từ 0,9 - lm  không có 
hoa văn cẩu kỳ như váy của phụ nữ Mạ. vẫn trên nền cơ bản là màu đen, cạp 
váy có một đường hoa văn rộng 10cm. Cứ cách 20cm Iìgười Cơ ho dệt một 
đường chỉ hoa văn nhỏ. Những tấm váy này ổã tạo cho phụ nff Cơ ho một vẻ 
đẹp nền nã.

Đàn ông Cơ ho, Mạ cùng đóng một loại khố và mặc một loại ốo 
giống nhau. Tấm khô'rộng từ 20-30cm, dài 3m, nền đen, có dệt một ít hoa văn 
và kết tra dầy ỗ 2 ổầu. Áo truyền thông ở họ ỉà những tấm vải mày trắng có 
hoa văn ỗ toàn bộ thân trước và sau. Mảnh vải dệt rộng từ 40-45cm được gấp 
lại, khâu đường thẳng â 2 bên sườn, chừa lỗ để xỏ tay và khoét một lỗ phía 
trên để làm cổ áo. Nền trắng trong nhũìig chiếc áo Cơ ỈÌO - Mạ - theo chứng 
tôi, là rất đống chú ý; bởi lẽ, vê cơ bản, các tộc Thượng Trường Sơn - Tây 
Nguvên đều mặc những bộ y phục mày sẫm (đen hoặc chàm), trên đó có 
những dải hoa văn như muốn “chia cắt” cơ thể người mặc ra thành lừng lóng.
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Song, tại sao lại có sự xuất hiện y phạc nền trắng ở các tộc Thượng vừng này ?
Cồu írả tôi có thể là một ghi thuỵ Í A Gs. Nguyễn Từ Chi đã nổu ra - (1Ó là do 
ỉiếò thu ỗuli hưởng của í;ộ y  phç.c Chằm [38, 484-486] - một tộc người láng 
giềng thuộc ngCf hệ Malay o-Polñosien và (lã từng có mặt hàng thế kỷ trên địa 
bần cu' trứ của các cư dẩn Cư ho Mạ.

Sống giữa oúi rừng hoang dã hao la, từ bao đời nay, những cư dân 
Cơ ho, Mạ đã tạo ìiêng cho mình bộ sắc phục truyền thống độc đáo hấp dẫn. 
Nếu tà áo dài thướt tha, mềm mại ỉà Hiểm tự hào, là vẻ đẹp riêng, độc đáo của 
phụ nữ' Việt trước thư.' trang quốc tế, thì trang phục Mạ đã gổp phần không 
EỈ1Ỗ trong việc bẩo lưu. và phát huy bản sấc văn hơá đẹp đỗ riêng của cộng 
đồng họ và của các dân tộc miền sơn cước.

3.2. Trang stfc.

3.2.1. Một loại trang sức mà người Cơ Ỉio-Mạ ưa thích nhất là vồng 
dồng. Vòng đèm: được ú>Jĩg làm lỗ vật để trao duyên, hứa hôn hoặc kết nghĩa 
bạn bè. Vòng đồng là loại trang sức phổ biến nhất khổng chỉ đôi vơi phụ nữ 
mà còn vđi cả đàn ông và trẻ em.

Lục lạc bằng đồng có hạt «ồng ổ g J a là ioại trang sức dược người 
Cơ ho, Mạ ưa thích. Người ta thường đeo lục lạc, vừa đi vừa rung theo nhịp
chân vừa đi vừa nghe rất vui tai.

Vòng hạt cườm để đco tay, đeo cổ là loại trang sức đặc sắc của phụ 
mì Cơ ho, Mạ. Nếu chuỗi hạt iđn màu hổ phách người ta thích có 30 hạt. Một 
người phụ nữ cổ thể ổeo ỉ 1 chuỗi hạt lơn nhỏ khác nhau, có chuỗi hạt nhỏ ly ty 
bàng hạt tám trong kld có chuỗi bãì lơn hình ô van đường kính l-2cm.

3.2.2. Tục cà răng - cổng tai. Cũng giống như nhiều tộc người khác 
trong khu vực Tây Nguyên và ỏ Đông Nam Á, cho đến ngày nay, ỏ nliiều 
vừng Cơ ho, Mạ vẫn còn bảo M i một hình thức trang sức trực tiếp trên cơ thể - 
tực cà răng căng tai.

Tục cà răng tiếng dân tộc gọi là kohso. Trỗ em từ 15 tuổi trỏ lên, khi 
đã mọc hết răng thì bắí <J*U cà răng. Theo quan niệm xưa, nếu không cà răng 
tal sau này sẽ bị sỗu dục và không có răng. Người Mạ cho rằng, con gái không 
cà rỗng sẽ khổng hạnh phúc trong iiỏn nhân, gia đình. Nếu đàn bà không chịu
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cà răng bị coi là người không có giá trị nhân phẩm. Cho đến nay, con gái Mạ d 
vùng sẫr vùng xa không cà răng rất khó My chổng. Như vậy, tục cà răng 
không d u  íiliằm đáp ứng mội nhu cầu thẩm mỹ, mà còn là một nghi thức nhằm 
thử thách khả năng chịu đựng đau dđn, mội điều kiện bất buộc để nam nữ 
thanh niên có thể bước vào hôn nhân.

Người ta cà răng bằng cách dùng dao nhỏ cố lưỡi cưa. Sau đó cắt tồi 
tận chân răng của 8 răng cửa. Những người Mậ ở Đạ Tẻ Cát Tiên ứiường cắt 
nhọn 6 đầu răng trên và ố răng dưới theo hlnh tam giác nhọn. Nam nữ đều cà 
răng kiểu này, gọi là: plashse hoặc ọt-chong-se. Người ta lấy cây K’nhài ngâm 
vổi nưổc thuốc lá tươi. Sau khi ầ răng, Ỉ1Ọ tuốt xơ ỉồ ô thành bông, thấm nước 
lá ngậm từ 2 - 3 tháng. Đau đổ« kéo dài hơn 2 tháng. Nếu cà hỏng thì sẽ đau 
đđn mãi. Nhuhg không cố trườn» hợp nào cà răng bị hỏng.

Người Mạ gọi tục căng tai là torshutor. Họ quan niệm rằng, nếu 
không căng tai về già không sáng suốt thông minh, thậm chí còn có thể bị 
bệnh đần độn. Nếu phụ nữ khôn g cổ con gái tiû 2 vợ chồng cùng phải căng tai. 
Căng tai còn biểu hiện quan niệm về cái dẹp của người Mạ. Cho nên khi trẻ 
được 5-10 tuổi, người Mạ lếy dùi sắt chọc thủng mộ! lỗ nhỏ ở tai cho bé trai, 
còn bé gối thì lấy vòng kẽm nhỏ bấm 2 bôn cho thong Klii lỗ tai còn nhỏ, họ 
lấy vòng lồ ô nhỏ, sau đó tìm nhffing vồng lồ ô rộng hơn. Cứ như vậy cho đến 
khi lỗ tai lớn dần thì vòng lồ ô càng lớn. Những nhà giàu thường căng tai bằng 
ngà voi và con cái khi đã trưởng thành mới được đeo ngà voi căng tai. Ngà voi 
căng lai người Mạ gọi là nobia. Theo ngươi Mạ nói ngà voi căng tai do người 
Nhà Tho (Thái Lan) bán cho họ. Có nơi, họ tự săn voi, gọt cắt ngắn ngà để 
căng tai

IV. ẨM THỰC TRUYỀN THÔNG

4.1. Ăn.

4.1.1. Xuất phát từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp khô 
(làm rẫy) kết hợp với các hình thái săn bắt, hái lượm, cho nên các món ăn từ 
thực vật chiếm vị trí chủ đạo í:e; g cơ cấu bữa ăn truyền thống của người Cơ 
ho và Mạ. Trong bữa ăn, cơm (piêng) hoặc một loại ngữ cốc tương dương như 
sắn, bắp... là món ăn chính. Các món ăn khác cliĩ đóng vai trò là nhũhg thứ ăn 
kèm. Trong các món rau, họ thường sử dụng các loại bầu, bí, lá sắn, mân7... 
Ngoài ra, họ cũng có thể có thên một số món ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao 
do săn bắt được như cá, cua, thự thú... 7 t của các ỉoại gia súc, gia cầm chỉ
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được sử dụng với tư cách là vật kiến tế  hoặc đãi khách. Để mơn ăn khỏi nhạt, 
họ dùng muối để ehấíỉi hoặc nêm vào các món thức ăn.

4.1.2. Phương thức chế biến các món ăn ở người Cơ ho, Mạ khá đa 
dạng, bao gồm các bình thức sau:

Ăn sống' Người Cơ ho-Mạ có thể ăn sống tổ ong trong dạ dày trâu 
vấ một số thịt nạc của heo, nai...

Nướng. Trong các cuộc săn bất tập thể, người Cơ ho, Mạ thương mổ 
ũỉịt thứ ngay tại nơi 3ăn hoặc bẫy đươc. Họ đốt lửa, dùng xiên bầug lồ ô nướng 
thịt nạc... Ngay cả khi bắt cá, họ chọn khúc bờ suối mát mẻ rồi nổi Jửa nướng 
hết niỉữhg con cá lđn. Một phiĩn ăn tại chỗ, một phần đem về cho người nhà.

Sấy khô. Người Cơ ho, Mạ thương sấy khô tliịt động vật làm thức ăn 
dự trữ. Món sấy nhiều nhất là da trâu; kế đến là chân các loại dộng vật như 
tiâu, gấu, heo... Khi mổ tliịí con vật lớn, số thịt ăn ngay khổng hết, họ cũng 
đem sấy khô phần dư lại.

ử  chua, Người Cơ ho, Mạ đều tliích ăĩi món măng ủ chua. Măng 
sống rửa sạch, ngỗm nước ủ trong chóe. Bao giờ măng thật chua, họ dùng để 
nấu với cá, ếch, lươn, ba ba... Người Chill ở Đơn Dương thường nấu cơm cho 
vào chóe, không cho men và ủ thành cháo chua.

Cơm (oiêng). Cơm gạo tẻ là thức ăn chính từ lâu dơi của tộc người 
Cơ ho, Mạ. Sau khi náu chm, họ xức cho mỗi người một SỚỊJ vcác tộc người này 
không dừng tô , chén, đữa, muỗng...). Ẩn cơm ở trong sổp là đặc trang cơ bản 
trong cách ăn của ngươi Cơ ho, Mạ. Cơm nếp thường được nương trong ông lồ 
ô, chí ăn vào các dịp lỗ, tốt, cúng.

Bánh. Đến nay ch ĩ có nhóm người Mạ (Cát Tiên) còn làm bánh 
bằng bộ gạo nếp. Gạo nếp được giã thành bột, gói bằng lá dong, lá chuối. Sau 
đó, họ hẫp bánh bẫ;?g cách g4c bánh lên một cái vĩ lên ươn nồi nước sôi để 
cho bánh chín bằng hơi. Các loại bánh này cữrsg chí làm trong dịp cúng, lễ, tết.

Canh. Người Cơ ho, Mạ nấu canh như luộc. Họ il mơn g luộc các loại 
rau rừng và các loại bầu, bí... Riêng dọtmây, họ thường nướng để ăn hoặc chẻ 
chỏ rồi ủ với huyết trâu trong ehoé, đậy kín, và 3 tháng sau mới ăn.

Gia vị. Hai gia vị đu.Ợc người Cơ ho, Mạ ưa dùng nhất là các chất 
cay và đắng. Họ thường giã ôi xarli với muối (nửa ớt nửa muối) và mang theo 
mình dùng dể chấm các loại thịt cá nương ngay trên nương rẫy. Hầu hết người 
Cơ ho Mạ đều thích món dot tnfly, vì món này rất đắng.

4.1.3. Mỗi ngày người Cơ ho, Mạ ăn vào 2 bữa trưa và chiều. Ngoài 
ra, cũng có thể ỗn tiìẠ.m một LũT phụ, tùy vào khỉ năng lương thực cho phép.
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Lúc ăn, tất cẫ các thành viên trong nhà đều ngồi quầy quần cạnh 
nhau theo một vòng khép kín trên sàn nhà. Các món thức ăn đều được đặt vào 
giữa. Thức ăn được bốc trực tiếp bằng tay.

4.2. Uống.

Cũng như các tộc người miền nđi ỏ Việt Nam nói riêng và Đông 
Nam Ấ nói chung, người cơ  ho, Mạ rất tích uống rượu cẫn (nhu mơm). Rượu 
cần làm bằng bằng cách lên men trực tiếp từ lóa mẹ (kòì me). Đổy là thtf 
không thể thiếu trong những ngày lễ, tết, teng ma, đám cưđi, lễ cầu mưa, lễ 
cúng Ma, lễ cúng rẫy... cda các tộc người này.

Hầu hết các gia đình đều ủ rượu cần trước 100 ngày định uống. Vào 
địp Tết, nhà ít luá cũng phải ủ từ 2 - 3  ghè (yđng) nhỏ, nhà khá giả - ủ tói 20- 
30 ghè và ủ trong các loại yãng quí. Rượu cần ngon là loại được ủ từ 6 tháng 
đến 1 năm.

Ngày đẩu tiên của năm mới, tất cả các bà chủ nhà đổu khui một 
choé rượu cần, cột ỏ cây nêu nhỏ (câv nên uống rượu cần) ở giữa nhà. Chủ nhà 
lấy sợi chỉ màu thả vào choé rượu nối lên bàn thờ thẩn mặt trời, đọc bài ring 
thừa nhận quyền sử dụng đầu tiẻn cda các ưiần. Sau đó, họ nhóm tất cả c-'c 
bếp lửa ồ trong nhà và bất đầu uống.

4.3. Hút.

Người Cơ ho, Mạ ret ưa hút thuốc, Đàn ổng, đàn bà cho tới trẻ em 
đều hứt. Thuốc được hứt theo lô! cuốn cả lá đưổi dạng sầu kèn hoặc thái nhỏ 
rồi cho vào tẩu.
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4.1. Hôn nhẵn và giữ đình

4.1.1. về cơ bản, sau khi đã thực liiệỉi các nghi Jỗ chứng tỏ sự tnrô" 
thành (cà răng, căng tai) các chàng trai và các cô gái Cơ ho-Mạ có thể bước vào 
hôn nhân, do vậy, tuổi kết hỗn ở họ khá thấp (con gái khoảng 1 5 -16  tuổi, con 
trai 1 7 -1 8  tuổi). Nhìn chung quan hệ hôn nhân ở người Cơ ho-Mạ được xây 
dựng trên cơ sở yêu đương tự do. Nam nữ thanh niên tỏ tình với nhau hằng 
lỉiìữug câu hát đưổi trăng hoặc trao tặng vật cho nhau trong các dịp lễ hội. Tiêu 
dú  lựa chọn bạn đời của họ là sức khỏe và sự nhanh nhẹn khéo léo hong lao 
động. Tuy nhiêu, quyền chủ động trong hôn nhân lại liên quan đến phong tục 
của từng tộc người khác nhau. Ở người Cơ ho - một tộc người theo mẫu hệ, 
«uyển chủ động trong hôn nhân thuộc về các cô gái (do vậy, việc hôn nhân ở 
dây còn gọi là “tục bắt chồng”). Trong khi đố, các cô thiếu nữ Mạ lại tỏ ra “bị 
động” hơn trong trong vị thế “phận con gái mười hai bến nước”. Song, bên cạnh 
đó, cũng không hiếm trường hợp, hạnh phúc của đôi bạn trẻ được bố mẹ, gia 
(hull hai bên sắp đặt và một vài biểu liiện của hiện tượng mua bán trong hôn 
nhân cũng thếp thoáng trong việc thếch cưới.

Để nôn vợ, néu chồng, các bạn trẻ Cơ ho, Mạ phải nhận được sự chấp 
thuận của cha mẹ 2 bên và phải tuân thủ một số nguyên tắc hôn nhẫn nhất định. 
Những nguyên tắc này tùy theo phong tục của tùng tộc người, thậm chí của 
từng nhổm địa phương. Nổi bật lên là nguyên tắc ngoại tộc hôn. Nhũng người 
trong cùng một dòng họ (nao) tuyệt đối không được phép kết hôn vổi nhau. 
Nĩmg ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, vì điều đó, theo quan niệm của họ số mang 
J.ại tai họa lớn cho cả cộng đồng dòng họ, buôn làng. Tuy vậy, lập quán của các 
tộc người này vẫn chấp nhận hiện taking hôn nhãn, con gái cô - con trai cậu, hôn 
nhân anh em chồng và chị em vợ. Hiện tượng hôn nhổn “nối dây” - chồng chết 
Lili người góa phụ dương nhiên được kết hôn vổi một trong số những người anh 
hoặc em chưa lập gia dinh của chồng (levirat); và tương tự, vợ chết, thì người 
chồng góa được phép “đẹp duvÊii” cùng cô em gái của người vừa thiệt phận 
(sororat), vẫn được các tộc D.gut'i ỏ đây tuân thủ. Nguyên tắc hôn nhân “một 
chồng, một vỢ” công dã chiếm vị trí chủ đạo trong đò'j sống hôn nhân Cơ ho - 
Mạ. Hiện tượng đa thê hầu như không đáng kể và cũng cliỉ lẻ tẻ xuât hiệu ở một
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số gia đình khá giả và phải được sự chấp thuận của bà vỢ cả. Ngoài ra, nguyên 
tắc hôn nbần cu' trú bên vợ cho đến nay vẫn đang thịnh hành trong cộng đổng 
người Cơ ho. Còn ở người Mạ, sau hồn lễ, chàng rể phải sống ở nhà vỢ một tiiời 
gian. Thời kỳ “ở rể” này dài ngắn phụ thuộc vào lễ vật nộp cho gia đình vợ lì 
hay nhiều (thông thường là tù’ 1 - 2 năm). Hết khoảng thời gian đó, các cô gái 
Mạ bắt buộc phải về “gánh việc giang san nhà chồng”. Cũng có thể xem tục lệ 
trên đây ở người Mạ như là díu vết của chế độ mẫu hệ và hôn nhân cư trú bêir 
vợ đã từng ton tại trong quá khứ d tộc người này. Xung quanh vấn đề này cố thể 
kể thêm vai trò của ông cậu - người có quvền rất lổn trong việc chấp thuận hay 
khước tù' những cuộc hôn nhân của các cháu ngoại mình.

Hôn lễ d các tộc người Cơ ho, Ma phải trải qua khá nhiều “công đoanq 
(nghi lễ). Khi chàng trai, cô gái cảm thấy “tâm đầu, ỷ hợp” với nhau, họ phải! 
báo vổi bố mẹ để mượn người mai mối. Sau đó là cấc lễ ăn hỏi, lễ giáp 
rưổc dâu (hoặc rể), rửa chân, cột chỉ... (xem: Phụ lục II).

Quan hệ tình due tiền hôn nhân ở các tộc người Cơ ho-Mạ không hề by 
cấm đoán. Sự còn hay mất trinh tiết của cô dâu chểng mảy may ảnh hưông đếỉ'| 
danh giá của cô ta. Thế nhưng, luật tục ở các tộc người này lại tuyệt đếi cấưr 
hiện tượng ngoại tinh. Tình trạng ly dị sau hôn lễ có thể xem như không có. NếJ 
xảy ra, thì trước hết phải được sự chấp thuận của Kuăng bon (chủ làng) và phíf' 
chủ động xin ly hôn phải bổi thường cho người bị ruồng bỏ một số tài sản nhấp 
định.

Trong vài thập kỷ lại đây, trong các cộng dồng Cơ ho, Mạ - nhất] 
những khu vực ven đô, ven lộ, cũng đã lẻ tẻ xuất hiện hiện tượng hôn nhân Í1Ê 
tộc. Hiện tượng thường gặp hơn cả là các chàng trai Cơ ho hoặc Mạ kế‘ hc 
cùng các cô gái ngươi Kinh.

4.1.2. Gia đình truyền thống ở người Cơ ho, Mạ - nói theo ngôn ny I  
hiện đại, là những thiết chế đại ia đình (extended family) hay “công xã huy|Ịỉ| 
tộc”. Mỗi một “gia đình” nhu'vậy thường bao gồm mội số cặp vỢ chồng (thườapl 
là 3 - 4 cặp) có quan hệ huyết thống với nhau cùng con cháu của họ (khoảng íffỊ 
- 30 thành viên thuộc vài ba thế hệ) cùng cộng cư dưới một mái nhà dài. Có ta li 
gọi nhà dài (hìu rọt) là “cái vỏ vật chất” chứa đựng thiết chế đại gia đ ìn ||| 
Không phải ngẫu nhiên mà về cơ bản, khái niệm “gia đình” ở họ cũng trùng '4m  
từ chỉ “nhà”(/zì«). Như vậy, mỗi gia đình lổn là một tập hợp của nhiều gia đLM  
nhỏ hay gia đình hạí nhân (nucleal family) (đại gia đình = L gia đình nhỏ).
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Về phương diện huyết thống, có thể quan sát thấy trong các cộng đồng 
Thượng Lâm Đồng hai ivkĩh thức đại gia đình: Đại gia đình mẫu hệ, tức con cái 
sinh ra tính theo dùng mẹ và tuân thủ nguyên tốc hôn nhan CƯ trú bôn vợ (ở 
người Cơ ho), và dà- gia đình phụ hệ - con cái sinh ra tinh theo dòng cha và tuần 
thủ nguyên tắc hôn nhẫn cư tru bên chồng (ô người Mạ). Ở trường hợp đại gia 
đình mẫu hệ, người chủ “gia đình” - pồ iứu, là một phụ nữ thuộc thế hệ cao 
nhaôlí (hoặc chồng bồ) và vị trí này sẽ được chuyển giao cho cô con gái út khi 
bà ta già yếu hay quá cố. Vổi trường hỢp đại gia đình phụ hệ thì ngược lại: 
cương vị gia trưởng thuộc về một người đàn ỏng 1ỚI1 tuổi nhất của thế hệ cao 
nhất trong gia tộc [46, 234-235].

v ề  phương diện kinh tế-xã hội, có thể quan sát ở người Cơ ho-Mạ hai 
mức độ khác nhau trong thiết chế đại gia (lình: Thiết chế đại gia đình điển hình 
và không điển hình. Đại gia dìuh điển hình là nhũng trường hợp mà tất cả mọL 
thành viên dưới một mái nhà dài “còng ăn, cùng ở, cùng làm”. Trù' một số tư 
trang cá nhân (quần áo, đồ trang sức...), mọi tài sản trong nhà đều là sở hữu 
chung (rẫy chung, kho (hóc chung và một biểu hiện dễ nhận thấy nhất là bếp 
chung). Đại gia dinh khống điển hình là hình thức tập liỢp của các gia đình hạt 
nhân dưới một mái nhà dài. Ớ trường hợp này, sự cố kết giíĩa các tiểu gia đình 
thành viên chỉ còn lại chủ yếu ở phương diện không gian cư trú. Trừ một sô" thứ 
như chiêng, ché... là tài sản chung, còn mỗi gia đình đều có rẫy riêng, kho thóc 
riêng và biểu hiện rõ nét nhất là mỗi gia đình đều có một bếp riêng. Chúng t U 
cho rang, việc xuít hiện “bếp riêng” chính lit dấu hiệu tiền triệu cho sự tan rã, 
giả thể của thiết chế đại gia đình. Không nghi ngờ gì nữa, hình thức đại gia dinh 
không điển hình là bước quá độ để chuyển sang hình thức tiểu gia đình. Trong 
vài thập kỷ lại đây, hình thức tiểu gia đình đã ngày càng chiếm vai trò chủ đạo 
trong các cộng đồng Thượng.

4.2. Dòng họ

Bên trên thiết chế gia dinh, trong các buôn làng Cơ ho, Mạ còn có 
quan hệ “dòng họ”(dâ) pchan ở người Cơ ho, nao ỗ người Mạ). Khái niệm 
“dòng họ” ở dây là một dơn vị tộc danh thường chỉ bao quát từ 4 - 5 thế hệ (đời) 
liên tục. Đơn vị tộc danh này có thể là tính theo dòng cha (đối với người Mạ), và 
có thể tính theo dòng mẹ (đối với người Cơ ho). Nhũng gia đình cùng một dòng 
họ thường quần cư với. nhau trên một phạm vi lãnh thổ nhất định, s ố  lượng dòng 
họ ở các tộc người ở đầy khá lồn. Riêng ỏ các nhóm Chin và Lát đa có tới 35 họ,



56 Phán thứ ba: NẾP SỐNG XẨ HỘI

trong đó các họ thường gặp là Daguk, Dan Gur, Bon 1 o, Bon Đung Liêngkoí, ^  
Lamg Biang, Chin, K’sar... [99j.

Mỗi dòng họ ở người Cơ ho, Mạ đều gán với một tên gọi nhất định, p  
Song, cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa dành sự quan tâm thích đáng Ị; 
tới vấn để này. Chúng tôi chưa phát hiện thấy trong các tộc danh ở các tộc người ® 
này sắc thái của hình thức thờ tô tem như ở người Ba na hay Gia rai - các tộc 
người láng giềng của họ. Như vậy, ít ra thì dấu vết của tục thờ vật tổ  - một hình i 
thức tín ngưỡng cổ xưa trong quá khứ xa xăm của nhân loại, đã mờ nhạt ỏ' các ì  
tộc Thượng vùng này. Ở đây, tổ tiên đã là tổ tiên đích thực, là những con người ị* 
thực trong mối tương quan vổi hậu duệ của họ. Một hiện tượng rất đáng lưu ý là I 
sự trùng tên họ giữa các nhóm ộc người có đìa vực cư trú gần nhau. Riêng tại 2 j 
xã KinplanhõmHạ và Lát đã phát liiện ra 7 Í1Ọ có tộc danh trùng nhau giữa 21 
nhóm người Chín và Lạt [27, 1Ố5]. Thậm chí, cồn có trường hợp trùng lặp tộc ị 
danh với cả những người khác tộc: họ Rơ ồ vừa có ở người Gia rai, vừa hiẹn diện m 
trong các nhóm Cliin và Lát. Hiện tượng này là rất đáng lưu ý, bởi thành phần 
tộc người, địa bàn cu’trú hiện nay và tiếng nói của những tộc người nói trên cách 
biệt nhau khá lổn.

Những dòng họ lớn cổ thể chia ra thành các chi họ. Và phải chăng đây II 
cũng chính là nguyên nhân làm cho số  lượng các dòng họ được nhân lên. Ciínhp 
hiện tượng cấm kỵ hôn nhân giữa một số dòng họ ỏ người Chin và Lạt đã gián I 
tiếp nói lẽn điều này (xem h ang dưới).

Một vấn đề đặt ra ở dây là: con gái khi lấy chồng, về làm dâu và cu’ trú 
tại nhà chồng (đối vổi các tộc theo chế độ mẫu hệ) và con trai khi đi lấy vỢ, về 
ở rể tạ - nhà vợ (đối với các tộc theo chế độ mẫu hệ) thì thuộc họ nào ? v ề  edfc 
bản, con gái, con trai ưưđc khi lập gia đình, ở vồi cha mẹ thì thuộc họ mẹ hoặcì 
cha theo phong tục của tộc người đó; nhưng lúc “xuất giá” về làm dâu, kìm i7f 
nhà người thì thuộc dây pchan (nao hay patek) nhà người.

Có thể vào thời xa xưa, mỗi dòng họ còn có hẳn một “lãnh thổ” độcl 
lập, tách biệt rạch ròi với các dòng họ khác (tức bon = nao hay dây pchanjM 
song, cho tới nhiều thập kỷ trổ ại đây, hiện tượng đó không còn quan sát thếyp 
nữa. Như trên đã I1ÓĨ (ở trang 8), mỗi bon đã là một tập hợp của n iều nao và| 
dây pchan (bon = £ dây pchan, nao). Một khảo sát tiến hành tại các thôn Đại 
Chái, Đạ Đum, Hangdroi, Tiêng Liêng, Đarhoa và Bnơr, B Đăngglađít, Hăng!
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Ilđt thuộc 2 xã Kiuphnnhon Fạ và Lát vào đầu những năm 80 cho thấy, mỗi 
thôn (về cỡ bản cũng tràng vổ- buôn) có từ 8 -17 họ [27, 159-165].

Vậy liệu có thể xem các “dòng họ” trên dây như là một phân thể của 
buôn làng được không ? Không hẩn là nhu’ vậy, bởi ngoài sự cộng cu’ trên một 
phạm vi lãnh thổ liền khoảnh, cùng thờ phụng những vị tổ tiên chung; từ láu, các 
gia đình thành viên của dồng họ đã “vỡ” ra thành những tế  bào kinh tô độc lập. 
Chí ít, tù’ nhiều thập kỷ lại dây, chức năng chủ yếu còn lại của các “dòng họ” 
chỉ nhằm duy trì nguyên tắc ngoại tộc hôn - một phản ứng sinh học mang tính 
tự vệ của con người nhằm bảo tồn nòi giống, tránh các cuộc hôn nhân cận huyết 
có thể dẫn tđi sự suy thoái giống loài. Những người vi phạm điểu này bị khép 
vào tội loạn luân, sẽ gSy hậu quả nghiêm trọng cho cả cộng đồng: Trời sẽ phạt 
bằng cách gây mưa to, lụt lổn, đất sụt, hạn hán* mất mùa. Hình phạt đối với 
những người có quan hệ tính giao đồng tộc là bắt phạt nặng nổ với những thứ 
khó kiếm như trâu trắng, bò trắng, dổ trắng, gà trắng,.. và nhiều ché rượi cần, 
bắt ăn chung trong máng lợn, thậm chí bị khai trừ ra khỏi dòng họ, trục xuất 
khỏi bon. Ngoài ra, ở các nhóm Chin, Lát, quan hệ hôn nhân ciiỉ được phép 
trong một số dòng Lọ nhất dinh; có một số dòng họ không dược chấp Iihận có 
quan hệ đó. Chẳng các họ Buôn Tô - Đa Yu, Liêng Yrừng - Liêng Hơt, Kon sar - 
Kon sor, K’sar - Chín... Lý do của cấm kỵ này được giải thích là do các họ này 
trước đây có chung một gốc, về sau mới tách ra. Người ta quan niệm nếu những 
người thuộc một dòng họ lấy nhau sẽ sinh ra quái thai, hoặc sinh con ra chết yểu. 
Những ta bu như vậy cĩmg còn do quan hệ thừ dịch giữa các dồng họ trong quá 
khứ [44,140].

4.3. Buôn làng.

4.3.1. Vị trí của buôn làng trong các xã hội Cư ho-Mạ truyền thống.

Dựa vào những ghi chép của một số’ người Pháp đẵ từng có mặt trong 
các buôn làng Cơ ho, Mạ từ cuối tỉiế kỷ trước và đầu thê kỷ này dể lại, thì đã từ 
lâu, những cộng đồng 'hiểu sô"ở đây đã quần tụ với nhau theo từng bon - những 
đơn vị tụ cư vẫn thịnh hành trong tiếng phổ thông và các nguồn tài liệu chữ Việt 
là buôn làng. Điều này chứng tỏ rằng, tương tự như nhiều tộc người khác trên 
lãnh thổ Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Ả, ít ra lili cũng hàng thế kỷ 
nay, hình thức tâp hợp ngứời trong các xa hội Cơ ho-Mạ tía dựa trên nguyên tắc 
quan hệ lăng giềng - một hình thái tập hợp người mang tính xã hội, tiến bộ hớn 
bẳn phương thức bập hợp người dựa trên quan hệ huyết thống (quan hệ sinh học
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hay bầy đàn), c ố  nhiên, cho đến nay, trong mỗi buôn làng Thượng vẫn có thể 
quan sá? 'bấy hiện tương quần cư của một sô"nhóm dòng họ trên những địa bàn 
nhất dir tì; song, điều đó chỉ là biểu liiện tàn dư của một hình thái tập hợp người 
đã lùi xa vào dĩ vãng, không làm lu mờ được hình thái tập hợp người dựa trên 
địa vực cư trú đã ổn định từ hàng chục thế kỷ nay. Trên thực tế, những nhóm 
dòng họ chỉ tồn tại với tư cách là những phân thể của buôn làng. Ngày \y, 
những người Thượng “cùng làng” với nhau, không nhất thiết là phải “cùng họ” 
đã là chuyện không cẩn tranh luận. Theo tài liệu chúng tôi mới tliu thập được, 
sô" bon chỉ có một dòng họ hầu như không có, trong khi đó, số buôn làng có từ 3 
- 5 dòng họ trở lên chiếm tuyệt đại đa sô" [99].

Vậy thế nào là một buôn làng ? Nói một cách khác, mỗi bon được xácp 
định bởi những nhân tố nào ? Có thể nêu lên một số tiêu chí nổi bật sau đây:

a) . Tiêu chí về địa vực cư trú. Dù quy mô to nhỏ khác nhau, song các I* 
buôn làng Thượng bao giờ cũng gắn vổi một phạm vi lãnh thổ xác định, khu biệt II 
rạch ròi với các buôn làng khác, trước hết là vơi các buôn làng kề cạnh.

b) . Tiêu chí về lình cảm và ý thức cộng đổng. Tiêu chí này thể hiênpj 
thông qua việc mỗi thành viên đều tliôhg nhất sử dụng một (hay vài) tên gọi bonịỆ 
của mình và cùng thừa nhận một hệ thống Yàng (Than linh) che chở, bảo hộ cho o  
cả cộng đồng;

c) . Sự độc lập về kinh tế-văn hóa. Mỗi một buôn làng Cơ ho-Mạ là mộipl 
thiết chế tự quản độc lập do toàn thể cộng đồng bầu lên và được tôn trọng cimgpjj 
như thái độ tuần thủ tự nguyện đối vổi những phong tục, tập quán của dân tôcgj 
và của buôn làng, trong đó nổi lên là nguyên tắc sở hữu công cộng về các tàigi 
nguyên chung (cùng khai thác một hay vài cánh rừng, sông, suối...).

Ngoầi buôn làng, ở cic  cộng đồng Cơ ho-Mạ còn có thiết chế nà o lóiijN 
hơn hay nhỏ hơn (nhữầg phân thể của nó) hay không ? Theo những nguồn 
liệu hiện có, chúng tôi không bắt gặp ở các tộc người này một thiết chế hoàũỊp 
chỉnh nào khác ngoài bon như đã nói ở trên. Hình thức liên minh các làng dưổiiy 
các tên gọi tơ-rinh hay kring như ở người Ba na hay Gia rai [38, 454-455] mdậ I 
chí thấp thoáng ở nhóm Srê. Các bon cạnh nhau tự nguyện liên kết thành mộ.r'Ị 
M’dông do một riklung hay mcnrong được các chủ làng bầu ra hay chinh chif’J  
làng lớn nhất đứng đầu [37,122]. Ngoài ra, ở vùng người Mạ lại râ"t thịnh hànfc|| 
huyền thoại về một Vương quốc Mạ, Phải chăng tổ tiên người Mạ trước đây đẫ@ 
đạt tới trình độ tổ chức xã hội cao nhất trong lịch sử tiến hóa của nhân loại -■% 
sáng lập ra quốc gia ? Sự thật vân đề này như thế nào ? Tương tự như mỌ sổp 
đồng nghiệp khác, cluing tôi cho rằng, cũng giống Iihư các “vương quốc” ThüjM

\
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xd và Hỏa xd ở người Gia rai, tl ực chất cái gọi là “Vướng quốc M ạ” nhiều lắm
cCng là một hìah thức liên minh (quân sự ?) tạm thời của các nhổm tộc người 
* ong vùng - đâu ấn của một thời tinh đao, tao loạn trong lịch sử của các dân tộc 
vùng này.

1 óm lại, mỗi buôn làng là mật đơn vị tụ cư nhỏ nhất nhưng hoàn chỉnh 
nhất trong các xã hội truyền thống Cơ ho-Mạ, vì nó bao quát hầu hết những 
phương diện quan trọng nhất của đời sống xã hội từ kinh tế, hành chính, văn hóa 
cho đến đời sống tâm linh. Tính hợp lý của hình thức quần cư này chính là lý do 
giải thích sự tồn tại dai dắng của nó qua hàng chục thố kỷ, kể cả khi nó bị người 
ía “chụp” lên trên mình những thiết chế mới mang tính cưỡng chế. Thực tế  lịch 
sử dẵ chứng minh: các triều đại phong kiến, các thế lực thực dân và chính quyền 
Sài Gòn trước đay đều tỏ ra b ít lực trước các “cấu kiện” hết sức bền vững này. 
Gần đây, nhằm sắp xếp, bố trí lại lực lưựng và địa bàn lao động, có một số địa 
phương đã tiến hành việc giải thể, tácli/nhập một sô buôn làng cũ vào những 
thittt chế mới; song, không phải ở đâu và lúc nào cũng thu được những kết quả 
mong muốn. Theo nhOVig số liệu mà chứng tôi vừa thu thập được, hiện tượng 
“hai chính quyền song song tồn tại” vẫn đang hiện hữu trong một số cộng đồng 
Cơ ho-Mạ - ở nhiều địa phương các thiết chế của buôn làng cũ nhu' Kuäng kam 
(“IIỘi đồng già làng”), Khăng bon (“Chủ làng”) vẫn tiếp tục tồn tại và vẫn được 
nhâu dân tại các địa phương đó tổn trọng [99],

4.3.2. Đặc điểm tụ cư và tập quán cư trú.

Nhu' đã nói ở trôn, mỗi buôn làng cổ truyền bao giờ cũng gắn với một 
phạm vi lãnh thổ xác định. Đường “biêu giới” của mỗi buôn làng được xác lập 
một cách cụ thể, rạch ròi thông qua nhung “mốc” giới hạn và dược các buôn 
làng có “chung biên giới” thỏa thuận, tôn trọng. Nhưng “mốc” Iihu'vậy thường 
dựa vào những yếu tô" đĩa hình có thể tồn tại bền vững trong thời gian như dòng 
chảy của một con suối, một cánh rưng, một dẩy núi... và cũng có khi chỉ là một 
gốc cây cổ thụ hay một phiến đá to. Ngoài ra, trên địa bàn mà chúng tôi khảo 
sá», cũng bát gặp không ít trường hợp “hiệt lệ” - trường hợp giữa những buôn 
làng gần nhau vẫn có những cánh rưng không thuộc chủ quyền của một bon 
nào. Trong các trường hợp như vậy, kin mà quan hệ giữa cếc buôn làng hòa 
thuận thì họ cùng “ăn” chung vđi nhau một cánh rưng - cùng săn bắn, cùng khai 
thốc những lầm sản cần thiết; và tất nhiên, khi mà các mối quan hệ giữa họ trở 
nên căng thắng, thì đây cũng là khu vực tranh chấp quyết liệt, một mất, một CÒI1.

%
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Chính những đường viền “biên giới tự nhiên” như vậy đă tạo ỉiẽn 
những kình dạng cũng rất tự nhiên của các buôtĩ làng Cd ho-Mạ. Không ít người 
đã căn cứ vào việc bố trí của những ngôi nhà ở và đường đi, lối lại trong các 
buôn làng ThưỢng để quy nó thành hìnb này, hình I1Ọ (vuông, tròn, chữ nhật, 
bầu dục, vành khăn, bán khuyên, xưdng cá.,.). Trên thực tế, không gian cư trú 
của cốc cư dân ở đây không chỉ bó hẹp lại ở khu đất ở, mà rộng lớn hdn nhiều, 
chí ít cũng phải kể thêm những cánh rùng, nương rẫy, con suối, dòng sông...’ 
thuộc chủ quyền của họ. Do vậy, khó có thể xác định hình dạng các buôn lăng 
Thượng một cách rạch ròi, kể cả việc phần bố chỗ ở. Ở đây, nổi lên là sự “thuận 
theo tự nhiên” - cố’ gắng khai thác tôì đa những yếu tố địa hình, địa vật phục vụ 
cho cuộc sốhg của mình. Nếu có sự trừng hỢp với một kiểu dáng hình học hay 
quy ưổc nào đó thì cung thiên về ngẫu nhiên, hơn là việc cố tạo ra một hình thù 
xác định.

Nói như vậy không có nghĩa là việc tạo lập các buôn làng là hoàn toàn 
mang tính “ngẫu húng”, “tùy tiện”. Ở trên là mới chỉ đề cập đến tiêu chí hình 
dáng; ngoài ra, vẫn còn hàng loạt những tiêu chí khác, trong đó nổi lên hàng 
đầu vẫn là những tiêu CỈ1Í nhằm đảm bảo đời sôhg. Cụ thể, dù lựa chọn cảnh 
quan nào (tựa hủig vào sườn núi, đồi gò hay những triền thung lũng thấp), nơi 
lập làng phải thỏa mãn một sổ  điền kiện tôi thiểu như: gần nguồn nươc (sông, 
suối, hồ, đầm...); phải có nhũhg cánh rừng thuận lợi cho việc phát rẫy, làm 
nương, làm bãi thả, bãi săn, là nơi khai thác vật liệu làm nhà và đủ thứ í:ổ ùa 
dụng, củi đun và là “kho” cung cấp nhiều loại lâm sản thiết yếu khác cho đời 
sống, Đối với một sô" bộ tộc - nhóm Srê chẳng hạn, chỗ lập làng còn phải gần 
những vùng đất trũng thấp khá bằng phẳng thuận lợi cho việc làm ruộng nước...

Trên thực tế, tính ổn chah của các buôn làng Cơ ho-Mạ không cao. Trồ 
một số ahóm làm mộng nước (srê) hẫu như sôhg định cư, CÒ11 các nhóm khấcl 
sống của yếu bằng canh tác rẫy (mir) thì “du canh” gắn liền với “du cư” nhưỉà| 
“nếp sông Thượng”. Điều này không có gỉ khó hiểu. Do canh tác trên những 
sườn đồi dốc, lại không có những biện pháp cải tạo đất (như bón phân), sau một 
số vụ thu hoạch, những mir bị rửa trôi, trỏ nên bạc màu, không cho năng suất! 
nữa, những cư dân ở đây buộc phải chuyển sang “phát” những rẫy mới (thực! 
chất là phá rừng làm rẫy). Để nơi canh tác khôn? quá xa chỗ ỡ, họ buộc phải dời 
bon đến địa điểm mới cách không xa rẫy mới. Và một không gian ctf trú mới • 
bao gồm cả chỗ ở và đất đai canh íác, lại “mọc lên”.
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Thời gian cho một chu kỳ luân chuyển buôn lòng là bao lâu ? Điều 
này trước hết phụ thuộc vào độ dốc và độ rnãu mỡ của vùng đất mà các nhóm 
Thượng phát rẫy. Khoảng thời gian giữa 2 lần chuyển bon của những cư dân 
thuộc nhổm Chin thường chỉ từ 4 - 5  năm; trong khi dó, các làng Mạ thường 
“yên v ị” chừng khoảng từ 10 - 15 năm [261. Đây cũng là l)" do cắt nghĩa cho 
tinh trạng hầu như các buôn làng Thượng vùng này đều r ít “trẻ”. Những sô" liệu 
mới thu thập gần đây của chúng tôi cho thấy hiếm có buôn lùng Thượng nầo 
VU’ƠỈ1 tới một thế kỷ Ị99](trong khi dó, không ít các làng Việt ở đồng bằng Bác 
Bộ có “tuổi” được tinh bàng hàng trăm năm).

Một nét đáng CÍ1Ú ý là: cũng giông như nhiều tộc Thượug khác ở Trường 
Sơn-Tây Nguyên, các cu' dân Cơ ho-Mạ thường thực hiện việc “chuyển canh” 
và cùng với nó là “chuyển cu'” (thực chất cũng là “chuyển bon) theo một vòng 
khép kín. Sau một thời gian di chuyển, họ lại trở về với “quê cữ, bon xua”.

Nhìn chung, các buôn làng Cơ ho-Mạ trước đây tồn tại khá biệt lập. 
Khoảng cách giữa các buôn làng khá lớn, có khi lên tơi hàng chục km, thậm chí 
- nói theo lời của những cư dân Thượng, là hàng ngày (lường (đi bộ). Hiển 
nhiên, mật dộ thưa thớt này là thích hợp với phương thức canh tác chủ yếu là 
nương rẫy; song, mặt khác, nó lại hạn chế khả năng giao lưu - tiếp xúc, trao dổi 
giíTa các buôn làng. Phải chăng đây lit nguyên nhân chính của tình trạng “đổng 
kín” đã kìm hãm các buôn làng Cơ ho-Mạ suốt hàng thế kỷ nay hầu như luôn 
dứng bên lề những đổi thay lớn lao của thời cuộc. Cho đến tận hôm nay, liẩt hết 
các buôn làng của họ đều nằm xa các khu đô thị cũng nhu’ các trục giao thông 
huyết mạch của quốc gia và khu vực - một trong những trở ngại không nhỏ cho 
định hướng “công nghiệp hóa” và “hiện đại hóa” những vùng sâu, vùng xa này 
của tỉnh nhà.

Mỗi buôn làng Cơ ho- Mạ dều phải gắn với nhíftig tên gọi nhất định. 
'Phường thì đó cũng là tên dãy núi, con suối, dòng sông nằm kề hay chảy qua 
địa vực làng tọa lạc. Do vậy, những địa danh này thường gắn liển vđi từ đạ - có 
nghĩa là “nước” và các biến âm của I1Ó (đà, đầm, í à ạ) ...). Chẳng hạn: Dạ Tẻ, 
Dạ Dòng, Dạ Oai, Dã ĨMl, Dạ Kỉ'ron (Đầm Ròn) Tả Nung Bù Go... Cũng có 
trường hợp, tên buôn làng gán với ưhi của người hay dòng họ khai sáng ra nó 
hoặc dòng họ chủ yếu trong bon (Bon B’Su, Bơn B’Lacli, Ben Tô, Bon Dung, 
Bon Ỉ C M in l i . . .  ở các nhóm Srê, Chúi, Lát, Tơ-ring). Tuy ít gặp hơn, song cũng

( 1) Theo ỷ kiến của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tuân Tài
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■

Wị. ■'
có một số tên buôn mang những đặc điểm nổi của vùng đất mà nổ tọa lạCị, 
Chẳng hạn: Đạ Chai (vùng suối cát); Tia sổ đúng gơ (rừng lồ ô), Kon K’lariị ỆỈ 
(con ó), Pasamek (muỗi bay) [44].

Quy mô của mỗi buôn làng Cơ ho-Mạ rất khác nhau. Một trong uhữpị I  
tiêu chí dễ nhận ra “tầm vóc” của các buôn làng ở đây lầ sỏ"lượng các nóc nhỉ f  
(thường là nhà dài). Có bon chỉ bao gồm có mấy nóc, thậm chí là một nóc nhỉ| 
duy nhất, Đó là trường hợp Bon B’Su (Đạ Tẻ) chỉ vẻn vẹn có một dãy Iihà dẻi . 
[46], Bon B’Lach B ở Lộc Bắc (Lộc Lâm) cũng chỉ có 04 nóc nhà dài; và boipj 
B’Lach A kề cạnh có “sầm uất” hơn chút ít - 06 nóc nhà dài và 4 nóc nhà ngắệ? 
[54]). Ngược lại, cũng có bon lên tới hàng chục 'óc nhà, phổ biến là từ 15- 2(|... 
nóc nhà.

v ề  phương diện dân sô", các số liệu điều tra tại 53 buôn ấp được tiếỆ 
hành trước 1975 bởi Ty phát triển sắc tộc Tuyên Đức tại các quận Lạc Dương? 
Đức Trọng, Đơn Dương cho thấy: số buôn ấp có từ 300 - 500 người chiến Ị 
26,4 %; từ 500 - 1000 người chiếm 28,3 % và sô" buôn âp có trên 1000 dân cũnị 
chiếm tới 28,3 % [Dẩn theo: 26,27-28]. Chúng tôi không có điều kiện để kiển Ị ị 
tra lại độ chuẩn xác của nguồn tài liệu trên đây; song, không loại trừ khả nănị 
khái niệrn “thôn ấp” - một đơn vị hành chính cấp cơ sở thời đó, không tương ứĩiỆ 
vổi một bon của đồng bào Thượng (hẵn là lớn hơn). Theo những số liệu được üP I 
Duy Đại thu thập gần đây hơn, thì dân sô" trung bình ở mỗi điểm tụ cu' của người:
Cơ ho và Mạ đều thấp hơn nhiều (304 người/điểm cư trú) [Dẫn theo:26, 29]. s í  
liệu này vẫn cách biệt khá xa so với kết quả thăm dò được chúng tôi tiến hàni| 
trong mấy tháng vừa qua: mỗi bon trung bình chỉ khoảng từ 150 - 200 người. Sệ 
bon có dưới 100 người vẫn chiếm khoảng 10 % [99].

Từ những số liệu thu thập gần đây, chúng tôi có quyền giả định rằngl ị 
dân số của các bon truyền thống sẽ chỉ khoảng 70 - 80 % dân số hiện nay. vì cá| - 
điều kiện vệ sinh, y tê"và mức sống trước đây hẳn là thấp hơn hiện nay, đo váf ] 
tuổi thọ trang bình cũng thấp hơn, tỷ suất tử cũng cao hơn. Nói cụ thể hơn, dâf 1 
số trang bình ở các buôn làng Cơ ho-Mạ trước đây chỉ nằm vào khoảng tư lOOr Í 
150 người / bon\ và đương nhiên sẽ có không ít buôn làng dưổi 50 người. Con sệh 
này, theo chúng tôi là thích hợp vổi điều kiện canh tác Ma nương năng suắ; 
thấp, song lại là trở ngại lớn cho việc hình thành các mối quan hệ trao đổi ở thầy1 
cận-hiện đại. Ở những buôn làng làm ruộng Iiước, tinh định cư cao, có thể dầi ị 
số có cao hơn chút ít.
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4.3. 2. Cấu trúc của buôn lăng.

Vổ phương điệỉỉ xã hội, tương tự như những đơn vị tụ cư ỏ nhiều tộc 
người khác trong khu vực Đông Nam Á, các buôn làng Cơ ho-Mạ cũng là tập 
hợp của uhö'ng gia đình. Nổi khác di, bon = £ gia đình ụ liu).

Ngoài quan, hệ tộc họ, trong mỗi buôn làng Cơ ho, Mạ CÒI1 có mối quan 
hệ tộc người. Chí ít thì cũng từ vài ba thập kỷ trỏ lại đây, bổn cạnh nhü'ng buôn 
King “thuần tộc” (chỉ có một tộc người duy nhất cu' trú), đã xuất hiện những 
buôn làng “đa tộc” hay “hỗn tộc” - người Cơ ho cộng cư với người Mạ hay Chu 
ru, Ra giai. Cũng không hiếm trường liỢp trong một bon có cả 3 - 5 tộc người 
xen cu' vơi nhau. Hiệu tượng này phổ biến hơn cả là ở những vùng giáp ranh 
giũa các tộc người. Nguyên nhân của lình trạng trên là do phương thức canh tác 
“du canh” và gắn liền với I1Ó là nếp sôhg du cư của các tộc Thượng. Thêm vào 
đó là do chính sách dồn dân, lập ấp dưới thời chế độ Sài GÒ11. Theo số liệu mà 
chúng tôi thu thập được gần đây, tinh trạng hỗn cu' da tộc người dã lên tơi 30 c 
tổng số người được hỏi. Chiếm tỷ lệ cao là các buôn hỗn cu' giữa người Cơ ho và 
Mạ. Điều này lù dễ líiểu vì 2 tộc người U ày có địa bàn cư trú cạnh nhau và tiếng 
nói, phong tục, tập quán cũng nhiều điểm tương đồng [99].

Quan hệ giữa những cu' dân có thành phần tộc người khác nhau trong 
cùng một buôn làng như thế nào ? Cơ chế cho sự cộng cu’ đó là gì ? Nhìn chung, 
đổ có thể cộng c,ư, những người khác tộc phải tôn trọng phong tục tập quán của 
nhau, chấp nhận lẫn nhau. Vả lại, tuy cùng sông chung với nhau trong một buôn 
làng, song những người đồng tộc vẫn có xu hướng làm nhà cạnh nhau, phát rẫy 
kể nhau (trong trường hợp cố thể) và cổ nhiều hoạt động chung vơi nhau (cừng 
đi săn, cùng hái nấm, lấy măng...), vấn đề còn lại là việc khai thác các nguồn 
lợi tự nhiên chung và các cương vị quản lý buôn làng (kuăng bon, pâ plơi) thuộc 
ve tộc người nào. Thông thường, một khi đã chấp nhậu hình thái cộng cư thì các 
cu’ dâu Thượng cũng không hẹp hòi gì trong việc cùng khai thác các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên; còn những chức vụ quản lý buôn làng được lựa chọn thông 
qua con đường bầu củ dân chủ. Những người có năng lực và uy tín thì ở đâu và 
bao giờ cũng được tín nhiệm, dù thành phần tộc người của họ H gì. T rên thực tê. 
cương vị đổ thường Ơ....ỘC về thỉ\nh viên củá buôn làng tới trước hoặc có số dân 
đông hơn đảm trách.

••

Ngoài ra, hình thối xen cu' trên đay có dẫn tới hôn nhân hỗn tộc hay 
không ? Cố nhiên, vấn dề này không mang tính tết yếu, bởi hôn Iihân và gia
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đình phụ thuộc nhiều vào sự luyến ái lứa đôi. Song, nhũng nam nữ thanh IÙỖD 

cùng một tộc thường có xu hưổng kết hôn với nhau và dễ nhận được sự cổ vũ 
của dư iuận. Hiện tượng hổn nhân hỗn tộc mới lẻ tẻ xuất hiện trong những thời 
gian gần đây và có thể xem như không đá g kể.

4.3.1. Các quan hệ xã hội của buôn làng.

Trong suốt Iilũều thế kỷ đã qua, toàn bộ các tài nguyên ưũổn nhiên 
như đất đai, bãi săn, các cánh rừng, sông suối, hồ đầm...vv...vv... đổu thuộc về 
sô hữu chung của toàn thể các thành viên trong buôn làng (sở hữu công cộng). 
Mọi thành viên trong buôn làng đều ó quyền binh đẳng trong việc sử dụng 
những nguồn tài nguyên dó, miễn không phương hại đến lợi ích của những 
thành viên khác và không vi phạm tục lệ của buôn làng. Trừ cánh “rừng 
thiêng”, mỗi người trong buôn làng đều cố quyển (rong việc đi săn, lấy măng, 
hái nấm, chặt cây, lượm củi trong nhũng cánh rừng thuộc chủ quyền của bon 
của mình cũng như lấy nước, bắt cá... trên những dòng sông con suối chảy qua 
lãnh thổ làng họ mà không phải nộp tô hay thuế. Riêng việc phát rẫy làm nương 
- công việc liên quan đến khia cạnh chiếm hữu trong một khoảng thời gian 
tương đối dài, để tránh sự va chạm giữa các hộ gia đình, Chủ làng - vổi tư cách 
là Tom brỉ (chủ đất, chủ rừng) hoặc Hội đồng gia làng và có khi là hội nglrị đại 
biểu hoặc loàn thể buôn làng, phái tiến hành việc phân chia theo nguyên tắc 
dán chủ.

Khi tất cả những nguồn lợi tự nhiên đã thuộc về cộng đồng thì phải làm 
thế nào để xác định quyền chiếm hữu tạm thời của các nhâu, nhất là đốt với 
những thú'không sử dụng ngay lập tức hay sử dụng một lần là hết - giới hạn của 
một lô rẫy, một bọng mật ong, một cổy gỗ lốt, một buồng chuối sắp chín, một 
cây ăn quả, một tổ chim... ? Phương thức chủ yếu ỉà đánh dấu. Chẳng hạn, sắp 
đá xếp hay trồng cây quanh lô đất rẫy, chặt và tước vỏ một đoạn ở gốc cây rồi 
cài ngang vào đấy một que nhò, hoặc buộc một vòng dây xung quanh gốc cây, 
hoặc phát quang một đám cỏ trước vật họ muốn xác định quyền chiếm hữu...

I*

1

;

ở  những buôn làng ỉđn cổ nhiầu dòng họ, mỗi dòng họ có thể cổ khu Ị 
vực lãnh thổ (rùng và đất) riêng của mìn Hàng năm các cụ già Iỉgưòi Lết còn Ị 
tiến hành nghi thức Xơn do nơhar bri uíỉũ - củng cố chủ quyền vùng đất dòng 
họ bằng cách dẫn con cháu tới ranh giới vùng đất của dồng Ỉ1Ọ, chỉ bảo cho họ ị 
biết về cương vực thuộc dòng họ [26, 94 ].
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Bên cạnh l ình thức sở hữu tập thể trên đây, trong các buôn làng 
Thượng còn có các hình thức sỏ hữu cá tliể - sở hữu. gia đình và sở hữu cá nhân. 
Thuộc về sỏ hữu gia đình nổi lổn là quyền sử dụng niiü'ng vùng rẫy họ có công 
khai phá, ngôi nhà d, nhà kho, gia súc, gia cầm do họ tự nuôi... Ngoài ra còn có 
những tài sản riêng khác nhu' chiêng, ché, gia cụ, nông cụ... sở hũv cá nhân ở 
người T hượng chỉ cồn lại những thứ tư hang như váy, áo, khố, đồ trang sức và 
một sô" đồ dùng sinh hoạt như tẩu hút thuốc, hộp đựng trầu... Việc chuyển 
nhượng quyền sở hữu hay chiếm hữu các tài sản gia dinh hay cá nhân trước đây 
thường diẽn ra thông qua thỏa thuận giữa các cá nhân hữu quan và có sự chứng 
kiến của một số người khác.

4.3.3. Phân hóa xã hội.

Nếu chỉ trông vào những ngôi Iihà và phục súc của những cu' dân Cơ 
ho, Mạ, người quan sát sẽ khó lòng nhận thấy sự phân hóa xã hội ở họ, dễ dàng 
cho rằng: hầu như các gia đình và cá nhân trong các buôn làng Thượng đều “sàn 
KíVi” như nhau về phương diện tài sản cũng như địa vị xã hội. Mặt khác, do 
quan niệm về giàu-nghèo mang tinh tiền định và sự lấn át của truyền thống 
tương thân, tương ái, sự dừm bọc giúp do lẫn nhau, nhất là vào những lúc giáp 
hạt, đói kém; càng làm cho sự phân hóa xã hội ỏ họ càng không rõ nét, bức 
tranh về sự phân tầng giàu-nghèo trong các cộng đồng Cơ ho-Mạ trở nên hết sú c 
nhạt nhòa.

Tuy vậy, từ nhiều thế kỷ nay, trong các cộng đồng này cũng đã có sự 
phân hóa nhất định về tài sản và thân phận xã hội giữa các thành viên của nó 
Trước hết là sự phân hóa về tài sản. Ngôn ngữ của các tộc người ở đây dểu cú 
khái niệm “người giàu”, “người nghèo” (cali pai - caurơ bah).

Vấn đổ lù, thê" nào là giàu và thế nào là nghèo ? Nói khác di, người Cơ 
ho, Mạ dựa vào những tiêu chí nào để phân định giàu - nghèo ? Kết quả khã í 
sát của nhiều đồng nghiệp cho thây, tiêu chí phổ biến là những thứ dồ vật quý 
hiếm nliu’ chiêng, ché, nồi đổng lớn, nhiều y phục mới, đồ írangsức (vòng bạc. 
vòng đồng, chồi hạ! cườm) , ngà voi, sừng tê giác..., số  lượng tôi tớ và trâu bò - 
tóm lại, trừ sốlượng tôi tớ, nhũng thứ CÒ11 lại đều là những tài sản phi tư liệu sân 
xuất (*\ không liên quan đến việc tái sản xuất inở rộng để không ngừng nâng

(*) Trong c;1c tộc Thượng Trường Sơn - Tây Nguyên, trâu bò không được sử dụng trong các 
khâu làm đất (cày, bừa), mà chù yếu là để trao dổi và lầm vật hiên tế, v\ vậy, chúng khẽ: g 
được xem là tư liệu sán xuất.
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cao sự tích lũy tài sản. Trong “bảng giá trị” này, íỉiện tích đất canh tác - tư iiộuỉ 
quan trọng nhất đối vđi sản xuất nông nghiệp, không được các CIÍ dân ổ đâyI 
xem là tài sản quý. Điều này có thể giải thích bởi nhu cầu về diện tích canh tácI 
chưa bức xúc: đất rộng, người thưa, ai muôn phát rẫy đều có chỗ.

Trong “hệ tiêu chí” nêu trên, có một “mục” xem ra có vẻ sáng giá - 
sô"lượng tôi tđ, bởi họ có thể lao động tạo ra sản phẩm thặng dư. Trên thực tế, số 
gia đinh có tôi tổ và sô"lượng những người có thân phận này thường không nhiều ị 
và quan trọng hơn cả là khả năng tạo ra sản phẩm thừa của họ cũng r ít  thấp, ụ  
Lao động thủ công, năng suât thấp, về cơ bản mỗi người cũng rnói tạo ra một ; 
khối lượng sản phẩm nuôi sống bản thân; đó là chưa kể tổi thiii trạng thiên tai' 
xảy ra thường xuyên, mùa vụ luôn bị thất bát, nên thu nhập rất bâ"p bênh.

Theo các tiêu chí nêu trên, khi vào các buôn làng Cơ ho-Mạ, ta bắt gặp 
một số nhà giàu và đại đa số nhà nghèo. Nhà giàu thường là gia đình các vị chủ 
làng (kuđng bon), chủ rừng (tom bri), chủ đất (tom thá, pô ụ...) và một sô" ít I 
người khác. Sự tích lũy tài sản chủ yếu ht nhờ họ có sức khỏe tôt và kinh nglũệra 
sản xuất, chứ chưa phải là do kết quả của việc bốc lột sức lao động hay chiếnr 
đoạt tM sản của những người khác. i

Bên cạnh một sô" ít “nhà giàu” như trên, đại bộ phận CÒI1 lại trong buôik 
làng là những “nhà nghèo”. Nghèo là do họ “kém” hơn hoặc thiếu vấng một số I 
tài sản quý hiếm. Thực chất, họ là tầng lớp “thường thường bậc trung” - bộ phận! 
cư dân đổng đảo nhất trong các cộng đồng Thượng. Có một bộ phận ít hơn, do ’ 
quá thiêu đói mà phải vay mượn và mất khả năng hoàn trá, phải đi ở trừ I)Ợ hoặc 
phải bán con cho nhà giàu, lây tiền trả nợ.

i f e i  I 
k V #  '

Bức tranh nhạt nhòa vồ sự phân hóa giàu-nghèo ở các buôn làng Cơ ho- 
Mạ còn được tạo nên bỡi trình độ nhận thức của họ về nguyên nhân dẫn đến sự ; 
phân liệt đó. Theo họ, giàu-nghèo hoàn toàn không phụ thuộc vào ỷ muôn (ý 
chí chủ quan) của con người, hay nói theo kiểu người Việt là do “tiên tliiổn, tiềnÏ : 
định”, là bởi “số phận”. Chính quan niệm này đa kìm hãm sự cố gắng vươn lên 
trong việc tích lũy tài sản. Đã thế, sản xuất nông nghiệp quá lệ thuộc vào thiên ' 
nhiên, hết sức bấp bênh, làm cho việc “thay bậc, dổi ngôi” từ giàu sang nghèo 
và ngược lại diễn ra như “cơm bữa”, đã góp phần củng cô"sâu sắc thêm nhậu 
thức đó. Do vậy, để thực Liệu có hiệu quả các chương trình, dự án “xóa đói, Ị 
giảm ighèo” ồ vùng đồng bào dân tộc thiểu số lũện nay, việc kích thích khát 
vọng làm giàu chính đáng r  mộ’ “đột phá khẩu” hếl sức quan trọng.
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Ngoài sự phân hóa mang sốc thái kinh tố trên dây, trong các buôn lăng 
Cơ ho, Mạ còn quan 3UÎ thấy sự Ị-hân hóa về địa vị xã hội, mà nổi lên là sự hiện 
diện - tuy sô" lượng không đáng kể, của những người đi ở trù' nợ (cau vơroư) và 
những người cam chịu thân phận tôi tớ (ẩik, de). Có thể xem những cau vơroa 
hay đlk này là nô lệ được không ? Không. Bởi nhiTng người này luồn được gia 
chủ cũng như xã hội bôn ngoài đối xử bình đẳng trong tinh thần tương thân, 
tương ái. Không cổ một sự phân biệt nào giữa họ với các thành viên trong gia 
đình chủ. Họ ăn cùng “mâm”, ngu cùng sạp và cùng làm việc với mọi người 
trong gia dinh chủ nợ Một biểu hiện đáng chú ỷ nữa là: nếu cau rơvoa hoặc đik 
là những người chưa lập gia đình, till họ có thể lấy con trai, con gái gia chủ làm 
chồng, làm vợ mà vẫn không hề bị dư luận bên ngoài dèm pha, dè bỉu.

Chưa thấy ở tồng lớp được xem là “giàu có” (người Cơ ho, Mạ gọi chung 
là kuđng) những biểu hiện của “giai cấp bóc lột” đúng với nghĩa của từ dó. Dưới 
tốc động các quan hệ xã hội của người Việt, Khơ me, Lào và Chăm - những 
hing giềng của họ đã cỏ một mức độ phân hóa xã hội sầu sắc, ở một số vùng Cơ 
ho, Mạ cũng đã bất đìu xuất iù.ệa việc thuê mướn nhân công và cho vay. Thế 
nhưng, các m’dông lại trả thù lao rất cao cho những nhân công thuê mướn. Vào 
những dịp làm đ ít hay thu hoạch, một số gia đình người Lát có thuê mướn người 
Jỉ\m (họ gọi là lơh ơpă) và trả công ở mức: một gùi ngô cho mỗi ngày canh tác 
ngô, 5 gừi thóc cho công cuốc một thửa ruộng lớn, 3 gùi - cho một thửa nhỏ 
[26,140], Việc vay nợ có diễn ra, song chủ nỢ chỉ lấy lại vốn chú' không tính Hi.

Như vậy, tuy cồn ỏ mức độ phôi thai, nhung trong các buôn lìlng Thượng 
viìng này đã bất đầu có sự phân hóa xã hội thể hiện thông qua sự chênh lệch về 
tài sản cũng như hình thức di ở írừnỢ hay bổn con gán nỢ. Hiển nhiên chưa thể 
xem dó là sự phân hóa giai cấp, bởi l.ẽ, sụ' chênh lệch tài sản mới chỉ dựa vào 
những vật dung phi tư liệu sản xuất. Dù sao, tất cả nliQìig liiện tượng trên dây 
cũng dã chứng tỏ các cộng đồng Thượng vừng này đang bước vào ngưỡng của 
của xã hội có giai cấp.

4 3.4. Thiết chếiự quản.

Ai là người diều hành, quản lý các buôn làng Cơ ho-Mạ để I1Ó có thể 

vận hành “suôn sẻ” trong suốt hàng chục thế kỷ qua ? Cơ chế vận hành của nó 
như thế nào ?

Bấí cú một chế độ xã hội nào cũng phải có sụ’ diều hành, quản lý; dù 
chỉ một ngày cũng không thể thiếu vang một cơ chế duy trì mọi hoạt dộng của
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I1Ó. Cũng giống như nhiều buôn làng Thượng khác ở Trướng Sơn -Tây Nguyên, I 
mỗi bon ở người Cơ ho, Mạ là một thiết chế tự quản độc lập. Đúng đầu thiết chế I 
này là một vị kuăng bon (Chủ lùng).

Chủ làng là một trong số những người cao tuổi, còn khá sung sức, minh 
mẫn, có uy tín cao do nắm vững những kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, săn bắn 
và am tường phong tục, tập quán của địa phương, được bầu lên thông qua con 
đường lựa chọn dâu chủ. Trên thực tế, chức vụ này thường rơi vào dòng họ có số 
dân đông nhất của buôn làng. Ở một số vùng, nhầm tri ân và biểu dương công 
trạng của người đầu tiên có công khai canh lập làng, cương vị này thường dài.h 
cho hậu duệ của bậc “khai sơn, phá thạch”. Tuy không mang tính chất thế tạp 
(cha truyền con nối), nhưng vẫn có thể bắt gặp một số các buôn làng Thượng 
vùng này hiện tượng con hai (hay anh em) của chủ làng do đã có tuổi tác và cổ 
uy tín vẫn được dân làng tín nghiệm bầu chong đẫm trách cương vị này.

Chủ làng là người thâu tóm trong tay rất nhiều quyền lực, kể cả dân sự 
lẫn quân sự, đối nối lẫn đối ngoại, hoạt động kinh tế  lẫn đời sống tinh thần. Tâí 
cả những vấn đề hệ trọng, quan hệ đến vận mệnh của toàn thể buôn làng, từ 
việc quyết định dời làng, ban bô" tình trạng đối đầu, chiến tranh hay hòa hoãn 
với một buôn làng thù địch, cho tổi việc trư liệu kẽ" hoạch sản xuất cho một vụ 
rẫy hay mội mùa săn... đều do ông đề xuất và đôn đốc thực hiện. Ông cũng lã 
người thay mặt buôn làng trong việc giao tế  với Thần linh - giữ vai trò chủ tế 
trong các nghi lễ quan trọng của bon. Ông là chủ tọa tất cả các kỳ hội nghị đại 
biểu hay toàn thể buôn làng. Ông thay mặt buôn làng trong các mối quan hệ với 
các buôn làng khác. Ông là vị ch! huy tối cao íực lượng vũ trang trong việc bảo 
vệ buôn làng mình và tiến công các buôn làng khác trong những trường hợp cần 
thiết; là “chánh án” trong việc xét xử những kẻ vi phạm luật tục, làm tổn hại 
đến lợi ích cộng đồng cũng như đú’ng ra dàn xếp hết thảy những xích mích giữa 
các thành " iên của buôn làng...

Thế nhưng, con người đầy quyền uy, Iiắm trọn cả 3 phương diện quyền 
lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp - tất nhiên là còn ở mức độ giản đơn), làm 
việc với một tinh thần trách nhiệm cao và hết sức “chí công, vô tư” này, lạị 
không hề tách biệt hay vượt lên trên cộng đồng mà ông cai quản, không hề được 
hưởng bất kỳ một đãi ngộ vật chồi nào. I“fâng ngày, ông vẫn vác dao lên rẫy, 
xuống sông bắt cá, đi săn...; tóm lại ông vẫn phải lao dộng cật lực dể nuôi sống 
bản than và gia đình Iihư mọi người bình thường khác. Do vậy, ông luôn nhận 
được sự nể vì tôn kính. Thi thoảng, có thể có người biếu ông một con cá to, một 
đùi thịt thú... thì điều đó cũng chỉ lố biểu hiện của sự kính trọng đối với vị chủ 
làng, chứ tuyệt nhiêu không mang màu sắc vụ lợi.
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v ự c  miễn i.iTỢtĩĩ rịì vu chủ làng rất hiếm khi xẩy ra, hay nói chính
xác hơn ).k chi cổ thể tí Uíg các Hiî’kng hợp sau: Th iên tai liên miên, mùa màng 
H ỉ. ục ú TÍ Mt, bệ; ! dịch !i . Ị h ,  và tuy đã hết sức thành khấn cúng quái, 
‘HƠ xin VAầ-ử ỉ; Ty sc.rg “cục ■■■’ " vẫn không hề thay đổi. Điều này chứng tỏ 
"t hầu Lính không tín nUiộrn vị 1 !>*ng đó vh “quyết định (lộng trời” này là do 
“Giàng” phồ chuẩn, ch í khổng ỉioàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện dân làng. 
Cho đến nay, chúng tôi chufa hề Hắỉ gặp hiện tượng “đảo chínlv” liếm đoạt “ngôi 
v ị” chủ lùng trong các buồn lòn g Thượng.

Cừ;)g với chủ làng, tỉ am gia vào bộ máy quản lỷ buôn làng CÒI1 phải 
kể đến vai tiò “tham mưu”, “tư vấn” của các già làng và một số “chức sắc”
khác giúp việc cho cr.g.

Trong các buôn làng Cơ ho-Mạ. người giặ luôn luôn được đặc biệt tôn 
trọng. Ở đây, vẩn dề không chi dừng lại ỏ truyền thống “trọng xỉ” - nói theo 
kiểu người Việt, mà ià uy tín thực sự, trội vượt của lớp người già trong cuộc 
sống. Điều n:Ỵy có thể giỏi thích như sau: Trong các xã hội Thượng truyền thống 
kir.Ong có hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, tri thức của mỗi người được tiếp thu 
một cách trực tiếp thong qua thực tiễn của quá trình lao dộng sản xuất. Trong 
một bối cảnh như vậy - hiển nhiên, thời gian chiếm giữ một vai trồ quan trọng 
trong viẹc tích lũy tri thức và khổ? lượng của nó phụ thuộc chủ yếu vào vốn 
sông. Do vậy, người già hơn hơ» lơp trẻ ở bề dày năm tháng từng trải, chiêm 
nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà tiêu chí hăng đầu của chức vụ chủ l:\ng 
phải là tuổi tác. Nhiìng người cao tuổi khác cồn lại trong buôn lòng không phải 
vì thê mit “mữ ni che tai”, đúTog ngoài cuộc, trái lại họ đóng vai trò cố vấn cho 
chủ làng, và trong một chừng mực nhất định - có thể xem dây như lù một thiết 
chẽ “lãnh đạo lập thu”, mội tíiỉh thần “cộng đồng trách nhiệm” trước sự an 
nguy, hưng phế của buôn làng.

ơ  nhiều buôn làng Cơ l o, Mạ, lới người già được tập hđp lại trong một 
tc chức Kưànọ kam  vần thui' dược gọi trong các nguồn tài liệu tiếng Việt là 
T lội (ờnụ bô Ho” hay “Hội đồng già làng”. So với cương vị chủ làng, quyền 
lực của “hội dồng” này mang ỉh:h tượng trưng, do vậy, có khá nhiều buôn làng 
Thương không quan sát thây sư Mệt! diện của nó (mặc (lù, theo truyền thống 
Tọng lão, ý ỉ: loa cú a < ác cụ lue ị; tó ộc tôn trọng). Thông thường, trước khi quyết 
(Dm no; víu Cie gl quan Họng, cb.ủ làng thường trao đổi và “xin ý kiến” tru'dc 
ci; \ các cụ. Dọng thái này giòn cho chủ làng có thêm chở dựa cho các quyết 
‘Teil của mình, nêu 16 T ahabg 7 : iẵh dồng tinh. Trái lại, trong trường hợp giũa 
í. Hc cò nhông ỷ kiến khác nhau, erg lựa chọn ý kiến nào phù hợp, có lợi cho ông
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ta. Trường hợp giữa chủ làng và các bô lão trong buôn làng dối lập quan điểm 
(theo tôi, rất ít khi xẩy ra), ông ta có thể điều chỉn! lại chủ ỷ của mình sao cho 
“một vừa, hai phải”. Như vậy, không thể cho rằng sự hiện diện của các kuđtig 
ka ra như là biểu hiện của chế độ lão quyền thực thụ, mà chỉ nên xem nố như là 
một hình thức tư vấn, một sắc thái của “nền dân chủ truyền thống Thượng”.

Bên cạnh đó, tùy theo phong tục của tùng bon, có thể còn có thêm một 
số chức sắc nữa như Tom bri, chau Aỉ bri (“chủ rừng”), Pô ụ, Tom ỉ ha... ợ  chủ 
dât”) - những người điều khiển việc sử dụng và khai thác canh tác đất rừng. 
Cững có nơi chức năng này do chính chủ làng đảm nhiệm. Giúp việc cho chủ 
lằng trong “giao tiếp với Thần linh” là các vị Gru, chau Chơ năng, Pô Jđu 
(“thầy cúng”, ”phù thủy ”)n . Cũng giông như chủ làng, tất cả các vị “chức sắc” 
trên đây đều không mang tính chất “chuyên nghiệp”. Thường ngày họ vẫn phải 
làm việc để có thu nhập nuôi sông bản thân và gia đình.

Tết cả các chức vụ và cương vị (Chủ làng, IIỘi đồng già làng, chủ rừng, 
chủ đất, thầy cúng) trên đây hợp thành thiết chế quyền lực trong các buôn làng 
Cơ ho-Mạ. Chính sự hoạt động đầy tinh thần trách nhiệm, vô tư và có hiệu quả 
của họ dã duy trì sự bình ổn của các buôn làng Thượng trong suốt trường kỳ lịch 
sử. Do vậy, uy tín của thiết chế tự quản này vô cilng to lớn. Từ đầu thế kỷ XX 
đến nay, trên xử sở của họ đã liên tiếp xuất hiện những thiết chế chính trị mới, 
song, về cơ bản vẫn không thể thay thế được hoàn toàn những thiết chế truyền 
thống của người Thượng. Cho đến nay, trong khung cảnh của một hệ thống 
chinh trị mới, theo số liệu điều tra gần đây của chúng tôi, hiện tượng trong một 
buôn làng Cơ ho-Mạ, bên cạnh các vị chủ làng được bổ nhiệm hay được dân 
chúng bầu lên trong khuôn khổ các cấp hành chính thôn xã, vẫn còn sự tổn tại 
song song của các vị chủ làng và cả hội đồng già lùng cổ truyền, là rất phổ biến 
(câu trả lời có chiếm khoảng 80 - 85 % tổng số người được hỏi) [99]. Rõ ràng, 
đây chính là một điều không thể không xem xét tới trong công cuộc cải cách 
hành chính mà Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương nhằm hoàn thiện hệ thống 
Nhà nước và Pháp quyền hiện nay.

Bộ máy điều hòuh buôn lùng trên đây hoạt động trên những nguyên 
tắc nào ? Như đã nói ỏ trên, chữ viết mớ uất hiện ở các cộng đồng Cơ ho trong I 
thời gian gần đây và phạm vi ảnh hưởng của nó rất hạn chế, cho nổn, không thể ] 
tìm thây ở họ những bộ “pháp luật thành văn”. Trong bối cảnh như vậy, để duy (*)

(*) Những chức danh này ưùng với tí 1 gọi các chức sắc tôn giáo Bàlamôn ở người Chăm
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trì các mối quan hệ trong xã hội, các cu'dân Thượng và các thiết chế quyền lực 
trong các buôn làng ồ dây nhải sử dụng phong tục, tập quán của tộc người và địa 
phương mình làm “cơ sở pháp lý”.-Người. Cơ ho, Mạ gọi hệ thông nhũng chuẩn 
5nục bất thành văn đó ỉà bTđà (“tập quán phítp” hay “luật tục”). Ilệ thống luật 
tục này được liình thành từ rát lâu đời trên cơ sở phong tục, tập quán, quan niệm 
của từng tộc người và từng địa phương. Rất tiếc, hiện chứng tôi chua có diều 
kiện đe tiến hành việc tập hợp, so sánh, đôi chiếu một cách cụ thổ và có hệ 
thổiig về các “bộ luật” này; song, về đại thể có thể nói rằng, phạm vi dề cập của 
các “điều luật” là rất rộng lớn và khá toàn diện, từ các “nguyên tac” trong việc 
khai thác, sử dụng đất, xôc nhận các quyền sở hữu, chiếm hữu tài sản cá nhân và 
cộng đồng, “nguyên tắc” trong hôn nhân... cho đến việc quy định các mức hình 
phạt đôi với các hành vi vi phạm luật. Như vậy, tính tổng hợp của các “bộ” 
N’đà là rất cao, hay Iiối theo ngôn ngữ pháp luật là I1Ó hàm chua trong dó cả 
klìía cạnh dân sự và hình sự.

Một ưu điểm nổi trội của N’dri là tính “phổ cập”. Ngôn ngữ' của các 
“dieu khoản” thường di.cn đạt theo lối vần diộu, dễ nhớ, dỗ thuộc đôi với tất cả 
mọi người. Do vậy, nó được mọi thành viên trong buôn làng chấp thuận và tuân 
thủ hết sức tự giác, rát hiếm các trường hợp phải sủ' dụng tơi các biện pháp 
“cưỡng chế”. Tuy vậy, nó cũng bộc lộ những nhược điểm không nhỏ là thiếu 
hộ thống, không chặt chẽ, sơ lược, đơn giản và nhiều điểm không phù hợp vứi 
những quan diểm hiện nay về tự do và nhân quyền. Thí dụ, các quv tắc về hôn 
nhân là vừa quá lỏng (kết hôn vào tuổi 15-16 lù quá sớm), vừa quá khắt khe 
(nam nữ thanh niêu thuộc những “dòng họ” cách biệt nhau nhiều thế hệ vẫn bị 
cấm đoán kết hôn; các bình phạt áp dụng ở lĩnh vực này là quá nặng, thậm chí 
mang tính chất nhục mạ); việc tử hình những người bị nghi là “ma lai” là hoàn 
toàn trái với các quy phạm luật pháp hiện hành của Nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.

Theo sô liệu diều tra của chúng tôi, so với hệ thống tự quản truyền 
thống, sự tồn lạl của n’dîi trong các buôn làng Cơ ho-Mạ thấp hơn nhiều. Chỉ có 
gần 20 % số người dược hỏi cho biết là  ở buôn lùng họ vẫn CÒI1 n’dri và vẫn 
dược mọi người tuân thủ; gần 28 % cho biết là tuy vẫn CÒI1 song không có hiệu 
lực; trên 50 % cho biết là khống còn nữa [99]. Rõ ràng, một vấn đề đặt ra ở đầy 
k\: chẳng lẽ trong một quốc gia thống nhất lại tồn tại những hệ thống luật pháp 
khác nhau 7 vấn đề này, hiến li biên là phải được xem xét tơi trong việc xây 
dựng bộ “Luật dân tộc” của Quốc hội. Chúng tỏi cho rằng, kìĩông thể phủ nhận 
hoàn toàn vai ỉ rò và tác dụng điểu hòa xã hội của các “bộ luật” truyền thống ở 
các tộc người thiểu số; trái lại cần phải tôn trọng các điều khoản mang tinh chất
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nhâu bản, ưđi cực của hệ thống các chuẩn mực đó. Tất nhiên là phải loại bỏ 
nhũng “điổu khoản” không phù ỉiỢp với các quy phạm pháp luật hiện hành, nhất 
lù những gì hỗn quan đến danh dự, tính inạng con ngu'ời.

3. 4.5. Các quan hệ cộng đồnẹ của buôn làng.

Ở trên đã nói, mỗi buôn làng là một tập hợp của các gia dinh, dòng Ỉ1Ọ 

và có khi là các nhóm tộc người khác nhau; thế nhung mỗi “tế  bào” này không 
tồn tại biệt lập riêng lẻ mà có mối quan hệ gắn bó mật tlhết với nhau. Chính mối 
quan hệ này mđi tạo nên tình cảm cộng dồng buôn làng, là chất keo hên kết các 
“phân thể” đó thành một khôi thống nhất mà một ữong những biểu hiện rõ nét 
nhẩt là cộng đồng trong lao động sản xuất.

Từ nhiều íhếkỷ nay, cơ sở kinh tế  chủ yếu nhất của các buôn làng Cơ 
ho, Mạ là nông nghiệp trồng lúa theo hai phương thức “đao canh lioả chủng” 
đối với trồng lúa nương và “đao canh thủy nậu” đối với trồng lúa nước. Khác 
với các hoạt động kinh tế  khác, nền nông nghiệp trồng hía đòi hỏi tính thời vụ 
rất cao, nhất là thời tiết vùng này chỉ cho phép gieo hạt vào một khoảng thời 
gian hạn hẹp trong năm - vào lúc bắt đầu mùa mưa. Điều này càng trở nên cấp 
oách khi mà công cụ lao động còn thô sơ, kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất 
lúa các giống lúa truyền thống ỗ các vùng đồng bào Thượng CÒ11 rất thấp; muốn 
đảm bảo lương thực, buộc phải quảng canh. Do vậy, muốn đảm bảo thời vụ gieo 
trỉa, đòi hỏi mỗi gia đình phải có sự tương trợ, hợp tác ngay từ khâu làm đất. 
Hình thức hợp tác phổ biến là các gia đình có tiềm năng nhân lực (đông người 
và nhiều người khỏe mạnh hơn) hỗ trợ các gia đình neo người, nhân lực yếu 
trong các lao tác phát rẫy trỉa hạt. Một hình thức nữa là vần công - một số nhóm 
gia đình (trong đó có nhà đông nhân lực nam giới mạnh về khâu chật cỗy, đốt 
rẫy ; có gia đình nhiều nhân lực nữ mạnh về khâu gieo trĩa) liên kết vổi nhau, để 
nhanh chóng hoàn thành các phần việc cần thiết trước lúc mưa xuống nhiều

SựhỢp tác CÒI1 phải tiến hành trong “công đoạn” bảo vệ mùa màng 
kéo dài suốt 3 - 4  tháng, đặc biệt vào khoảng thời gian sắp thu hoạc thu hoạch. 
Do rẫy nằm kề rừng, có khi là bị “bao vây” bởi rö'ng, cho nên việc chông sự phá 
hoại của thú rừng (hươi nai, gấu, lợn, khỉ...) vào ban đêm, chim chóc vào ban 
ngày đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức mđi bảo vệ được thành quả lao động. 
Nếu không, chỉ cần trong một đêm một đàn lợn rừng mươi con có thể giày xéo 
nát một rẫy lúa, một bầy khỉ dăm bảy con phá ta n ot nương ngô. Để việc bào 
vệ hoa màu vừa có hiệu quả, vừa tránh được lãng Ỉ1Í nhân lực, đảm bảo sức
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khỏe cho mọi người; giữa các gù? đình trông cống buôn làng phải có sự phân 
công, cắt hỉợt thay phiöß uhan á4 bảo vệ khu rẫy khỏi sự tàn phá của chim -thứ.

Việc hợp tác lao động ein? g thể hiện rõ nét trong các mùa săn thường 
ổưỢc tổ chức vào các dỊo trước Uìi gieo hạt hay lúc mùa màng đã thu hoạch 
xong, Cũng có khi, hoạt dộng này được kết hợp với việc bảo vệ mùa màng. Iiầu 
Lhư tết cả nam giới, kổ từ'thiếu niên 13-14 tuổi cho đến tết cả những người có 
stfc khỏe đều tham gia vào hoạt động vừa thiết thực, vừa hết sức hào hứng này. 
Đây chính là hình thức săn tập thể (còn gọi là săn đuổi) đòi hỏi một lực luỢng 
dông mới có thể bao vây, truy đuổi tint rừng “đến cùng”.

Mối quan hệ cộng đồng giữa các thành viên trong các buôn làng Co ho, 
Mạ cũng thể hiện hết sức sinh động thông qua các mối quan hệ láng giềng 
thường nhật. Những người cùng cộrg cư với nhau bao giờ cũng nảy sinh một sợi 
dây liên hệ đặc biệt. Ở người Việt đó là “tình làng, nghĩa xóm”, đùm bọc lẫn 
nhau lúc “tôi lửa, tắt đèn”. Ở các buôn làng Thượng, môi quan hệ này dường 
như còn đậm nét hơn, bởi sự phân hóa xã hội ở đây mới chỉ ở giai đoạn khởi 
đầu. Cuộc sông, bao giờ và ở đáu mà chẳng đẩy ấp những vui - buồn. Có những 
niềm vui liêng mà một cá nhân hay một gia đình không thể độc hưởng. Có 
những Rỗi buồn mà một nhà, thậm chí cả một dòng họ không thể chia sẻ hết. Đó 
là nhũtig dịp - nói theo lối nói của người Việt, là hôn nhân-tang tế, sinh - tử , 
sum họp - biệt ly...

Ớ người Co ho, Mạ, đám cưới không CỈLĨ là chuyện riêng của cô dâu-chú 
rể, mà là một dịp vv.i chung của cả buôn làng. Án uống, múa hát tưng bừng, náo 
nhiệt cổ khi kéo dài trong suốt nhiểu ngày. Tất nhiên là tốn kém. Một khối 
lượng không nhỏ lương thực, rượu ghè... gia súc, gia cầm, phải “hy sinh” cho 
ngày trọng đại nhất lời của các cặp “uyên ương”. Ngoài ra, còn các khoản lễ 
vật, quà tặng trước và sau đám eưồi... Chi phí cho một cuộc cưới xin ở vùng này 
thường vượt quá rất xa tiềm lực kinh tế  của một gia đình, kể cả nhà “giàu”. 
Trong bôi cảnh dó, e le gia đình ở đây đều luôn luôn sấn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 
Diều này trỏ thành một lẽ lất yếu trong nếp sốhg Thượng, bởi sớm muộn, tnrổ 
sau, họ cữu g nhậu được sự giúp dỡ của “xóm giồng”.

Ngoài đấm cưới, theo phong tục của cốc cư dân vùng này vẫn còn 
không ít các cuộc vui khác nù  nhung chi phí cho chúng klfông iiiể -xem là nhỏ, 
nhất 15 : p;,0 thu nhập củá họ hết sức hạn hữu. Đó 15 các dịp một “thành viên
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mới” của buôn làng chào đời, Lừ lúc sinh, qua iễ ùặt lên, lúc rụng rếa cho íổi lúc 
làm lễ cà răng, căng tai... đã có biết bao cơ hội để dân làng cùng đến chia vui.

Thi thoảng, trong buôn làng lại có những người lìa bỏ cõi đời. Những 
inất mát lớn lao như vậy không chỉ là nỗi đau riêng của gia quyến người thiệt 
phận, mà còn được xem là bất hạnh chung của cả cộng đồng buôn làng. Tù' khi 
có người nằm xuốhg, cả buôn làng đã kéo đến nhà người quá cô" để chia sẻ nỗi 
niềm tiếc thương trước sự vĩnh viễn ra đi của một thành viên buôn làng. Một loạt 
những nghi thức tế  lễ trang nghiêm, trọng thể với được tiến hành vổi sự tham gia 
của mọi người, dể tiễn biệt người chết vổ cõi vĩnh hằng. Một vài năm sau đó là 
nghi lễ bỏ mả - cuộc “chia tay lần cuối” với người đã khuất, cũng cần sự có mặt I 
để làm lễ của mọi người trong buôn làng. Mọi người tham gia vào các hoạt động 
tang lễ để bày tỏ lòng tiếc thương và làm hết sức mình cho linh hồn (huyềnh 
xoan) người quá cô" được yên lành nơi cõi khác. Gia đình khổ chủ lại cần bày tỏ 
sự tri ân với tấm thịnh tình dó của những người tổi phần ưu. Chi phí cho đám 
tang cũng không thua gì đám cưới. Ở dây lại còn phải “chia của” cho người 
chết. Tóm lại, chi phí cho tang lễ cũng vượt khá xa tiềm lực kinh tế  của một gia 
đình. Và gia đình người quá cô" luôn luôn nhận được sự giúp đỡ vô tư, chí tình 
của láng giổng trong buôn bản. Mọi người trong cùng buôn bản đều tự giác dein 
tới gia đình có tang những thứ mà họ có thể trợ giúp, Người ghè ruỢu, kẻ con gà, 
người kia là quần áo và gần đáy còn có thể là tiền bạc...

Ngoài ra, còn bao dịp khác như dựng nhà, dựng cửa, những lúc ốm đau, 
khó khăn túng bấn, nhất là vào những lúc mất mùa đói kém hay giáp hạt..., tình 
cảm cộng dồng chứa chan giữa những người trong cùng một buôn làng Thượng 
và là một trong những biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa nhân văn Thượng, ở 
đây ít gặp cảnh nhà này còn ăn, nhà kia “đứt bữa”. Họ cùng chia sẻ vơi nhau 
phần lương thực cuối cùng và sau đó cùng vào rừng dào củ, hái quả, “đồng cam 
cộng khổ” cho tổi mùa thu hoạch mới. Trong những hoàn cảnh như vậy, việc 
“vay mượn” giữa nhũng người trong cùng buôn làng Thượng trên thực tế  chỉ là 
danh nghĩa. Người “cho vay” không quan tâm đến việc hoàn trả. Người “đi 
vay” cũng không quá bận lòng đến thời hạn trả nợ.

Tình cảm cộng đồng giữa nhung người cùng một buôn làng ở Lâm 
Đồng còn thể hiện rõ nét, sinh động hơn trong các sinh hoạt văn hóa như lễ hội, 
các hoạt động tôn giáo - tín r gưỡng...

Hàng năm, ứng với cé ' công đoạn của chu kỳ sản xuât nông nghiệp, tại 
các buôn làng Cơ ho, Mạ lại diễn ra những nghi lễ cầu xin Thần linh (Yàng) phò



VẨN h ó a  t h u  i ỂN T í !ỐNG c o  HO - MẠ 75

trỢ dio cây cối tốt tu' /i, mùa vụ phong dăng và cuối cùng lù lỗ tạ ƠI1 Yàng díl cho 
một mùa thu hoạch (xcin: Phần ihứtư).

v ề  cơ bản, các nghi lỗ trên dây đều mang tính tập thể, với sự tham 
gia tích cực của hốt thảy mọi người trong buôn làng. Có những nghi lễ rất to, 
tiến hành trong nhiều ngày với nhiều “màu” trình diễn công phu, hấp dẫn, và cố’ 
nhiên là “rượu thịt ê hề”, gia súc chết Iihư “ngả rạ”. Có những nghi lễ phải sử 
dụng trâu làm vật hiến íếndn thường dược gọi lủ “lễ dâm trâu” (Nhô sar pù) nổi 
tiếng trong phong tục của nhiều tộc người bản địa ỏ Đông Nam Ả. Vui chơi, 
múa hát Vil những bữa ăn cộng cảm là những chất keo dặc biệt, gắn bó mỗi 
thành viên trong một. buôn lìtng Thượng thành một khôi hòa dồng. Mối quan hệ 
này càng dược tăng thêm bởi theo quan niệm của người Cơ ho-Mạ, nó được sự 
chứng kiến và giám sát của Yang Bon và hết thảy các vị Thần linh sông núi.



76 Phẩn thứ tư: VẤN HÓA TINH THẦN

PHẨN THỨ TƯ

VAN HÓA TINH THAN

I. TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

1.1. Vũ trụ quan của ngườỉ Cđ ho - Mạ.

ỉ . ỉ . ỉ .  Thế giói qua cơn mắt của người Cơ ho-Mạ.

Là con người, đù là con người ít hiểu biết nhất, ai cũne phải có một vũ 
trụ luận (thế giổi quan) của Lỗng mình. Việc tìm hiểu auan niệm này của 
người Cơ ho - Mạ, chúng tôi gặp không ít khó khán; bỏi Lẽ. trước hết là các 
nguồn tài liệu thành văn về vấn đề trên ở cốc cư dân này không hồ có, như ỏ 
các dân tộc có văn tự, các nhà triết học và tôn giáo lổn khác. Thứ đến, những 
chứng cứ về quan niệm này, chỉ có thể đọc được qua những phong tục, tập 
quán, văn học dân gian, và đặc biệt là thần thoại, tục lệ pháp và tình ca của họ 
- một nguồn tài liệu không dễ sưu tầm và dịch giải. Dưới đây, chúng tôi cố 
gắng xỗu chuỗi chúng theo một cách miêu tả nhất quán, chứ chưa phải là 
những kết kuận khái quát.

Nếu như vũ trụ người Mường theo cố Gs. Nguyễn Từ Chi, có ba tầng và 
bốn thế giđi(*\ theo quan niệm cửa người Thượng Lâm Đồng, bức tranh này 
có ít nỉ: Ưu khác biệt hơn. Thành ngữ cửa miệng của người Mạ “ Năm tầng trên 
và bảy tuiỉg dưới”, có vẻ như khẳng định ý kiến cuẵ J. Doumes về bảy tầng vG 
trụ của người Thượng [81,1183-1187]; và ông đưa ra mô hình theo quan niệm 
của người Cơ ho cũ như sau:

(*) Theo “Đẻ đất đẻ nước”, ông Tạ Cần vổh ỏ Mường Bằng (ưần gian), đã từng tiến 
hành hai chuyến đi ra ngoài cõi trần để hỏi VỢ: lên Mường Tìời (thế giới bên trên) và xuống 
Mường Nước (thế giới dưới nước). Trong một áng mo Mường (thường được hát trong đám 
tang), kể đến một thế giới khác nữa đồnh cho tinh linh (hồn) người chết - Mường Ma hay 
Mường bằng [38, 13-52].
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ỉ .2 Thuở bùn đẩu:

1. Một vũ trụ trật tự chư vậy là do sự sống tạo cuả một đấng sáng thế, 
Người Cd ho sẽ kễ cho chúng ta nghe rằng: “Trời với đất được Đấng sáng thế 
(Brah Yang) sẩp xếp, ếch vổ' cá cũng do người tạo nên, anh với em cũng do
Người sắp đặt. tên

Thần N’đu là vị chứa tể cao nhất (Yang Dơn - “Thần Cả”), bởi vì: “ 
Trời đất hỗn độn - trời thì thấp, đất còn non; nếu dẫm đất bên này, bên kia 
rung, đạp bẽn, kia, bên này chao đảo. Trời vôi đất ở chung với nhau như vợ 
chồng nên thần N’Du phải lấy cây Tơnnđng làm trụ để chống trời lên cao cho 
vững chắc hơn, và đ ít ở dưới gọi là thế gian (Lơgar dunìa)

Tạo (rèn) xong tròi đất, thẫn N’Du tiếp tục rèn Mặt trời để soi sáng ban 
íigày, rèn Mặt trang để chiếu ban đêm. Nhờ dó mà biết được năm tháng, mỗi 
năm có 12 tháng, mỗi tháng có  30 ngày... Sau đổ Ngài tiếp tục tiếp tục ròn nên
các vì sao lớn. nhỏ tiên bầu tròi để trang hoàng cho thêm đẹp. Các vì sao ấy 
dược đặt tên: một là sao Biĩig thường theo sát mặt trăng, hai là sao Tơnving có 
hàng tháng, để mọi người theo dó trồng tỉa, ba ià sao chổi (Tiđng) lâu lâu mổi 
có một lần, bốn ỉà sao Phai lì để iàm đẹp cho bầu trời... Rèn xong các thứ trên 
trời, các con thứ, con vật sông trên mặt đất, N’ đu tiếp tục nặn ra các loài chim 
muông bay lưộn giữa chứng.

Vì vậy mà ngày nay người Cơ ho, Mạ vẫn hát rằng: “Đất thừa, thấy 
K’chittg nặa chim mía (rac),, lấy đất cục nặn cọp, nặn beo biết ăn thịt heo, nặn 
chim mía, nặn rắn lục (¿><75 tiêng ỉưr), còn thừa thì nặn tiếp con ừ  con wai hay 
vài tháng nặn con đực con cái, nặn ra cái để luộc, để uống”[69],

Mặí trời, quyết định ngừng những cuộc chiến tranh hủy diệt chúng ta. 
Thượng đế quyết định bắt mặt trời Iỉgùng mọc. Bầu trời tối tăm và ỉạnh lẽo, 
bầu trồi Me đổ mổi có sao Tc/ừỉ,g' Bơlơng xuất hiện, nước đóng băng lại thành 
đất, đất đông cứng đỏ thò được ĩ lột ngón chân duy nhất xuống nước [100].

Đầu tiên, thế gian chứng ta không có Mặt trời, Mặt trăng. Nó được 
K’Du Dam Thang tạo nên, Bổd trời thứ hai được K’Mang Dam Tông sáng tạo (*)

(*) Diều nàv ít nhiềiỉ trừng ỉặp với ý kiến cuả một nhà triết học cổ Hy Lạp Heraclit klủ 
hàn vê sựpb;Ất triển chi thế gi dí: “binh hồn chết hoá thành nước, nước huỷ diệt thành đế ; từ 
đất sinh ra nước, nhơ nước mối có r : ò hồn [Evsjukov, tr 1]
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và thú' ba do K’Tang Dam Brio (xem sơ đồ ở trang 47). Ba vị thần này bât 
tử, họ được coi như là mẫu hạnh phúc thiên dường).

Tủ' trên cao, K’Jai Dam Du tạo thêm ba thế giới khác sâu hơn thấp hơn 
tầng trên gọi là Braỉing thuộc về ỈCBung Dam Dur, hai tầng dưới Gling Giong 
và Cơrang Lu và Cơrang điang ứiuộc về LanKa. Tiếp đó, K’ Bung tạo nên 
mặt đất của chúng té lộn ngược vổ) ba tầng dưới ? [81, 11 83-1184].

Trên mặt đất này, tổ tiên ta là ông Khối và ông Khô sắp xếp lại mọi thứ 
và K’ Bông trở về ting dưới. Ông Khôt và ông Khô nhờ sự giúp đỡ cuả Jai 
Dam Dur làm thêm bầu trời cho mình to lớn, rộng rãi và bằng phang và vững 
chắc hơn bao giời hết.

Trên mặt đất cuả chúng ta, K’ Du là con của Dít chẻ cây tre cho I1Ó mọc 
thành nhánh, K’ Du con của Dát đập cho cây thành đốt, K’Du con của Du đập 
và khoan cho nó rỗng ruột. Vì thế mà loài tre có thân xác giống con người.

Sau này Nyut đẩy bầu trời này lên cao đến mức việc đi lại với ba tầng 
trời trên với ba tầng trời dưới không còn thực ỉũện được nữa, chính vì vậy, ai ở 
tầng trời cao đó sẽ không biết chết là gì. Chỉ có ở tầng giữa (tầng mặt đất. là 
không ai bất tử cả; người ta phải lần lượt chết xuống từng tầng một. Ba tầng 
trên, bạ tầng dưới, và dưới chúng ta, những con người (Kon can) ở giữa, con 
cuả tầng bảy {hê Kon can li gul Kon poh){81,1184],

Trước hết quan niệm có bảy tầng vũ trụ này hay 12 tầng (năm trên bảy 
dưới) là người Thượng cho rằng thế giới có nhiều tầng. Đây là lối nói thành 
ngữ để ch ■ số nhiều: năm lần bảy lượt. Di bảy ngày bảy đêm, qna bảy con sông 
ngọn núi, cõng bảy chê rượu... Khi chứng tôi cô"hỏi cụ thể năm tầng ở trên là 
gì, và bẩy tầng dưới ra sao, được một số cộng tác viổn trả lời như sau: tầng của 
sương, của con quạ, của chim kên kên, của mây, của trăng sao và Mặt trời là 
thuộc phía trên, còn plúa dưới thì có mặt đất, liêng bôic, BraHng, Rỉngblang, 
lull tơmcik, phe jơl mha, sing ịơng sing ti [100]

“Thuở ban đầu, mặt đất sắp trở thành nơi cu' trú cuả con người, lãnh thổ 
cuả thần linh, dẹt lép bằng phẵng và hoang vu.

Rãi rác dầy nhãng vẩn thạch,
Những tảng đá bị sét đánh,
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Những núi ãứ bị khuyết ì h ự c  làm đất động,
Những khối ả i  ong bị thiên vũ ìăn di
... Bấy giò, K’ Bông ci tìm ở bên kia trái đất, bên phía mặt bị che lấp 

màsắp LỞ thành nòi cu’ trú cuả những người chết, để mang về cái xứ sờ mó 
đ:J'Ợe này, trở thành iãuh thổ cu ả ti 311 linh.

Đất đai cao sang, nuôi dưỡng một trái bầu,
Đất đai hà tiện, đất đai làm cho chết đỏi: một cải gùi nhỏ,
Đ ất đai tủn nân, chỉ vưà đã: một cải gài lớn,
Đất đai phù phép, một cái gùi hẹp và dài,
Rồi K ’Kông, con cuả Cừ, vuốt ve đất,
Nó vắt đất lần đầu, vàđâv là con lươn,

Nỏ dào đất đè lần thứ nhì, và đấy là Ka Grai con rắn lớn cuả những vực sâu,
Nó nhào nặn đất lần thứ ba và đãv là con trùn đất.
... Con lươn sắp đật các ao hồ 

... Con tràn làm mềm đất...

K’Bôflg tạo ra con heo rừng khổng lồ đào đất làm phình lên núi non... 
Nhưng bều trời làm đè nặng lên Iiúi non, kết hồn với núi non...

Bâv giờ trời và đát bị khổng lồ hít phân cách ra,
Đồi và núi bị xê thành thung lũng bởi cựa cuả con gà khổng lồ,
Kak G rai, con rắn khổng lồ ở dưới đất, làm chảy sông và thác nước.

Bây giờ K’ Bông mang về từ nơi cư trú lộn ngược lại với nơi cu' trổ sơ IIIÓ
đu'Ợc, vđi lảnh thổ cuá than linh.

Những hột cây: một cải gùi lớn,
Những hột duX' leo: một cái gùi trung bình,
Những hột cỏ: một cái vò nhỏ,
Chỉ bdng đổng và những.hột ngọc trai: một cái giỏ có trang trí.
Theo nước, cá đến,

Nước tràn và cả đi theo,
Nước chảy và cả thèm nhiều loại.

...Tổ tiên chú* g ta là con khỉ ngón chân dài, cha đỡ đầu Dôe Glee gặp
K’Bông trở về UY nơi cu’ tul lộn ngƯỢe mang vác nặng và hỏi K’ Bông:

r Nầy mang gì mà oằn. đòn gánh này thế ?
Nầy mang gì tnuổn gây đ ò n  gdỉih này thể ?
“ Tôi mang con khỉ biết la,
Tôi mana con khí biết hất.
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Tôi mang con khỉ biết nó,
Tôi mang con trăn nó bò không tiếng động".
Chim Rling, chim Rling xinh đẹp với bộ cánh tinh xảo,
Chim Rling với mũ trắng
Và tổ  tiên Dôe Gíe, tất cả, với K ’Bông,
Rải những cây chuối thành bụi đến lãnh thổ cuả các thẩn linh,
Đặt những cây chuối hoang khắp đó đây,
Gieo rắc hột ngô dài theo bờ sông,
Những gốc cây ớt cay,
Những gốc cây cà chua, những quả mọng Prèn hơi chua chát.

Bấy giờ, NDu, con người cô độc, giao hột luá cho lãnh thổ các thần linh.
Bà Thần lúa sẽ ở lại lãnh thổ cuả thầu linh.
Bà Thần lúa U u r Yoan Koè) ban đau hiện ra tưới lót, .hai con chim nhỏ 

lông cánh lấp lánh: Sim Têk màu vàng tươivà Sim Ti màu đỏ thắm. Hai con 
chim kì dị. do NDu gửi đến, đậu trên cây to nhất: cây Jri quấn quanh bởi dáv 
leo đài nhất: dây leo Klac.

Cô chim Sim Têk đậu rên ngọn cây da Jri,
Cô chim Sim Ti đậu ở đầu dây leo Klac,
Với C ỉ i t  cuả chúng rơi từ trên cao, các hột luả đầu tiên đến mặt đất.
Cung như gốc cây tre Krêeng tung lên thành trăm ngọn,
Khi con người trồng, một hột luá gặt về một trăm.
Bà Thản lud ở lại nơi mà mật trời sưởi hột,
Ở xứ nơi mà nước mưa làm mát thân cây,
Nơi mà mưa đến làm tràn ao hồ,
Ở xứ mà người Mạ, ờ lảnh thổ cuả các thần linh...”

Trước khi lui về phía bên kia của trái đất, ở nơi cu' trú ngược lại, K’Bông . 
Dam Dur sai các con: Doot, Doi và cô nàng K’Yêo còn thanh niên, đi trông 
nom việc phân chia cây cối mà chỉ tốt tươi ổ bên kia sông thôi. Lức trở thành 
lớn, to, các cây của K’Dông Dam Cur để cho trái trôi theo dòng nước. Và các 
con cuả K’Bông qui tụ hột ổ hạ lưu sông mà khổng lồ Yút đã chắn ngang để 
đặt rọ cá. Không bao lâu, các cây lổn bao phủ tất cả sườn núi cuả miền xuôi, 
của xứ Mạ trên tất cả (nggar ma ngăn) và leo lên tận biên giới cuả các xứ miền 
ngược (nggar tô).

1.3 Tổ tiên cuả con người ( P rem ôpangyau)

ỉ .Những con người đẩu tiên:

%
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Lúc ban đầu lổ tivĩi (mó V mg) sông chung với những người khổng lồ tót 
bụng, Iihững a iíì ỉ ừ g và các 'ỉ\ linh. Nhờ họ mà trái đất dược sưả dổi, dẹp 
như ngày nay, Ma qu {chà) cữ ;g ubân thế âm thầm len lỏi Víìo bằng cách trốn 
theo K’Bởiìg trong C.ờèc gùi LM hui ông tiếp tế  lầu cuối cho mặt đất. Ch áng 
h u quất trong cây đ : lắt. cổ ( Í!: h i r )  cây ổ lồng (ddor), trong các con vật COI1 
trăn, con điả, con bò cạp... o ’ i r  cũng có khắp mọi nơi, y như thần, ngay cả 
trong ruột con người: chau cha (người ma) - đôì lập với (người thường), hay ma 
lai.

Cũng như ở tộc người Muông, thần thoại Mạ xác dính rằng, con người 
chui từ thế giới lộn ngiVỢc dưới đất) lên theo ICBông theo Lổ xu’a (Trum Yau) 
nhưng ở chổ cuối khúc qũanh cu ả con sông Đồng Nai gần đỉnh Ndroc (Dang 
Nrcc), thuộc vùng đát làng người Ròng Tảng đá Siơug( Bon Bơsar Luh Siơng. 
CátTiổn- Đa Tẻ). Những người này ra sau cùng, trước khi trái đất hoàn hảo và 
LỔ xưa khép lại. Những người ỏ dưới dáy lổ xua không kịp chui ra so với người 
ra sớm hơn thì hoàn hảo và khôn ngoan hơn.

Do sự chung sông chung như vậy, nhũng con người đầu tiên này là 
những người tài giỏi (cđu jăk cai), nhưng sau nạn dại hồng thủy những khà
năng đó bị mất dẩn [100].

T h ờ i  k ì  n à y ,  được th ầ n  t h o ạ i k ể  l ạ i  như m ộ t  x ã  h ộ i  n g u y ê n  th u ỷ  q u ầ n  

h ô n  Nak Giai, q u á i  v ậ t  d ư ớ i đ ấ t ,  làm c h ả y  s ô n g  và s u ố i,  n ư ớ c  đ ế n  ... n ư ớ c  

là m  đ ẩ y  c á c  t i l l in g  lũng, n ư ớ c  p h u n  lê n  vàa c á  t h e o  lé n  c ỏ  m ọ c  v á  n a i  t h e o  đ ế n .  

con c á  t r o n g  s ô n g  ăn n H m  v ớ i  m ẹ  n ó ,  c o n  lư ơ n  t r o n g  đ ầ m  ă í i  I1IÍII1 v ớ i  c h ị  n ó ,

đầm l ầ y  s ổ n g ,  rì rào v à  chiếu sá n  g.
Các lỗ thũng, các lỗ  hổng sống, rì rào và chiếu sáng .
Từ hụi rải rác pang Khôi chui ra.
Từ bụi tản mác pang Kham chui ra;
Từ màu con dề cái pamg Khơmchui ra,
Với c ố  ngẳng dữ dội của bắp thịt hồng pang Kham chiếm thân cầy,
Với c ố  ngẩng dĩìdộ: của bắp thịt hông pang Khơm chiếm tản đẻ lớn ,
Với c ổ  ngẳng gừ dội Ciĩa bắp t!,'t hông pang Kha chiếm cây chết,
Như con lươn khéo léo luồn chicn cây khoai sọ.
Tất cả do nơi ông o íc ĨCBông bi,
Từ buổi ban đầu , mà ta ra từ dài sét của đầm lầy,
Và từ rừng rậm gai góc,
Từ các rừng thưa kị séf đánh cháy,
Từ các tảng đá lớn kị xầm thực bị làm cho bất dộng .
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Ban đầu, ở một mình với nhau, các tổ tiên kết hôn giu'a các anh em và 
các chị em gái. Từ các cố gắng Giúi ai dữ' dội của bắp khịt hông tầu tiên, Bit và 
Bing chui ra. Từ các cố gắng dữ dội khác của bắp thịt Bing và Mê chui ra...”

"... Trời và đất bị khổng lồ hit phấn cách,
Bây giờ K ’Bäng mang về con chim đầu tiên từ nơi cư trú lộn ngược , 
với không khí và gió, các con chim sinh dôi nẩy n ở ...
... Một con chim gỏ kiến xang lấy mỏ mổ... chip... chip!
Một con chim gỏ kiến xanh đáp lại nó ... chép ...chiu!
Nước thì thẩm ....
Sông ẩm ầm ...
Suối ca...
Một mái nhà tranh ...
Đây là xứ của tổ  pang Lon
Người đã sanh ra Ting, từ đó Tang
Từ đó gia ông Yah đã khai phả mảng rừng .
Múc nước từ bảy con suối.
Hạ những cây rộng bảy ôm.
Nuôi những dứa con đầy bdy nhà.
Chất đầy một cổ  lớn trứng gà .
Một gùi to trứng v ị t .
Đ ể những con thỏ trong một cái gùi nhỏ.
Và chất dầy một kho thóc với trứng chim tước . . . ”

“’... Sen bầu trời là mặt trời.
Thóc và gạo là mùn cuả đ ấ t .
Nai và heo rừng từ có các truông c ổ .
Ếch và cá từ nước chảy như thác .
Bây giờ K ’ Bông để  con của mình Doot và Doi ở lại trái đất.
Mà vì ở một mình với nhau nên đã giao hợp loạn luân ..."

Chip ... chip con gà con từ trứng chui ra.
... cop ... cop con gà con lớn lèn.
từ cây đa Jrii bà Mẹ chui ra .
từ'cây da Jrae bà Binh chui ra.
cây tre khổng lồ bắt d ế  từ cái nắng đá sỏ i”

” ... Khổng lồ Iut phân cảchời và đ ấ t .
Khổng lồ Put giữ trời (dểkhông rơi suâhg) với một thản cây .
Khổng lồ Trôo ngăn nước bằng những tảng đá lớn .
K ’Da Blac và Bliơr rền mặt trờ i.
Họ rèn lần đầu, không kết qua.
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Họ rần Ich thử bảy mà k!'Ang hoàn thành tác phẩm .
Ho rền ỉ on thứ íứ.-n, chỉ ch í I ni nỏ cho kỹ.
Mật luồng sd"ig ồ t h  tận- i ■ ?I l ầ y .
ầỉọt luống iính sóng á 'hi-, ihn "reng bộng cây.
Các tinh vân, cúc ngôi san, hú ¡hẩy đểu chiểu sáng .
Trên trdi. đất i-ò sao tỉ Ca Sich dường nhu không lớn hơn hòn đả cuội.
Roi nước phun lên có v ò i .
Vái nước, c á  sinh sổi nẩy nở.
Thắc V’:» sông, anh trai và em gái, lấy nhau loạn luân .
Ở dỏ pang Trig, ớ một mice vài em gái Mham ỉ ày em mình .
từ những c ổ  g-ụg ái tình dữ dội. của bắp thịt hông của họ dã sanh ra Bit và Ring.
Từ những sự giao hợp khác sanh ra Bing và Giong.
rồi sau nhiều sự giao hợp sanh ra Cong và Krung dã lấy M ê”.

"... từ bầu tròi rất mới mẻ ...
Từ các tn. g chim dầu tiên ...
Ngày và đêm tranh nhau mặt trời 
Mặt trời đi với bầu trời...
Trái đất được nhào,nặn,
Ớ đó pang Khộiv giao hợp với tảng dá lớn.
Từ dầm lầy các thần linh sanh ra Krang .
Krang ngủ vói L ô t .
Từ đầm lẩy lớn sinh ra pang Mê”.

V r "3

"... Từ đất sét phiên nham (coop).
Sứ này là tre .
Êch và cá.
Thác vàghềnh .. .”

2. Sự ra đời của “văn hóa ”

KaMê là người đàn bà đầu tiôíi đa sinh dẻ bình thường, ở thời gian ban
dầu các pang khổng lùêí con cái tò’đàu mà có và sinh ra thố nào. Khi Bing, chị 
của KaMê có chi':; bụng to, người chồng mổ bụng chị để làm cho đỡ nặng.

‘ ’KaBing có mong, bụng bị n ổ .
KaBing dẻ bụng bị phanh.
TeC> H a chị đâ > n ọ t rổ ự er) và tràn ra”.

1a t

c inh bei UƯ<Ò: cảnh íưựng KaBing với bộ phận sinh dục bị mổ và bụng 
mỡ toang, chồng chị di vào rỉVng, đi khắp tb.ế giới dể hỏi. Gặp con ca lao lớn,

*
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con gà rừng con trĩ, hắn xin chúng một bùa phép, bùa ngải và một bài thuốc để 
đẻ và bài thuốc cho khi hết ở cữ. Con công cho hán một vị ứiuốc làm cho đàn 
bà bữa đe au. Sau cùng gập chú nglũ hầu Doo Glee biết dàn bà phải dẻ thế 
nào. Doo Glee dạy cho các tổ đầu tiên kỹ thuật dễ dẻ. Nhờ sự thu hoạch mới 
mẻ này. K’Mae không bị sô" phận như chị và chịu đau tự mình đẻ con. Sau 
cùng, các Yang dạy cách cu' xử và kết hợp những cặp vỢ chồng theo những 
quy tắc bất biến.

“Cây thô , K ’Bóng dạy chúng ta xẽ vuông .
Cây đ ể  chụp , K ’lac dạy chúng ta chẻ ra,

Giếng nước K ’Hun dạy chúng ỉa đào .

Ngủ với em gái mình (hay em gái họ) K’Tam dạy chúng ta đây là chuốc 
lẩy sét đánh”.

Những người ăn mừng hoạt động kinh tế  chiếm đoạt: săn bắt và hái 
lượm những sản vật của thiên nhiêu , ngưng ihờ các thần Linh và Rden con mặt 
trời dạy cho cách dữ lửa trong sơ day cây kè và vù sắt (1) tù' đó họ mới biết 
trồng trọt và hầu hạ Thần Me Lúa (ƯrMeKoi) và giữ bà ỏ lại sứ sở Thần Linh 
của mình. Nói theo ngôn ngũ' của Engheh, nhừ sự lao động và dùng lữa, con 
người đã tạo nên văn hóa, một sự sáng tạo quỷ cho họ vượt xa dần các con vật 
khác.

Nhờ học hỏi tù' các Thần Linh và các loài vật khác con người cùng 
ngày tích lữy được nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết và thông qua ngôn ngữ 
truyền đạt cho nhau giữa các thành viên không chỉ cùng thời mà còn lừ thế hệ 
này sang thế hệ khác.

Bung con của Kôi, người Buôn Dô .
Bung con của Kôi, người làm ra Bông
Bung con của Kôi, người se bông s ợ i .
trong tình ca người Mạ thường nhắc đến Ka Bung, người cùng bốn chị em 

Bri, Brổ, Srê và Điêng dạy họ dệt <+).

4.2. Thế glốỉ thần linh, ma qul:

4.2.1.Thần linh (yang) nhưtrôữ đã 11ÓĨ, tuy dược dành riêng cho nhiều (*)

(*) Một chuyện cổ chin gần dây lại cho rằng người dạy nghề rèn là bà KaTang 
(TLDD.5)



VAN H 'Ọ  7 nưYẾN THỐNG COHO - MẠ 85

tầng khòiig gian V  lù* DỈúa t: Ô11 mặt đất trở lêii, uhứng liọ dã và dang có mặt 
à  khấp mọi nơi, Iihh U vị tham ỉộ.u sáng tạo nên thồ giói từ thuở ban dầu. nay 
"nghỉ hưu” hay an vị nhũng noi dành riêng cho cốc thượng đẩng thần, nhưng 
họ vẫn khôn <? ! uhn theo dối và chỗm lo cho những sáng tạo của mình dã dể lại 
trên mặt đất, Đó là thẩn Nđu ở người Mạ hay Aỉỗ Alăn của một số nhóm Kơ 
Ho khác [100], Tiếp dến là những vị thẩn hộ mệnh của cộng dồng, buôn làng, 
dòng họ hay từng gia đình.

Có một số’ vị không có tôn như thẩn rừng, MÍi. sông, suối, hang sâu hay 
những tảng đá lớn..., thường được khẩn tong những bài cúug theo công thức:

0  YANG + PHẠM vi HOẠT ĐỌNG + ( ĐỊA DANH)
Ví dụ: ơ  yang bctaơm Gungelì (ơ  ihần núi Gang ré)

Ngoài tù' yang  ra, người Thượng còn sử dụng những từ khác như: ó
(ỏng), pàng  (tổ), bơiau  (tù trưởng) cung như trong tiếng Việt khi cúng V . 

chúng ta vẫn thường dàng các danh từ nhu': đức, ngài, chư vị... để tỏ ill.'.. ■
tôn kính.

Với nhũng vị có tên, dôi khi dược gọi trổng không, nhưng trong . 
niệm người Thưựng điều đó không hổ xúc phạm gì đến tl ầu linh.

ơ yan g
Hê nhu lừ  bông
ÍẨ)t nhu mơ hê
Chui kơbô
Bô kơlon
Kon ka’Mê
Srê nha
Ja ntang
Koe rơkưang
DU mơ khai ri tai mơ hê
Pơl Bơti € giêng kra
Pơỉ Kơda ê piêng lĩgií
Pơl mơ oh Konpang tơiĩiii mpung hiu

Sin hanưanư, ơ yang bơnơm Gĩtngreh
Yang bơnơm Gunggrang, Sin hanưartư
Yang bơnơm Gungklô, Sin han anư
Lo Gungong
Cha srê Thỉu
Bô BU
Wil Mbcỉ
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Tu korting Sơrbing Mbrôs 
Bô K'Bri 
Kơrla lusơk
Klong K ’Yat Brah Yang
Bu Mru
Su Dan
Bơnơm Kơrlut
Bông Sur
Bông Bu
Lu Pomiỉ
Lu Mop
Bang Tar
Wal Bông
Klông JÔ
Klong Bơya
Lang Jirai
Bô Jang
Klong kt p klong kong 
Dang Rơniang 
Yang Bơpup 
Dor Klongtrao 
Tanao Wilval 
Tu Brung Yung Bơnang 
Yang Tu Xlac 
Sin hamí anư 
Pơl boh mơ u r  Ling Deh 

• Pơl koe mơ ông Doe 
Pơl koe mơ ông Ndu 
Pơl rơpu mơ ông Nhing 
Boh mơkoe pơl mơ Tơnggai 
ơ yan g  loi nhu...

Hệ thống thần linh của họ rất đông đảo, nhà cố thần, ghò rượu có tliần, 
gùi cũng có cả một hệ thống: thần trăm gùi, thần ngàn gùi, thần triệu gùi... rồi 
đến sông suối, núi rừng, trên trời, dưới nước, trong lòng đất... đâu cũng có thần 
canh giữ và trú ngụ.

4.2.2. Các vị thần này đa có công tạo dựng nên thế giổi và cả con 
người, dạy loài người biết sống và làm việc, bảo vệ và giúp dỡ họ trong mọi 
lúc và mọi nơi. Và khi cần thiết, nhất là những lúc tức giận, các vị cung sẵn 
săn2 gâv khó dễ. trừng nhat và thâm chí huv dìêt con người. Vì vâv khổng nên
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gây sụ'với họ, mà phủi chiều chuộng, cầu cạnh và cần thiết eínig nên nịnh bợ 
nữa. Chuyện các vị hầu trừng phạt con người khá phong phú trong thần thoại 
và chuyện cổ tích Thương: Con K«u*ời m ít hết tài năng (yalyau bull kon inơnus 
roll bơta ịak cai), cỉ lyện về nạn dại hồng thu ỷ (yalyau bơh da lơp da ling), về 
thời kỳ giá rét ( ỵdvau boíl mang Ung mang lo hay mang linh mang ta), về 
thần Sét (ông thiên ôi) v.v...Con người dã học được từ ICBông, trước khi ông 
quay về hẳn bên tỉ í,dổi lộn ngược, cách giao tiếp với thần lililí - cúng yàng 
(lull yang) bằng lễ '.liến sinh. Ban đầu do quá yêu mến và tôn kính thầu linh 
mà con người dã tổ chức lỗ hiến sinh chính bản thần họ. Dần dẩn họ mới biết 
cách thay thế bằng ác con vật và các thực phẩm khác.

Trừ các vị thần ở trên trời và ở dưới đất ít có điều kiện tiếp xúc với con 
người hơn trước; các vị thần thường xuyên liếp xúc với con người trôn mặt đất 
là các thần có danh ừ chung như thần sét, thần đất, thần nước, thần rừng, thần 
Iỉúi, thần lúa, thầu nhà, thần ghè... viì các vị thần dịa phương, như thần núi 
langbiang, thần rừng Gungreh v.v...

Như trên đà nói, mỗi gia đình, dòng họ, hay buôn làng cố thể chọn riêng 
cho mình ít nhất một vỉ thần địa phương dể thờ cúng. Thần linh vừa dạy dỗ vừa 
che chở cho con ngư ị, vì vậy phải biết kính trọng họ và làm theo những luật 
tục mà con người học ỏi từ họ.

4,4. Quan niệm vê sự sống của ngiíờỉ Thượng:

Theo ỷ kiến c ì một số nhà dân tộc học, ‘Tiêu chí loại hình học quan 
trọng của mỗi nền văĩ hoá là ở chỗ việc xem xét mối quan hệ giữa con người 
vđi những cái ngoài h ;  và hơn hẳn Ỉ1Ọ (cái mà nhiều người cho là quan trọng 
hơn, cơ bản hơn, mạnh hơn, quyết định hơn...)”. Dĩ nhiên cái ngoài và cao xa 
hơn đó, hẳn là vô thể (như số mệnli/phận, bản chất, năng lượng gì đó...) hay 
hữu thể (i) như cái vị thân, ma quỉ...

Chúng ta hãy quay về vổi quan niệm của các tộc người Cơ ho, Mạ:
1/ Trước hết ta có thể bắt đầu từ khái niệm linh hồn. Theo quan diểm 

của người Chăm chẳng hạn, con người gồm có tháp (cơ thể, xác ), một hữu thề 
hữu hình có chức năng chứa soan (linh hồn, sức sông). Soan nhìn trong tim

(1) Gs. Trần Quốc vượng sử dụng kh.íi niệm vô thể vă hửii thể (tangible/ intangible) gần 
với cách lìiểu này, cụ thể, xh. tham khảo thêm Elizarenkova...,tr. 43-44.
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thường xuyên, chỉ rời khỏi cơ thể con người khi người đó chết. Cúc động 
vật cũng có soan. Tổ hợp soan - tháp được dùng dể chỉ thân thể và sự sống 
của con người, và được hiển ỉà chúng liên quan chặt chẽ với nhau [65a, 26]. 
Trong khi đó các cư dân Thượng ở vùng Tây Nguyên nổi chung, và ỗ Lâm 
Đồng nói riêng, cho rằng mỗi người có rất nhiều hồn: Lainét - 4 [83a, 335], 
Srê - 6 (Lơrna Ha Kơpong), Mnông Gar - 7 [73a], Mạ - 2, Bahnar - 3 v.v... 
[100](1) 2 3. Các ngôn ngũ' nhóm nam Bahnar gọi linh hồn hì huênh (đôi nơi đọc 
thành huynh hay huênh soan... (hồn chính), hay huênh sa (hồn thân). Riêng 
người Măng Tô và Tố La (Lộc Nam - Bảo Lổm) chỉ dừng chữ soan của người 
Chăm để chl hồn chính.

Người Mnông Gar cho rằng mỗi người có nhiều hồn. Hồn đá thạch anh 
(nar bôk) nằm ngay sau trán, huênh- bung (hồn nhênh) hay rời khỏi đầu đi 
chơi <2). Huênh rpu (hồn trâu) được chăn dát tên trời, huênh Ha (hồn lồ ô), 
huênh -phung ( hồn ).

Người Mạ ở buôn Dakla xã Đạ Nha (huyện Dạ Tẻ) cũng khẳng định 
điều này. Ông K’Đo, K’Khô, KTrarn ở buôn Tanrran kể rằng: trước khi chôn 
cất người chết, người thần trong gia đình và họ hàng phải thực liiệii một sô"nghi 
thức để bảo vệ hồn đá thạch anh của mình. Họ phải lấy một ít cháo bôi lên trán 
của Iĩiỗi thành viên tham gia nghi lỗ, như dể dụ dỗ hòn thạch anh khỏi bỏ đi. 
Theo họ, hồn chết sẽ rũ hồn người sống đi theo mình; vì ham vui, có khi vì tình 
thương mà hồn sôhg sẽ làm theo (3>. Người Mạ Đạ Tẻ còn bổ sung thêm nhiều 
hồn khác như huynh- pe (hồn lúa), huynh-sra (bướm), - ka (cá), - brai (sợi chỉ). 
Nhưng cơ bản nhất vẫn là huynh-sa (hồn thân). Hồn thạch anh ở trán dược ông 
K’ Nhu buôn Lơ Nga (Đạ Tẻ) gọi tên hồn trán (huynh bulen). Đa số’ các cụ già 
người Mạ Đạ Tẻ, Lộc Bắc, Lộc Lâm tin rằng, khi một con người có trên mặt 
đất thì ở buôn trời một hồn trâu xuất hiện. Các hồn trâu (huynh rpu) này được 
các hồn thẩn hay thần chăn dắt. Họ cho rằng, nếu mẹ - hồn trâu ở buôn trôi 
liếm trán con mình (một cử chỉ âu yếm), thì con người sinh ra dưới đất sẽ được 
giàu có và khoẻ mạnh (4).

(1) Ý ki ổn của Phan Đăng Nhật trong cuộc hội tháo 198Ố ở huyện Krổng Pđc (Đăc Lăc) 
khi bàn về vãn hoá Ê-đê thông báo rằng, người Ê-đê tính được hơn 90 hồn trong mỗi người (?)

(2) Người Bahnar ửiường giái thích tại sao ban đêm họ không dám đánh các con vật nhỏ 
li ti d nhà như nhện, gián... sỢ đánh trúng m ộ t  linh hồn ciỉa ai đó đang rong chơi.

(3) Người An ga mi ở An Độ khi mệt mỏi vì khát thường lây tay nhúng vào ly nước và xoa 
trán để ượ sức cho ropvu- một năng lượng bí mật (xem Hatton)

(4) Người Bshnar cho con người có ba hồn (bơngol): bưngủl xôk cai (hồn tóc), bơngol 
kpal (hồn trán), và bơngoỉ p! lang (hồn thân).
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Có vài phong tục lien quan đến tóc. nhưng chúng tôi chưa dược đồng 
bào ởđây giỗi thích rõ hơn, mà chỉ tháy ở phía bắc Tây nguyên trong đám cưới 
người ta nối tóc cô dâu và chú rễ với quan niệm: liên kết hai linh hồn lại với
nhau.

Một số người Mạ nhắc đến huynh bổ (hồn dầu tóc) như ông K’Nam, 
K’Ze buôn Blạch B (Lộc Bắc - Bảo Lâm). Khi hỏi, nếu hớt tóc đi tlù hồn trú 
Iigụ vào đâu? - bà Ka Giang ở lằng Bỉạch A (Lộc Bắc) trả lời rằng, còn gốc tóc 
ở trong đầu, hồn người luôn ở bên mình (tam yu koh so, găm zing so găm
huênh soàn ).

Người Măng Tô và Tỏ" La ở xã Lộc Nam (Bảo Lâm) liệt kê cho chúng 
tòi một loạt linh hồn như sau: hồn đầu, hồn tai, hồn mất, hồn tay, hồn chân, 
hồn lưng, hồn mông, hổn bắp đùi, hồn tim, hồn mũi v.v... luôn ở trong cơ thể. 
Khi được hỏi: “ Có hồu trong máu không?”, câu trả lời là “ máu mang đến cho 
con người sức khoẻ (prđn) và đẻ ra các hồn (soan)”. Ý kiến này: “Mham gơlik 
jdh ăia huênh soan kon bơnus” được người Mạ Lộc Bắc khang dinh. Nhưng 
theo bà con ở làng Bl.ạch À, thì chỉ có hồn ỏ tÌTh là thường xuyên ở cơ thể. Ở 
dây chúng ta bắt gặp sự lúng túng trong quan niệm về linh hồn: số  lượng và nơi 
trú ngụ cửa nó (cái mà chứng tôi không đả thời gian để làm sáng tỏ hơn). 
Nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ giữa linh hồn và cơ thể.

Điều mà không ai phản đối là người sông khác người chết bởi họ có linh 
hồn bên trong. Thế nhưng ỏ đoi không ai giống ai, vậy liệu linh hồn có khác 
nhau không ? Như giû'a người giàu và người nghèo, người khoẻ và người yêu ? 
Sụ' băn khoăn đó của chúng lôi được giải toả ít nhiều như người giàu có là nhơ 
mẹ hồn trâu ở buôn trời cưng chiếu hơn. Phải chàng đáv là số mệnh (Poky 
thẩn linh ưu ái với người này hơn với người kia ? Một tâm lỷ bầng lòng với sự 
nghèo đói, thời vận v.v... của người Thượng trong quan niệm sống khá rõ nét. 
Một quan niệm khá phổ biến khác là linh hồn con người cũng như thân xác của 
nó đều “biết mệt mỏi”. Cụ K’Duan (97 tuổi, buôn Bơ Trail -Lộc Bắc) giải 
thích: “ đau lưng iủ vờ hồn ở lung bị đau yếu”(1). Một vài ỷ kiến khẳng định hỏn 
ở dâu thi đố lả hổn ỗ buôn Biạch A (ý kiến ông K’Phung) và hồn không bao 
giờ rời cơ thể, dẫn chúng tôi đến một quan niệm: hồn chính là sức sổng, một 
tính chết của con người và loài vật. Sự lẫn lộn giữa sô" lượng hồn với nơi trú

(1) Người Bahisar cho rằng, khi mơ là lúc lỉnh hồn hoạt động, còn thân xác nằm yên. 
Hôm nào mơ đi chơi nhiều gặp nguy hiềm, hôm đổ ngủ không ngon vì hồn mệt và yếu đi.

%
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ngụ, môi liên quan của I1Ó vổi máu, hơi thỏ trong quan niệm của đồng bào 
có vè nhu' ':hẩ Ig định điều này. Nhưng chúng ta cũng l:.T gặp một qua.n niệm 
coi hồn là hữu thể hữu hình, tách biệt dược khỏi cơ thể và có thể rời cơ thể di 
đâu đó. Đi theo quan niệm này, nhiều thắc mắc của chúng tôi đu'Ợc giải toả 
hơn. Chẳng hạn, người bỊ đau Ốm là do hồn của họ bị na quỉ ám (chúng tôi sẽ 
trình bày ở sau), hay do một hồn trong cơ diể bỏ đi bởi sự rủ rê của các hồn 
chết hoặc ma quỉ nào đó. Quan niệm này chi phối một loạt kiêng cử của người 
Thượng: đi trong rừng sâu và rừng thiêng (brỉ yang) không được gọi tên nhau, 
ra khỏi rừng thì phải tần cách gọi hồn về; nghi lẽ gliiũ’ hồn thạch anh không đi 
theo người chết; bôi máu các con vật hiến sinh lên trán; ma lai; “hớp hồn”, “ 
lạc phách” v.v...

Hai hình thức tồn tại trên của linh hổn con người, theo Vundt, là hai biến 
thể khỏi thủy quan trọng của quan niệm về linh hồn [88a]. Những ai chiếm 
được linh hồn khoẻ mạnh và được thần linh ưu ái (theo quan niệm thứ nhất), và 
có nhiều linh hổn (theo quan niệm thứ hai), thì họ là nhũng người tài giỏi, giàu 
có và thông minh.

4.5. Quan niệm về các ma lực siêu nhiên ở người Thượng:

Đề tài nghiên cứu của chúng tôi được đặt trước một vấn đề hết sức nan 
giải. NgưC" sống, người chết, bệnh tật hay khoẻ mạnh phụ thuộc vào sức khoẻ, 
và quan trọng hơn là linh hồn, một yếu tố  cơ bản và quyết định của sức sống và 
sự sống. Và cuộc đời của con người có may rải, hạnh phúc hay bất hạnh, một 
phần nào đó dã được lý giải ồ 4.3 (Thế giới thần linh người Thượng): do sự can 
thiệp của thần linh vào cuộc sống của con người Vĩ> do số phận. Nhưng người 
Thượng, vốn bình dắng với thần linh (vì hộ là người nhà, là bà con họ hàng xa 
xưa) vẫn khổng vì thế mà ỷ lại, cam chịu. Những câu chuyện về việc lấy vợ 
thần, tranh giành và đua tài với thần linh là những bàng chứng về lòng tự tin 
“nhân định thắng thiên”

Khi chúng tôi đặt câu hỏi với những người Thượng có uy tíu (cau lua) 
trong buôn như các trưởng bon ipo bon ), chủ đất, chủ rừng (po bri bơỉiơm) mà 
người Thượng gọi chung chau kuăng (các quan ? ), thì người Mạ và người Cư 
Ho đều tự hào họ là dòng dõi hiển vinh (hậu duệ của Tông Tang...) - nhất :à 
người Mạ.

Người tài giỏi (chau ịđk chai) dưực đáng giá theo hai tiêu chuẩn clúnh:
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À, Giìsu cố: Nhiều chibig ché và đồ đilng quý giá; nhiều trim bò lỢn gà; 
lóò cao, (Oi, đẹp; thường hay tổ cMc cúng vàng và chiêu đãi xóm làng.

?. Tài ăn ncn K.ể chuyện hay, biết nhiổu về lịch sử vfi tục lệ pháp cùa 
dâu tộc (ndri), của buôn làng, giỏi phân xử và xử kiện.

Những người có clicu kiện thứ nhát thì chi dược gọi là cau pas (người 
giàu) -ruột đi^u kiện cần lú lưng chưa đủ dể được lầng xóm kinh trọng, nhưng 
người có điểu kiện thứ hai được kính nể hớn; song với cư dân nông nghiệp thực 
dụng, họ vẫn không ưa nhưng " nhà lý thuyết suông” - chưa đủ điều kiện giàu 
ủ i  củng cố cho uy tin của minh. Sự phân tích này dẫu dến một lý giái cho việc 
dầu tư hiện tại ở vùng dân tộc vẫn chưa thật sự thành công.

Nhũng người di săn giỏi, bất cá giỏi, khéo tay đều dược người Thượng 
khen tặng, nhưng chưa dưcỉc liệt \ Ao hạng “chau jđk chai" (tài giỏi, có máu 
mặt,...). Đôi khi họ cũng được tính từ ịđk (có tài) di kèm, nhưng phải có một 
dị di ngữ phụ thêm (giỏi đi săn, giỏi bắt cá,...). Khi hỏi nhưng người làng về 
người tài giỏi nào đó mà họ thừa nhận, với câu hỏi “ tại sao họ giỏi vậy”, thì 
phan lổn câu trả lời đều có chung một ý: vì cổ bùa ngải {sedk, snar..,), hoặc: có 
một lực lượng thần bí nào đố giúp dỡ. Ngoại trư "sự ưu ái của thần linh” mà 
chúng tồi đã cổ đề cập .di, chúng tôi tạm gọi bùa ngải và lực lượng thần bí trên 
là nhưng ma lực siêu nhiên vđi ý nghĩa khoa học mà không hàm ý dạo đức nào 
cả, Jakobson Widdiüg gọi chúng là ma lực (magic power), Hickey gọi la lực 
siêu nhiên (rnana), còn Mole cho đó ỉà thiên ỉực. Lafont khi nghiên cứu Iigr Ji 
Gia rai, một cư dâu chu vén đào tạo các thầy phù thuỷ cho cu' dân Thượng ơ 
Tây Nguyên, gọi lực này là ai, Ai giúp cho người Gia rai mạnh mõ gữ dưực 
một linh hồn hay bị kẻ khác tước bỏ (bơngál).,.

Nói cách khác, người tài giỏi ngoài những quyền lọi được thừa hưdng 
chung như mọi người, họ khác người bình thường vì họ có thêm sự phù trợ hay 
sự 5 0  hữu các sức mạnh siêu nhiên - ma lực nói trên. Ma lực còn bieểu hiện 
ana ngôn ngư: lời nguyền, bài yem, phù chú (và cả lời chửi rẽ duyên như ở
người Thái)?

Nếu người Gia rũ  tin ring xua lực (kdruh) do thần ban tặng, thì người Ê- 
đê cho H đo vang Rong. Người ư-dê gọi khuilĩ dể chỉ người có ma lực (dhut ) 
trong khi li hổm ngôn Bednar không quan Iiiệm như vậy. Boulbet,
Condominas và các c.bà nghiên cứv. trước đây, cung như qua quan sát điền dà 
í da chúng tôi, thì ma lực này cổ í ỉủ  tẩn quất trong cỏ cây đất đá. Nói chính 
xác lỉđn, tôn giáo của cư đâu Mon Khnler với quan niệm “vạn vật hưu linh”.
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bình đầng hơn trong phân phối các lực lượrg siêu nhiên. Các thuật ngữ nhu 
lull dek (đá ùa, dá thiêng), me bo. 1 (mẹ tliần) - nữ phù tliuỷ có hòn đá trắng - 
l;ì nhö’ng bằng chứng. Bất kỳ thầy phi' thuỷ nào cũng phải có vài viên đá bùa 
ngãi đó (snar, dek). Để có được hòn đá bùa, thông thường qua một loạt các 
thao tác tâm linh như sau (lời kể ở làng Tố La- Lộc Nam):

1. Báo mộng: Hoặc thần, hoặc người khả kính hiện lên trong mơ, chỉ chỗ 
tìm hòn đá đó (người đó là hiện thân của linh hồn hòn đá thiêng, thường là 
khác giới).

2. Đi tìm theo mộng báo.

3. Làm lễ kết nghĩa với hòn dá thiêng (thường là kết nghĩa vỢ chồng).

Thầy phù thuỷ chữa bịnh dùng hồn đá thiêng đó xoa lên phần đau của 
cơ thể để ‘L ĩ  tà“ hay “thêm sức” cho bệnh uhân. Cân “Sơnar gơlik bơh đăng 
bồ “ (đá thiêng hiện lên trán) gội liên tưởng đến hồn thạch anh đã nói ổ trên.

II. LỄ HỘI D ÂN GIAN

2.1. Những nghi lễ liên quan đến rẫy - ruộng vò cây lúa

Ở vùng dân tộc Cơ ho, Mạ có rết nhiều nghi lỗ tôn giáo cổ xu’a liên 
quan đến: sinh - lão - bệnh - tử, nhi g nghi lễ tôn giáo liên quan đến cầy lúa là 
nhiều hơn cả, bởi cây lúa gắn bố với mốt cả một cuộc đời con người, cày Illa 
sống qua hàng trăm thế hệ, sống với hàng ngàn dòng tộc. Con người chọc lỗ, 
tra hạt, một nắng hai sương cây cày, chăm sóc mong có nhiều lúa. Lúa nuôi 
sống con người; thờ phụng và yêu thương cây lúa âu cííng là lẽ công bằng mà 
người dân tộc miền núi hãy còn nhổ và giữ mãi đến bây giờ.

Với cây lúa rẫy, trước ngày coi rẫy người dân tộc tổ chức lễ Hác Pa: 
các hộ gia đình đều xuống suối bắt cá, đổi cá cho nhau. Vào đúng giờ con heo 
đi ngủ till ữìú rừng cũng ngủ (8 g'ö sáng), họ cho rằng coi rẫy vào giờ này thì 
thú rừng không ra phá rẫy (Sâm Bri; Già làng - Chủ rừng (Kuăng Bri) tập họp 
tất cả các hộ cùng đi coi rẫy, chi rừng. Khi nhận đát, mỗi người bẻ một cành 
cây bất kỳ 'H đám rẫy mình được nhận về làm lễ Ham Ha Si. cắ t tiết gà, bôi 
máu vào lá cây khấn xin Yàng (trời). Ngày hôm sau, mỗi hộ đều đem vỏ hến,
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củ tù' chôn ở rẫy của inìtth. Họ cho rông làm như vậy để chống cho con khỉ nhỏ 
(Đukle), con trăii (klãn), con cóc (c§ị h ộ , cây 2 châu một thân. Họ gọi lỗ in\y 
la lẽ Đâm Bri. Sau các nghi lễ trêu họ mới lổ chức phát và dốt rẫy - gút tinh - 
đốt rẩy, lỗ này hắt buộc không được lây lửa từ hộp quẹt, không dược mang lửa 
tù’ nhà. Người M ’Nong lây lửa lựnhidi bằng cách lấy một giây rừng kéo vòng 
quanh mọt ống nứa khô, vót xôm nứa lilm mồi, iấy lửa dó đốt rẫy. Người Mạ, 
Cơ ho chỉ lay một thứ lửa dập tù'2 viên dđ dể dốt rẫy. IIọ lổ chức lễ mừng lửa 
duly rẫy: mỗi người đều mang lửa từ rẫy của mìnhvề tập trung ở nhà già làng. 
Chư làng (Kuăng bon) tổ chức lễ Rư Lứt Tinh, mỗi nhà mang tới một con gà, 
một ú rượu cho lễ cúng. Lúc này họ hổng ở các rẫy một loại ngải cây giông 
cây nghệ, củ giông củ gừng, người Mnông gọi là Gull, người Cơ ho gọi là sơ 
năm. Theo họ cây này có thể khử các loại CÔ11 trùng, khi trồng ngải họ làm lễ 
Tam Guìi Pa trồng thuốc luá, cúng 1 con gà, 1 vò ru'Ợu. Tra lúa xong mỗi gia 
đình đều cúng Mhamtrôm Rơnuml ở nghi lễ các gia đình luỳ ý cúng gà hay 
heo, bắt buộc có rượu. Trong lỗ “Kép”, sau lầu làm cỏ lúa dơt 1, người ta lấy 
vỏ tre gai, lá chanh, vỏ cây cắm ở giữa các rẫy (không làm sự sâu họ phá lúa). 
Và nhưng mong không bỏ phân cây lúa vẫn dẻ nhánh, lúa ra từ cây lúa, từ cái 
sừng bên cạnh (Bácbơme Khe Pớputn), làm xong cỏ lúa dợt 2 Ỉ1Ọ làm lề 
“Đưm” cho Ma bầng c:!cb làm các cây nêu, vót xôm, dẽo các con chim nhỏ 
bằng gỗ nhẹ trang ÜÍ cho cây nêu, vẽ các loài biết bay vào các cây nêu cắm ở 
C ó ngả đường đi tới rẫy ruộng. Vào thời điểm này họ tổ chức lễ cúng lổn nhái 
theo khả năng từng gia đinh. Bà con dắt dê cúng hoặc dắt trâu cúng di dếu 
tùng lẫy, một đòn gồm 2 người khiêng trông, 1 người thổi kèn, 6 người đánh 6 
đổng la có tên Chinh, May, Rnoou, Noút, Treo, Thơ, Thế, dân trong làng từ 
già trẻ đi íhec sau múa hốt. Sau khi di hết các rẫy thì dắt trầu về lại cây 11ÔU tổ 
d. ’C lễ đâm trâu cúng Yàng. Lần này bà con gọi tất cả các thần, tù' trời, tù' các 
núi cao, sông sâu đến giúp cùng thần lúa làm cho lúa đâm bông, kết hạt.

Khác vổi người Muông, người Cơ ho tổ chức lỗ mừng lúa sau vụ gặt, 
trước ngày gặt. BoBrê báo cho dí 1 làng chuẩn l)Ị kiếm củi dun, kiếm măng, 
kiếm cá làm chua (bíing cíích bỏ cá tươi dã mổ và lùm sạch vào chảo nguội ủ 7 
nghy trong choé thì ăn). Khi họ gom lúa thành từng đống gọi là Kòibút, dể ỏ 
lầy một tháng, họ ủ có bao nhiều Bút thì có bây nhiêu chóe rượu lổn (Tăng 
xu). Khi cứng họ nấu một tô cơm nếp, luộc một quả tníng gà dể trên nóc đống 
lú. , mổ heo, gà , ru/Ợu cúng và ăn. tại íMig Bút lúa ở rẫy. IĨỌ rải lúa ra cho trâu 
dặm (họ không đám dập lúa vì sợ hồn lúa chạy mất). Già làng'gọi thanh ĩìiôn 
trong buôn giB chung rẫy nhà nào, gừ! về kho nhà nấy. Mỗi nhà tặng cho đoàn 
gíìi lúa một choé ni'Ợu. Mỗi kho Ma để riêng ra chúng 10 gùi, ăn cho đến lỗ
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đu’a rơm về cúng kho lúa (NỈ1Ô Brêhe). Người già nhất mang một con gà trông, 
mộ bầu rượu, một nấm cơm lêu cúng và uống trên kho lúa. Sau nghi lễ này ai 
đến dự dều dược phát một nắm cơm, đều phải uôiig ruỢu, rượu nhà ai ngon là 
điềm làm ăn phát đạt. Xưa kia, Chao Bó bri (già làng - người Cơ ho) bất buộc, 
nếu nhà nào làm thu được 100 gùi phải cúng heo 3 tay (đo bằng gang tay 
quanh cổ - 3 gang gọi là 3 tay). Nhà nào làm dược 100 gùi thì phải cúng trâu.

Người Mạ, Cơ ho là cu’ dân nông nghiệp, cu' trú lâu dời ở vùng 
Trường Sơn Nam. Do đó từ xa cưa các phong tục tập quán và tôn giáo tín 
ngưỡng đã hình thành và mang nặng sắc thái của tính ngưỡng thần ý. Nó trở 
thành đặc trưng và giá trị tinh thần văn hoá của một dân tộc và gán chặt vổi 
sinh hoạt của cộng đồng. Trong xã hội nông nghiệp cổ truyền thì đây là nhu 
cầu văn hoá và thực chất là những dịp sinh hoạt văn hoá của dân tộc.

Người Mạ tính năm tháng theo mùa rẫy: bắt đầu một năm mới từ’ khi 
xong mùa suốt lúa. Kuăng bon (chủ t ôn) họp toàn bộ buôn làng lại để chuẩn 
bị phân phối đất một chỗ để cúng lỗ vật gồm í con dê và 1 chóe ru’Ợu gọi là Nô 
Sèn Brê (cúng xem rừng). Trong buôn còn có một Kiiătig Brê (chủ rừng), 
Kuăng Brê sẽ chia đất cho tùng cặp vỢ chồng (trong các nhà dài). Sau khi nhận 
đất, mọi người đều phải mang gà, ru'Ợu dấn phần đất của mình để cúng và mời 
Kuăng cùng uống ru’Ợu trong năm. Rẫy phát xong, để khô một tháng, đợi ngày 
nắng ráo, dân làng tập trung tại nhà Kuăng Bòn. Bổ chuẩn bị cúng trước khi 
đốt rẫy Kuăng bòn rõi theo mặt trăng, khi trăng tròr (ngày rằm của người 
kinh) thì tổ chức cúng đốt rẫy gọi là N ’o Trũng So. Lễ vật là dê và rượu, cúng 
và ăn ở ngoài sân. Đúng 12 giờ tru’u thì ciio một số’ người di đốt rẫy, lần cúng 
này lửa phải bắt buộc lấy bằng cách dùng 2 ống nức cọ vào nhau cho bật ra lửa 
và dùng lửa này đốt rẫy. Ki li đã đốt xong Kuăng bon đem cây dã nhóin cháy 
rẫy về buôn, mỗi người đi đốt rẫy lượm một khúc cầy cháy dở. Những người 
phụ nữ của các gia đình đều kiếm một ống tre múc dầy nước suôi (nhà nào làm 
2 rẫy thì 2 ốhg), bắỵ cá cho vào ống tre tập trang ỗ nhà Kuăng bon, dùng lửa 
mang tù' rẫy về nấu ống nước có cá này coi như nghi lỗ tắt lửa, gọi là: N ”ô Sa 
Đing Erô Ôh.

Khi bắt đ ầ u  gieo hạt, họ họp ở nhà Kuăng Brê, ai có gà góp gà, góp 
ru 'Ợu tùy theo ý của người hướng dẫn di phát rẫy (Chau Bó Hbê), nghi lễ này 
gọi là N ’Kẹp Mas ở từng gia đình và đến khi lúa trổ cả buôn có thể cúng ở 
dường hing lỗ vật là con trâu. Khi L  a đã ươm vàng ở rẫy họ tổ chức cúng heo,
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gà, có khi cả hâu để suốt lúa cho nhanh, N’ Klit Ding CỒI1 gọi là Yùng Plùi Kòi
( khách cữ không được dự lễ cúng này),

Khi gặt ỉúa xong, cứng mùng lúa vổ nhà, suốt xong lúa là ăn tết. 
Ngày tết người Mạ gọi là N’pran, cúng mừng lúa CÒI1 gọi là Nhô rơ He, lúc này 
họ gói bánh Piang Klầm (cơm gôj) gói bằng gạo nếp thơm. Cho gạo nếp vào 
ống nứa Dầu cơm ống. Tổ chức lễ đâm trâu lớn (Tách năng Krôug Bông Năng 
No), tết này kéo dỉ\i rất nhiều ngày, mỗi nhà lùm tết một ngày mời cả buôn, cả 
buôn đến nhà đó ăn cơm, rồi đi đến nhà khác. Ngày tết chỉ bắt đầu khi cả làng 
suốt xong lúa, có kill có 2 đến 3 gia đình Cling trong 1 ngày. Người Mạ cúng 
rƯỢu cần, hát (lối, kể chuvện, đánh đồng ia, thổi kèn tiếp khách. Họ quên di 
bao nỗi vất vả, khó khăn của những mita rẫy, quên những hiểm khích, bệnh 
tật, buồn khổ và thiên tai của năm đã qua. Lòng tràn ngập tình yêu và hi vor. ; 
cho buôn làng bướcvàomùa rẫy mồi.

Có ỉẽ, trong diều kiện xã hội truyền thống của người Mạ chưa có 
những hình thức hoạt động văn hoá nghệ thuật hiện đại thì những lỗ thức tín 
ngưỡng đó thực chất là những dịp sinh hoạt văn hoíí. Do đó không nên xem nó 
theo khía cạnh mê tín - cli đoan, mà nên duy trì phát huy trong xã hội như là 
một mặt của đời sống văn hoá truyền thống.
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III. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT DÂN GIAN

3.1. TR U YỆN  CỔ.

Trải qua hàng chục thế kỷ lao động cần cù và đấu tranh chống các thế 
lực khác nhau để bảo tồn nòi giống, duy trì cuộc sông yên vui, những cư dân 
Cơ ho-Mạ dã sáng tạo nên cho mình cả một kho thàng văn học dân gian phong 
phú, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau như truyện cổ, tục ngữ. dân ca...

Nổi bật lên trong kho tàng văn học dân gian Cờ ho - Mạ là thể loại 
truyện cổ. Ngoài 3 tập truyện dã được xuất bản trong những năm 1986-1988 
[53; 58;59j, các kết quả sưu tầm và bước đầu khảo cứ*u của chúng tôi trong 
những năm 1986-1985 còn thu được một khôi lượng dồ sộ hơn nhiều - trên 300 
truyện chưa hề dược công bố [28], Tất cả những truyện trên đây thuộc nhiều 
thể loại khác nhau. Để tiện cho việc khảo sát những giá trị tư tưởng và nghệ 
thuật của kho tàng truyện cổ cờ  ho-Mạ, chứng tôi tạm phân chia khối lượng 
các truyện đã sưu tầm được ra thành những thể loại và trình bày các dặc điểm 
về nội dung, nghệ thuật theo từng thể loại và tiểu loại của chúng.

3.1.1. Huyên thoại

* Huyền thoại về nguồn gốc vũ trụ

Người Mạ cho rằng, người làm ra Mặt trời là ông K.’Da (Có dị bản lại 
cho là con quạ. Trong tiếng Cơ ho - Mạ, con quạ là Kơl Dạ). Ông đã rèn mặt 
trời bằng sắt và đất. Thần K’ Du (hay K’ Nđu) rèn bần trời bầng lưng trâu, ròn 
Mặt trăng bang sừng trâu, rèn các vì sao bằỉig đầu trâu.. Công lao sáng tạo của 
K ’Đu rất lổn lao, nhưng hong các hoạt động nghi lễ, 111lững cư dân Mạ thường 
chỉ cổu cúng các vị thần nông nghiệp là chính. Đó là các Yàng Bnơm (Thẩn 
I1ÚĨ), Yàng Brê hay Yàng Bri (Thần rừng), Yàng Dạ (Thần Iiưđc) , Yàng Kòi 
(Thần lúa)... Các Yàng, kể cả K ’ Đu còn mộc mạc, nguyên sơ, chưa mang màu 
sắc quân chủ như hệ thống triều đình của Ngọc Hoàng hay thần Dđt trong các 
huyền thoại của các dân tộc khác trên Thế giới. Một trong nhũlig nguyên liệu 
để các thẩn sáng tạo là cơ thể con trâu ! Có phải vì vậy mà trâu trở nên một vật 
hiến tế lý tưởng nhất trong tín ngưỡng và phong tục (Nhô sa rpu - “Uống, ăn 
trâu”, vẫn thịnh hành trong tiếng Việt với tên gọi là “lễ dâm trâu”).
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Tiêp theo, K’Biing chui từ đất lêu qua một cái hang, mang theo đất T
nặn nên vị khổng iồ K’ Yut (Đúụ. Vị thần khổng lồ này dã lùm một việc tuv 
tự nhu’Thẩn trụ trời ờ người Việt: chống Trời cao lên. Khổng có truyện nào nó; 
về việc sáng tạo Mặt đất. Phả’ chăng các cu’dân ở đây xem đất là yếu tô ẽ 
tiên, Sea có, để cấc thần sử cụng làm nguyên liệu sáng tạo ra thê giới.

Mặt trời và Mặt trăng dược coi là hai vị thần chiếu sáng và là 2 anh : 
trái tính, trái nết. Mặt trăng nóng tính hơn thường dốt cháy người tàn tật, ue - 
ngu dốt, người xấu tính. Không nghe Mặt trời khuyên, Mặt trăng bỏ việc, 
canh lá bip (bép, nhíp) lên mình, trỏ nên dịu dàng, làm ra ban đêm, làm 
tháng (Măỉ kơn hai: mặt trăng, N’kn hai hoặc kơn hai: mùa trăng, tháng). _ 
lại một mình, Mặt hời làm công việc chiếu sáng, tạo ra ban ngày (Mđl tơn : : 
mặt trời, ngai: ngày),.. Tiling thoảng họ gặp nhau, trời đất tối sầm. Cư dán 
ho, Mạ gọi đó là Mănọlìn măng lo (người Việt gọj là “nhật thực”). Nếu 
đó xảy ra, phải kiêng cũ'để ngươi không mất tiếng, không hóa đá... Dó là nie 
tin huyền thoại, là tín ngưỡng nguyên thủy CÒI1 sót lại của cu' dân bản địa. c! - 
không phải là luận diệu xuyên tạc của kẻ xấu nhân ngày nhật thực 1995, 
một sô báo chí đẩ dưa tin.

* Huyền thoại về nguồn gốc muôn loài.

Theo huyền thoại Cơ ho- Mạ, K’ Đạ có nhiều anh em. Trừ K’Đu, các 
vị thần khác không sáng tạo mà tự hóa thân thành các vật: K’ Đòn thành đá, 
K’srềng thành sất,.. Có một dị bản cũng nói tới sự hóa thân của 3 chàng trai 
con mẹ Ka Gram thành cá-muối-sắt. Ngay trong tên họ, dân gian dã sắp sa I 
danli từ chỉ 3 vật đổ: K’tílopgơska (ka: cá), K’tìlagơsvơh (vơh: muối) và Ah 
Cùn g los (los: sát).

Sau kill nặn ra K’Yut, K’Bung còn nặn ra rắn khổng lồ Nakgrài. gà 
heo. . dể rồi các con vật này tạo ra núi, suôi sông... K’Bung lại trồng rừng. Có 
2 con dũm dậu cây Jri và cây ỈClđch. Tù' phân chim, xuất hiện những hạt
giốhg lạ. Đó chính ỉà hạt Ma...

vẫn mô-tip hóa thân, còn có các truyện nói về người hóa vượn, người 

béu voi .. Như vậy, sự hóa thân thuộc về các thần linh, và có cả sự hóa thâu 
của con người óế tạo ra muôn vật.
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về nguồn gốc sự vật, có mô-tip người lây vật, đẻ vật, nliiều nhất là 
các chuyện người lấy rắn và người -ay khỉ để ra rắn, ra khỉ. Tuy nhiên khác với 
cổ tích về người mang lốt, trong huyền thoại, khỉ bố hay khỉ con, rắn bố” hay 
rắn con vẫn là khỉ, là rắn mà không hề có sự cởi lốt để trở thành người đẹp.

Trong quan hệ người-vật, còn có nhiều dị bản nói về việc khỉ bày 
cho con người cách đỡ đẻ; tù' đó con người mang ơn khỉ. Đây là nét gầu gữi 
giữa huyền thoại Cơ ho - Mạ vđi kho tàng truyện cổ các dân tộc bản địa khác 
trong khu vực Tây Nguyên.

Do sông chan hòa với thiên nhiên, nhờ vả tự nhiên, do tầm quan trọng 
của yếu tố kinh tế  săn bắt và hái lượm, bằng những quan sát tự nhiên, con 
người đã Sííng tạo nên những huyền thoại mà trong dó bộc lộ mối quan hệ 
người - vật khi giải thích nguồn gốc muôn loài. Với những dân tộc đã bỏ qua 
phương thức sản xuất nguyên thủy và lối tư duy nguyên hợp như người Việt 
(Kinh), thì những chuyện như thế rất hiếm hoi trong kho tàng huyền thoại của 
họ; dẫu rằng quan hệ vật-người, nhâu vật là động vật và mô-típ hóa thân vẫn 
còn gặp lại trong các truyện cổ tích của người Việt.

3.2.3. Huyền thoại về nguồn gốc tộc người.

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam dã công bố với hàng trăm dị 
bản về nguồn gốc tộc người, chưa có một dị bản nào là thuộc về những sáng 
tác dân gian của các cư dân Cơ ho - Mạ. Kết quả sun tầm trong gần mười năm 
qua của chúng tôi trên địa bàn Lâm Đồng, dã phát hiện ra 7 dị bản của kiểu 
truyện này. Ớ đây, chúng tôi xin nêu vắn tất một số nhận xét bước đầu như sau:

a) . Tất cả 7 dị bản đều có 3 nhân vật nữ xuất hiện với tên gọi gần thống 
nhất như nhau (Sự khác nhau có thể do cách phát âm của người kể và cách ghi 
âm của người sưu tầm): Ka Rúp - Ka Rum - Ka Rau (hoặc Ka Grúp - Ka Gri m 
- Ka Grau), 5 khi chỉ cần gọi vắn hít là truyện Rúp-Rum-Rau. Kiểu truyện này 
rất phổ biến trong tất cả các nhóm địa phương Cơ ho, Mạ.

b) . Huyền thoại kiểu này thường hên quan đến nạn lụt lớn, ám ảnh lớn 
đối với cu'dân, gây xáo trộn giữ dội dơi sống và tính mệnh con người. Có một 
sô"dị bản không nhắc tới vấn đề ut khi nói về việc đẻ người.

c) . Khi có lụt, một hoặc hai CCO anh (chị) em ruột sống sót nhờ nấp trên 
núi cao, hoặc trong Írốíig gồ, trống da râu. Chúng tồi chưa bắt gặp ở vùng này
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rnôtíp “quả bầu m ẹ” (tù' quả bầu 11Ở ra những người có màu da, tiếng nói khác
nhau - đại biểu cho các tộc người khác nh.au)> theo kiểu truyện quả bầu ở người 
Lào và một số tộc người khác trong khu vực Đông Nam Á. Có thể nối, huyền 
thoại nguồn gốc tộc người ỏ các cư dân Cơ ho - Mạ không thuộc dạng đố. Nhân 
dây. ctỵig nói thêm là, màn múa thể hiện hình tượng các tộc người sinh ra từ 
quả bầu trong dịp lễ kỷ niệrn 100 năm hình thành Đà Lạt (] 993) - theo chúng 
tồi, là không phù hợp với quan niệm của các cu' dân bản địa Lâm Đồng.

d). Cuộc hôn nhân đặc biệt giữa cặp nam nữ cùng huyết thống là để 
cứu vãn loài người khỏi diệt vong và đươc thần linh cho phép. Các cỗu chuyện 
trêu đây không chú ý đến nguồn gế loài người nói chung mít chỉ nhấn mạnh 
vồo cội nguồn của 3 tộc người trong khu vực là: Korn Privn (Pru'tn) : người 
Gùím, Kort Chau (Chao, Cho): người Cơ ho- Mạ (hoặc thêm một số tộc 
Thượng khác) và Kon Yoan (Yoăn, Yơn, Yuôn): Iiguời Việt (Kinh). Các câu 
chuyện dều xem đó là những anh em chung mẹ, khác ngành.

e). Huyền thoại lít hình thức nghệ thuật nguyên hợp về hình thái ý 
thức xã hội, về thể loại và nhương thức diễn xướng. Có dị bản được kể như là 
gia phả dòng họ, hoặc nhân vật huyền thoại liên quan đến nhân vật truyền 
thuyết. Có dị bản không chỉ được kể mà còn dược ngâm; riêng đoạn diễn tả vồ 
sự xuất hiện các tộc người trong tất cả các dị bản đều thể hiện dưới hình thức 
văn vần.

3.1.2. Truyện e '  tích

* Loại truyện cổ tích vể nhân vật mồ côi.

a) . Mồ côi là nhân vật xuất hiện phổ biến trong kho tàng huyện cổ tích 
Việt Nam và trên Thế giới, song, trong truyện cổ Cơ ho - Mạ, mô-tín nhân vật 
loại này có tần suất xuất hiện hết sức cao.

b) . Đà có nhiều học giả cho rằng, truyện mồ côi ra đời chủ yếu trong xã
hội có giai câp. và cổ tích nói chung phát triển trong xã hội giai cấp và phản 
ánh cuộc đấu tranh giai cấp ấy [23,184]. Nhận định này không phù hợp với cổ 
tích Cơ ho - Mạ. Loại truyện cổ tích chiếm tới 2/3 tổng số’ những truyện cổ dân 
gian đã sưu tằm được ở những tộc người này. Cho tđi trước 1975, về cơ bản, 
các cộng đỏng Thượng "\'v  Nguyên chưa bước vào thời kỳ phân é : ìh thành 
những giai cáb [1 tag tần số xuất Hiệu nhân vật mồ côi trong truyện
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cổ Cơ ho - Mạ rất lổn, chứng tỏ vấn ớc mồ côi lù vân đề con người, xuất hiện 
sớm và tồn tạ' trong mọi loại hình ' 3 hội khác nhau, không riêng gì xã hội có 
giai cấp.

c). Số phận con người, cảnh ngộ mồ côi trong cổ tích Cơ ho-Mạ có thể 
khái quát bằng công thức: bất hạnh phấn đấu + phù trợ —> hạnh phúc. Có 
truyện dân gian gọi tên nhân vật bằng chính từ “mồ côi”(Kon đời). Cùng vổi 
kon đời, các nhân vật mẹ, bà, cậu CŨI g thường xuất hiện. Có khi nhân vật cậu 
dóng vai trò là nhân vật phản diện tương tự như mụ gì ghẻ độc ác trong cổ tích 
Việt và một sô" tộc người khác.

d) . Để đi đến hạnh phúc, một mặt, nhân vật mồ côi phải tự thân vận 
dộng, nhưng thường là phải nhờ đốn sự trợ giúp của yếu tô" thần kỳ - chủ yếu là 
các thần (Yàng), các vật thiêng...; trong sô"đó, Yàng Mặt trời dóng vai trò quan 
trọng nhất, có tần suất nhiều nhất, chứ không phải là các Yàng nông nghiệp 
khác có trong tín ngưỡng của người Cơ ho - Mạ. Trong sô những yếu tô" thần 
kỳ có mô-típ quả bầu thiêng, nở ra lúa và mọi loại tài sản, vũ khi, nông cụ; có 
mô-típ dây bầu thiêng giúp mồ côi tìm lại gia dinh; song, không có hiện tượng 
“bầu đẻ ra người”.

e) . Nhờ sự cố gắng phân đấu và sự trỢ giúp của những yếu tô" thần kỳ, 
các nhân vật mồ côi dều trở thành những người giàu có, cao sang, xinh đẹp và 
gia đình hạnh phúc. Đó là lối kết thúc “có hậu” - đối lập với phần mở đầu. Tuy 
nhiên, nếu trong ưuyện cổ hch Việt, phần kết time có hậu bao hàm cả thưởng 
(với những người nhân hậu) lẫn phạt (với những kẻ có tội); phần kết của truyện 
cổ tích Cơ ho-Mạ tỏ ra “rộng lượng” hơn - những nhân vật phản diện thường 
nhận dược sự khoan dung. HÔĨ1 nhân là một cách kc"t thúc cho hàng loạt truyện 
mồ côi.

í). Truyện cổ tích Cơ ho - Mạ đậm đặc'yếu tô" thần kỳ; do đó, yếu tô" 
thần kỳ không làm thành tiêu chí dể phân loại truyện cổ tích.

Bằng việc quan tâm đến những thân phận côi cút, bất hạnh, ca ngợi 
phẩm chất và chiến công của họ, đư họ đến hạnh phúc mang tính lý tưởng 
hóa, những sáng tác dân gian Cơ ho - Mạ đã thể hiện khát vọng về một cuộc 
sống tốt đẹp, một xã hội dân chủ, công bằng, một niềm lạc quan và một lồng 
nhân ái vô bờ của cộng đồng đối với nhưng người phải hịu thiệt thòi vì thiếu
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clrq thiếu mẹ. Dáy cür r chính là một dặc trưng nổi bật của chủ nghĩa nhẵn ’
Thượng.

* Loại truyện cổ tích về nhân vật mang lốt.

a). Nhân vật chính của loại truyện này - cô nhiên, là bao giờ cũng in C2 
lối với các dạng chù. yếu sau:

- Dạng người bị dị tật bẩm sinh: cùi, cụt, ghẻ, lùn...
- Người bình thường nhưng buộc phải mang lốt do bị phù phép hcộ 

mượn áo vật mặc lâu ngày thành vật.
- Mẹ là người bình thưeng, do ăn phải một thứ gì đó trong rvVng rồi thu 

thai, dẻ ra con mang lốt vật.
- Là hiện thân của thầm linh nhằm giúp đỡ, làm bạn, làm chồng hoặc 

vộ của người côi cút,

b). Những cơ sỏ nảy xinh nhâu vật mang lốt trong cổ tích Cơ ho-Mạ:
- Sự' gắn bó chặt chẽ giữa người với thiên nhiên, nhất là với rừng.
- Tín ngưỡng vạn vật hữu linh, vạn vật tương giao, tục thờ vật thiêng.
- Hiện thực đời sống vổi không ít những cảnh ngộ thương tâm của 

nhung người khiếm khuyết vổ hình dạng, diện mạo.

<). Lôt là Iỉiột CỈ.Ù tiết quan trọng, phân biệt I1Ó với các nhân vật kMc. 
Các dạng lốt. thường gặp trong truyện cổ tích Cơ ho - Mạ là:

- Lốt người dị dạng (cùi, cụt, ghẻ, lim...);
- Lồt động vật (heo, dê, chồn, rắn, têm....);
- Lốt thực vật (dưa, chuối, xoài, du dủ...);
- Lốt dồ vật (ngà, mâm);

trong dó, lốt dộng vật có tẩn suất xuất hiện cao hơn cả.

d). Nhân vật mang lốt phải cởi lốt dể làm việc, sinh hoạt và kết hôn. 
Nhân vật mang lốt và SI/ cởi lốt có ý nghĩa đạo đức - thẩm mỹ, kêu gọi một 
các'ĩ nlìậu chân giá trị phẩm chất con người. Trong truyện cổ tích Cơ ho-Mạ, 
neu du số các nhân vật li -ồ côi phải nhờ sự phù trỢ, thì những nhân vật mang lốt 
lao  giờ cùng dù tù' năng, súc mạnh dể dổi đời, dể đạt tới hạnh phúc vẹn toàn. *

* i traxện cổ ¡ích về ma lai (chà).
* »

; ). L . và dang tổn tại ở một mức độ nhứt định trong cộng đồng Cơ ho - 
Mạ một r.i-m T. n về ma lai [23/14-45; 36, 23-46 Ị. Niềm tin ây đã chi phối
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thái độ ứng xử khấc nghiệt của cộng đồng đối với những người bị kết tội là ma 
lai. Niềm tin và thực trạng xử tội 11, t lai đã dội vào văn học, tạo nên một dạng 
truyện cổ tích nhằm giải thích cho hiện tượng và cách ứng xử đó.

b). Trong truyện cổ tícli, ma lai có thể sống riêng thành làng, hoặc trà 
trộn sông chung trong làng người. Ma lai có thể là chồng, là chị, là cậu... trong 
mối quan hệ với nhưng người bình thường. Cũng theo quan niệm của các sáng 
tác dân gian, trong làng ma, vẫn có những người không phải là ma; tiguỢc lại, 
trong làng người lại có người là ma lai. Nhìn chung, quan niệm về ma lai trong 
truyện cổ tích và niềm tin ở nhưng cư dân Cd lio-Mạ hiện nay về cơ bản là 
thống nhất. Họ cho rằng, một khi đa bị ma lai làm hại thì phải cúng để đuổi ma 
ra khỏi người.

c). Những nhân vật ma lai thường sử dụng các tliủ đoạn hại người là hút 
máu, ăn óc, bú sưa, khoét mắt, ăn xác'chết... Như vậy, ma không phải là bóng 
hay hồn, mà là dạng quỷ hình nhân, không khác gì người bình thường, nên 
chúng dễ tí ừng trà trộn với người, để tấn công người một cách “bất ngờ” mà đối., 
tượng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Để tiếp cận vù làm hại đối tượng, nhân vật ma lai dùng nhiều cách 
khác nhau Lhư thu hồn người vào ống, làm cho họ ngủ say.,.; giả dạng người 
thân trong gia đình, biến thành các đồ vật, động vật hấp dẫn hay ngườ^đẹp; 
làm bạn hoặc kết hôn với người; sử dung bùa, ngải để mê hoặc...

Voi những cách trẽn, ma T.i bao giờ cũng hại được đối tượng mà nó 
Iihắm vào. Nhân vật nạn nhân thường bị ốm 6 d, chết ngay hoặc chết dẩn. Sự 
thất bại ban đầu của con người trước ma lai là tình tiết bao trùm lên tất cả 
những truyện loại này.

e). Trong kho tàng cổ tích Cơ ho - Mạ, duy nhất loại truyện này có 
tình tiết trừng phạt và nhân vật duy nhất không thể tha thứ là ma lai. Thường 
những người thân của nạn nhân hoặc cả cộng dồng tìm mọi cách trư khử ma lai 
để trả thù cho người bị hại, cứu cả buôn làng. Họ thường phải dừng các biện 
pháp như: pha thuốc độc trộn lẫn trong cơm (rượu) và mời rna lai ăn (uống), 
dùng chó săn, rinh chém (chặt đầu, đốt xác), đập bẹ chuối quanh chỗ nằm của 
ma lai, đạp đổ ống đựng hồn ma lai, cầu cứu nhờ thần linh trừng p h ạ t... và dể 
“triệt trư tận gốc”, phải giết chết họ hàng, thân quyến cũng như cả làng có ma 
lai. Riêng với người bị ma lai hại, phải tiến hành cứng lải. Như vậy, sau thất 
bại ban đầu, chung cuộc, ma lai đã bị trừng phạt như một tiít yếu.
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e). Tù’ kiểu Iniyệiỉ ."lì, chúng (a thấy, cũng giông như nlùổu tộc 
Thượng Tây Nguyẻn khác, ogười Cơ lio và Mạ tin vào hiện tượng ma lai; do 
vậy, có tàổ xem đ Ui một loại hình văn học dân gian mang bản sắc Tây 
Mgv.yôn. ĐÍ.Ỳ1 đáng tiCc là quan niệm trôn đây lại là một hiện tượng xa hội 
nhức nhối, một lối ứng xử da man trong xã hội văn minh vẫn được duy trì trong 
một sô" buôn làng Thượng cho dấn tận những năm cuối của thế kỷ XX. Rõ 
ràng, không thể dể cho những ứng xử liên quan đến tính mạng con người trên 
cry tiếp tục ư i diễn. Việc xóa bỏ quan niệm và lập tục dã man nồv phải là 
trách nhiệm chung của toàn xa hội mà các ngành pháp luật, các cơ quan khoa 
học và văn hổa tiều có sự góp sức đắc lực trong việc vạch rõ can nguyên và 
giáo dục đồng bào thiểu sô, để sđm chấm dứt tệ nạn này.

3,1.3. Truyện hàl-ngụ ngôn.

Các nhà nghiên cứu thường xếp những truyện mà nhân vật là dộng vật 
vào loại truyện cổ tích và gọi dó là cổ tích loài vật. Trên thực tê, những truyện 
thuần túy mô tả đời sống loài vật hầu nhu' không có. Đa số các truyện quen 
dược gọi là truyện loài vệt hay truyện động vật đều ở dưới dạng truyện ngụ 
ngôn, hoặc có xu hướng ngụ ngôn. TiY thực tế  khảo sát những truyện loại này ỏ 
người Cơ ho - Mạ, chúng tôi chủ trương xếp chúng vào một tập hỢp liên thể 
loại “truyện hài-ugụ ngôn” với 3 nhóm sau đây:

* Nhóm truyện cỏ nhân vật thỏ.

Bằng sự tinh khôn, inưu mẹo của mình, nhân vật này đã cứu voi, cứu 
người hoặc hại voi, hại người... Cũng bằng nhũng mẹo lừa, thỏ dã là “dối thủ 
nặng ký” của cọp, đuầ cọp dến đìồ chết. Quan hệ chi phối trong nhóm chuyện 
này là quan hệ khôn-dạ.i. thông minh - ngu ngốc. Yếu tô"ngụ ngôn, răn dạy, để 
cao trí tuệ, lập trường xen lẫn với những tình tiết hóm hỉnh, vừa có giá trị gây 
cười, vừa mang tính giáo dục.

* Nhôm truyện vê Rủa-Khỉ-Cọp.

Cấc rụô-típ mẹo lừa, c ũ  chước được lặp đi, lặp lại trong nhiều dị bản,
thể hiện quan hệ giữa gọp với rùa, khỉ và giùa rùa với khỉ. vổ  cơ bản, nhóm 
truyện này rât gần giữi với nhón: truyện thỏ <"; lính ngụ ngôn pha trộn vđi yếu tố
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* Nhóm truyện về quan hệ K’ Yut - K’ Dời.

Ở những truyện này, nhân vật là ngiTời, về tổ chức cốt truyện, quan hệ 
khôn-dại, mô típ lù’a, mô-típ bất chước ÜÜ rất gần gũi với 2 nhóm truyện nêu 
trên. Nét khác biệt dễ nhận thấy ở nhóm truyện này so vđi các nhóm “truyện 
động vật" là chất ngụ ngôn mờ nhạt hơn, trong khi dó, chất hài lại sâu đậm 
hơn.

Trong khi chưa đủ tài liệu để xem xét thể loại huyện ngụ ngôn và 
thể loại truyện cười, chúng tôi tạm xếp các nhóm trên vào một tập hợp liên thể 
loại: hồi-ngụ ngôn. Nhìn chung, ở lien thể loại này, kết cấu truyện còn rất lỏng 
lẻo, bô" cục dàn trải, kể lể dài dòng, ranh giới thể loại thiếu rạch ròi... Điều 
chúng tôi muốn khẳng định ổ đây là: dừ Iihân vật ở thể loại này là động vật, thì 
chúng cũng không thuộc phạm trừ “truyện loài vậ ”.

3.2. NGITỆ THUẬT DIÊN XƯỚNG DÂN GIAN 

3.2.1. Sinh hoạt ca hát dân gian.

* Các hình thức “tiền ân  nhạc”.

Có thể quan sát thấy ở các tộc người Cơ ho-Mạ các loại hình mà chúng 
tôi tạm gọi là “tiền âm nhạc”. Đó là các rình thức hát kể, hát I1ÓĨ mà tiêu bicu 
là yal vau (nguyên nghĩa là “ngẫm ngợi chuyện xưa”. BÔ11 nhũng ché rượi cần 
thơm ngọt, hình thức nghệ thuật này có thể cuốn hút người nghe từ ngày sang 
đêm, hết ngày này qua ngày khốc Các bản va! van nổi tiếng như K’ Jai- Ka 
Lìn, Sa pu mang Yu Mòng - Dòi, K’ Tằng dăm Prah... được diễn xướng ròng lã 
suốt 3 ngày 3 đêm [19J.

cấii trúc của một bản yal yau bao gồm rất nhiều câu. Đường nét, giai 
điệu giữa các câu về cơ bản là rát tự do và rất giống nhau. Khúc thức thoải mái 
và nặng tinh ngẫu hứng nên tính dị bản cung rất lớn[62]. Nghệ nhân thể hiện 
hình thức nghệ thuật này thường là những người già cường ký, vốn sống phong 
phú và tốt giọng.

Gần gũi với thể loại val yau lò. dos chrih (dos lă “nói”, chrih là 
“chuyện lạ”). Dos chrih là những bài hát về những chuyện khác thường. Loại
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lĩìiili này thường được “biểu diễn” (rong nhãng cuộc d I “rứt ngấn dặm
trường”.

* Ầm nhạc dân gian.

Nếu y ai ỵau vồ. dos chrih là các thể loại tự do về khúc thức và cấu trúc 
ám vực, tinh dị bản cao và nặng tinh ngẫu hứng, thi tam pơt và lảlỉ lâng đa dần 
di vào chuẩn tấc. Tam pơt(,) ỏ các CƯ dân Cơ ho-Mạ là hình thức hát đối đáp, 
tiidch đố. Một bài tam VƠI  không hạn chế về số’ iượng các câu ứng tác (song 
không quá dài như va/ yau), Dài hay ngắn tìtv thuộc vào nội dung nghi thức 
chào mời, thách đô". Tuy nhiên việc ứng tác đã bị ràng buộc bởi những khuôn 
phép (làn điệu) nhất định. Người thắng cuộc có khi được thưởng hậu (2 con 
h c o ) .  Hình thức diễn xưổn g này thường được người Cơ ho-M ạ sử dụng như 
một nghi thức chào mời khách. Lúc khách lới nhà, chủ nhà cất lên bài tam pơt. 
Khách cũng hát đáp lại, Nếu lời hát đáp suôn sỏ, hợp ý chủ nhà thì khách sẽ 
dược dóu tiếp trọng thị, nồng hậu. Nếu gặp người hát tam pơt giỏi, chủ nhà có 
kiứ còn mổ heo đãi đằug, ăn uống, liât hò thâu đêm suốt sáng. Không phải 
ngẫu nhiên mà tục ngũ’ Mạ có câu: “Mm tơ chsăt, pơl lơ nhu" - (Tạm dịch: 
th ỉm thiết như khóc người chết, hứng khởi như vừa uống rượu vừa hát tam pơt). 
Tru Nì g hợp lời hát đáp của khách “trục trà, trục trặc”, không làm vừa lòng gia 
chủ, thì kết cục tất yếu sẽ lù khổng có cuộc liếp kiêu sau câu hát.

Bôn cạnh thể loại tam pơt, ử người Cơ ho - Mạ CÒ11 c ó  l ố i  hát lả lông 
- hát giao duyên râí trữ tình, đằm thắm (nghĩa den của từ này l à  “lời nói êm ái, 
íh.h tứ”). Loại hình nghệ thuật này rất thịnh hành trong tầng lốp thanh thiếu 
ihên và không có gì ngạc nhiên khi, sau những lời lảh lông thắm thiết là họ 
trao nhẫn, trao vòng đíuh ước cùng nhau “hết kiếp, trọn dời”. Có 2 loại lảh 
lô ỹ: Lảh lông ngớn là những-lời êm ái, tình tư nói chung vit lảh lông Dăm 
ĨClir ợr) dùng để trao lời hẹn ước. v ề  phương diện nghệ thuật, lảh lông đã có 
khuynh hương ổn định về nhịp, phách và khúc thức đã khá rõ ràng. Một số nhà 
n chiêu cựu cho dây ià một thể loại ca khúc dân gian tương đối hoàn chinh [19, 
91. Có thể -xem đây M 2 dại diện sáng giá trong nền nghệ thuật diễn xướng 
dân gian Cơ ho - Mạ.

( * ì  T h e o  ?n £ c ' 1 ũ M ạ , tam c ó  n g h ĩa  là “trong”, pơt là “ngắn lại ” , «
(" ' ) ẽn ; n • ật huy ỉn thoại - một dũng sỹ tài hoa và là người sáng tạo ra làn điệu
lẩh lông.
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* Những bài hát chuẩn tắc.

Nc,oài các the loại có giai diệu, nhịp điệu tự do vù mang nặng tính tức 
hứng trẽn đây, trong kho tàng nghệ thuật diễn xướng dân gian Cơ lio-Mạ CÒI1 
có một thể loại mang tính chuyển tiếp. Đó là những bài hát có khúc thức rõ 
ràng, nhịp phách ổn định, làn điệu tuy còn dơn giả; .hưng chặt chẽ. Có nhà 
nghiên cứa xem đây là những ca khúc dân gian hoàn chĩuh. Hiện dã SƯU tầm 
được khoảng 20 ca khúc loại này (số liệu trước 1975). Nội dung của các ca 
khúc loại r ày đề cập đến nhiều lĩnh vực, trong đó thường gặp nhất là những đề 
tài về chiến tranh. Chẳng hạn bài “Đảng lam gùng” - một ca khúc được lưu 
hành rộng rãi trong nhũng năm đâu tranh chống Mỹ-Diệm:

“Tus năm anh ứng họ cách mạng 
Tus năm đô anh ghẻ Đảng lam gùng 
Rgùn kòn cau anh rsới Mỹ-DìỆm 
Ở nuh làng Màn 2 bòn 
Rgùn volhe dờng lơh Mỹ-Diệm”

3,2.2. Nhạc cụ dôn gian.

Cùng với ca hát, ở người Có ho-Mạ cũng rất thịnh hành các loại nhạc 
cụ khác nhau và dược sử dụng rộng rãi trong các hoạt động nghi lễ, hội hè... 
Công dụng nổi bật của chúng là tạo nền cho các nghi thức tế lẽ, phối tấu cùng 
với hát ca và “chỉ huy” các động tác nhảy múa. Cố thể phán chúng ra thành 
các nhóm dưới đây:

Bộ gõ gồm có dàn đá (lú gong), chiêng (dũng, chiang) và trông. Tại 
gia đình ông K’Boi thuộc bon B ”Rde (Lộc Bắc - Bảo Lâm) cho đến nay văn 
còn lưu giũ' lột bộ dàn đá. Trong lức trỉa lúa. trên rẫy, một trong những tổ phụ 
của ông K’ Boi đã chọc phải 3 phiến đá mỏng phát ra âm thanh có âm điệu rõ 
rệt. Hiện nay, những phiến đá này được xem như bảo vật và chỉ sử dụng trong 
các dịp tổ chúc lễ “đâm trâu”. Sau buổi lễ, những phiến đá này được xoa máu 
trâu và lại đem về cất vào vị trí Lang họng trong nhà. Vào năm 1980, Iihân 
dân xã Đạ Long (Lạc Dương) cũng đã phát hiện và trao cho Bảo tàng Lâm 
Đồng một bộ dàn đá gồm 7 phiến.

Chiổng ở người Cơ ho-Mạ có 2 loại. Loại có núm gọi là kuong (cồng) 
và loại không có núm gọi là tiling. Các nhạc cụ này thường được sử dụng theo 
một dàn bao gồm ố chiếc, mỗi chiếc có một tên gọi riêng (Vàng - chiang me,
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Rđơin, Dờn, Thoáng, Thơ vả The), cồng cỉiiêng được các cu' dân ở đây sử dụng 
khá lộng lãi, cả tiong nhưng dịp V ri cũng như trong tang lễ. Cluing CÒ11 dược 
dội vào danh sách những tài sản quý và sô lượng ching, kuong lù tiêu chuẩn để 
đánh giá giàu nghèo.

Nhạc cụ hơi sáng giá nhất ở người Cơ ho, Mạ lít khèn (mbuốí hay 
inherit), Phổ hiệu íiỢn cạ là loại khèn bau 6 ổng. Câu tạo của 11Ó gổtn một qua 
hầu khô và 6 ông true thoát hơi. Nêu dàn đá và chiêng chỉ sử dụng trong các 
dịp lỗ hội, thì khèn không bị sự ràng buộc như vậy mà hầu như có mặt mọi lúc 
mọi nơi. Khả năng dien tâu của nó cũng phong phú hơn. vì nó có thể thể hiên 
được nhiều cung bậc lình cảm của con người.

Trong nhóm dây, nhạc cụ tiêu biểu nhất là chiếc đàn đình dựt (ne 1 
đen là người đàn ông gẩy đàn). Dinh dựl dược câu tạo bởi một ống lồ ô til ; 
nứa) với 6 lỗ thoát âm và 6 sợi đáy bằng tre nứa hoặc kim loại. Khả năng :ơ 
tấu của đinh dụt cũng rốt phong phú. Vì vậy, giống như mbuốt, nhạc cụ nà\ c 
mặt trong nhiều sinh hoạt khác nhau và nó có khả năng “nói hộ tiếng lòng " 
cho người sủ dụng và thưởng thức thuộc mọi tâm trạng hỷ, nộ, ái, ố...

Nhìn chung, các nhạc cụ dân gian ở người Cơ ho. Mạ không có ki - 
biệt lớn so với các tộc Thượng khác ở Trường Sơn-Tây Nguyên, thậm cỉú 
rộng ra là toàn bộ vùng Đông Nam Á. Chắn g hạn, chiếc khèn bầu có tile vi 
sát thấy trong văn hóa truyền thống của nliiều tộc người khác Iihau trong kh 
vực. Có một điều làm chúng tôi suy nghĩ là s ố  lượng các phiến đá tron*.; C 3 C  bẽ 
đàn đá phát hiện ở các tộc người vùng này: 3 phiến - 7 phiến - trong khi các bọ 
đần dá phát hiện ở các vùng khác phổ biến là 6 phiên. Phải chăng điều r 
LÙI quan den con số 7 dầy tính huyen bí thiêng liêng trong tâm thức neu . V. 1 
[23].

3.2.3. Trò diễn dân rían .

* Trò chơi f ìn gian.

NM 1 Nimm vẹo sun tầm, nghiên cứu các trò chơi dân gian ở ngư' i _ 
ho, Mạ chưa : hút dược sự quan tâm của giới khoa học. Hiện nay, cá :
chơi này ọ ì g CIL õ ' M.nn 'ơí thây trong các dịp lễ hội .-Tron g đó nổi _ ỉt 
các cu ' : Ợ J ; vật, ƠV lun cung, dua thuyền (đối với những cư dân '  13 ú t{  
Ven sâng Đồng N c 2 huyện Đạ Tẻ và Cát Tiêu)...
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* Múa.

Múa là một hoạt độtig không thể thiếu vắng trong các dịp lỗ hội ở người 
Cơ ho, Mạ. Không phải ngẫu nhiên mà có nhà nghiên cứu đã gắn các “vũ 
điệu” ở Iỉgười Cơ ho-Mạ với các nghi iễ tôn giáo-tín ngưỡng (múa mừng cơm 
mới, múa đâm trâu, múa mừng nhà mới...). Trên thực tế, nhìn chung động tác, 
vũ khúc trong các “vũ điệu” ở người Cơ ho-Mạ còn khá đơn giản và nặng tính 
ngẫu hứng. Chủ yếu là những động tác tay và vai.

* Hội diễn dân gian.

Sinh hoạt văn hóa sôi động nhất trong các cộng đồng Cơ ho-Mạ là 
những dịo lễ hội. Lễ được gắn bó chặt chẽ với hội - vđi các hoạt động nghệ 
thuật dân gian, trong đó có thể quan sát thây nhũng trò diễn lễ nghi nhằm tái 
tạo lại iìhUng sinh hoạt xã hội như săn bắt, cẩu thần... Có thể xem lỗ hội như 
một hình thái nghệ thuật tổng hợp giữa ca với vũ, nhạc, giữa thiêng liêng với 
đời thường, giũa văn nghệ vổi ăn uống giao lun cộng cảm...

3.3. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH DÂN GIAN

Nghệ thuật tạo hình ỏ người Cơ ho, Mạ chưa tách biệt ra thành một 
lĩnh vực Ổ ộc lập, “chuyên nghiệp”, mà I1Ó được kết hợp đan xen, hòa quyện 
vào trong các vật dụng sinh hoạt hàng ngày do chính họ sáng tạo ra. Quan 
niệm thẩm mỹ, tình yêu với cái đẹp của các cư dân ỗ dây được thể hiện chủ 
yếu trên những sản phẩm thủ công - trên những tấm vải, trên các sản phẩm đan 
lát, các công cụ lao động bằng sắt, trong các đồ dựng bằng gôm, trong việc tạo 
dáng những con thuyền...

Như trên đã nói, các sản phẩm dệt ở người Gơ ho-Mạ thực sự là những 
tác phẩm nghệ thuật. Ở đây nổi lên là nghệ thuật phôi màu đã đạt tới mức tinh 
tế  và điêu luyện (xem thêm phần nghề dệt). Trong các mô tip trang trí, nổi lên 
là các hoa văn hình cối dẵ gạc được cách điệu hóa thành những hình kỷ hà và 
một sốhình động- thực vật [07,13]. Trong việc sử dụng màu sắc, người Mạ lấy 
màu đen là chủ đạo, trong khi đó, hững “thợ dệt” Cơ ho lại thiên về màu đỏ. 
Bố” cục của các hoa văn và các n; Jig màu dã vượt ra khỏi tính đăng đối đơn 
điệu, cứng nhắc mà “thoáng” đãng, hái hòa tạo nên ổ người thưởng thức một 
cảnm giá 2 dễ chịu.
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Sản ríỉẩm đan ỉỗt chug r  : ' người Cơ ho, Mạ gửi gấm tình ycu với 
các đẹp, dục biỊt hì trên u!Pữxg (ị Ice gùi. Gùi ử các tộc người vùng này có 
n' lều Hch cỡ to the h:Je lìbaư, s: ig hình dáng và phôi trí các mảng hoa văn 

hống nhất. Khác với nhữiig chiếc gùi ở cúc tộc Thướng khác thường đựợc 
đ W.5 Ui eo hình trụ hoặc hình nón cụt, tthĩủig chiếc gùi ở người Cơ ho-Mạ dược 
bắt khum, “cân đẩu, nêm đuôi” tạo nên sự liên tưởng tới những chiếc mai rùa.

Các sản phẩm của nghề rèn sắt ô người Cơ ho và Mạ cáu:g rất đáng 
chú ỹ. Chiếc chà gạt lưỡi căm (wiơh ịaỉ) là một công cụ-vtt khí mang tính nghệ 
thvrất cao. Hình dáng của 11Ó uốn khúc lượn lờ nhu’ dáng dòng sông hay cái mỏ 
của chim calao (bò cát) [27,219]. Hình dáng mền mại này CÒÍ1 có the quan sát 
trong những cây lao phóng ụándrck) hoặc con dao pia chút vẫn thường được 
diừ ở lưng khố hay có thể thay cho chiếc trâm cài đầu. [27,219]. Các sản phẩm 
của nghề gốm cũng khá phong phú và hình dáng cung như các hoa văn trên 
chúng đều mang tính nghệ thuật cao. Hoa văn thường gặp trên các đồ vật loại 
này là các mô-típ hình sóng lượn, hình núi hay lam giác...

ở  niiỉTng buôn làng cư trú dọc sông Đa Dâng CÒI1 có nghề làm thuyền 
từ nh’Tng than cây lớn. Hlnh dáng thon dài của những chiếc thuyền dộc mộc 
này cũng rát thanh thoát, nhẹ nhàng. Hai đầu thuyền được deo nhọn và hơi vút 
12n vừa thuận tiện cho việc rẽ sóng, vừa có tính thẩm mỹ cao, trông chúng tựa 
nhu’những chiếc lá đang lướt nhanh trên mặt nước.

Mảng nghệ thuật tạo hình 'lích thực hầu như vắng bóng trong văn hóa 
truycn thống các cư ổlìĩi Cơ ho-Mạ. Hiện nay chúng tôi mơi chỉ biết đến một 
chi tiêt điêu khắc theo mô-típ chày cối ở cây cột sân sàn và cột kho thóc cũng 
như một vài mảng đồ họa trên các giá thờ mới xuất hiện gần đây. Tác phẩm 
s:í g gi) nhát trong hull vực này cố iẽ phai kể tới các cây cột lễ xiết bao ngoạn 
mục trong các nghi lễ dâm trâu nổi tiếng ỏ các tộc người này. Có một cái gì đó 
khiến ta lieu tưởng tới những cậy 'cột tia mặt trời” (găng hay gơl ở người Ba 
trì, bít (kỉao) ỗ người C ha rai) và nói rộng ra là “cột vũ trụ” - theo cách gọi của 
giới nghiên cứu dân tộc học [38, 504-505]. Những “cột vu trụ” này thường có 
thiều cao khoảng 1 0 -1 2  m và được chia J.àm ba tầng chính; trong dó 2 tầng 
dươi bằng thần cây gỗ và ugẩn hơn (độ 2,5 m cho tầng thứ nhất, 3,5 111 cho tầng 
thú'2); tung trêu cùng la một cây k.Giig tiling, cao chù'ug 6 - 7  m và dược chia 
thanh 7 tầng nhỏ (mỗi fj-'g nhỏ chừng 1 m). Ở chỗ giao điểíti giữa cốc tầng 
thvitog gá Y*o những tâm gỗ lành tam giác lộn nguỢc, trên cỏ vẽ hoa văn. Tư 
nhíu g giao điểm này tỏa XUÔI) g .uỉ-ủig tua trang trí làm bằng tre chẻ nhỏ, trông
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rất đẹp mắt. Hoa văn vẽ trẽn giá íhờ và trên các bộ phận của cột lễ đâm trâu là 
hoa văn hình học (tam giác hay răng cưa (hay núi ?Y. Nhưng đáng chú ý hơn cả 
là mô-tip hỉnh mặt trời mà ngay lần đẩu tiên trông U:.jy (iiơn 40 năm về trước), 
nhà Đông phương học Pháp G. Ccndominas dã gọi đó là “mặt trời Đông Sơn”. 
Một điều đáng chú ý nữa là - cũng theo lời G.Conđominas, cả người Cơ ho và 
người Mnông đều gọi mô-típ này là mook tlac - có nghĩa ià “má cọp”[73,119- 
121].
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K Ế T  L U Ậ N  V Ả  KIẾN N G H Ị

1. Tổng quan những kết quả nghiên cứu

1.1. Chọn một khu vực rừng núi làm khung cảnh cho địa hàn cu' trú, đã 
tù'lâu nhũhg cư dân Cơ ho, Mạ ;13 tạo dựng tiên một nền văn hóa đậm đà sắc 
thái bản địa, phù hợp với những điều kiện môi sinh mà họ tụ cư cụng như trình 
độ nhận thức và các điều kiện kinh tế-xã hội mà họ đạt được. Trong nền văn 
hóa truyền thống của các tộc người này, nét nổi bật l;ì thái dộ ứng xử tích cực 
vổi hoàn cảnh tự nhiên theo theo một “cương lĩnh” nhất quán là THUẬN THEO 
Tự NHIÊN. Thái độ này thể hiện rõ nét trên mội phương diện của dời sống xã 
hội, từ các phương thức kinh tế cho đến các hoạt dộng tôn giáo-tín ngưỡng.

1.1.1. Để duy trì cuộc sống của mình, nhữhg cư dân Cơ ho, Mạ buộc 
phải kim- thác các nguồn lợi tự nhiên mà nổi lên là các hoạt động chặưđốt rừng 
làm rẫy, thu luỢm lâm thể sản, săn bắt muông thú, cá tôm... Thế nhưng, các 
hoạt dộng dó không chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất là nhằm thỏa mãn tôi 
đa những nhu cầu của con người, càng chăng phải để tích liìy làm giàu, lưu 
huyền của nả từ thê hệ bày qua thế hệ khác. Điều đáng chứ ỷ ở đây là việc 
khai thác (phá hoại) các nguồn lợj lự nhiên đẩ được kết hợp vổi việc duy trì. 
bảo vệ V à tái tạo lại những nguồn tài nguyên dó. Điều này biểu hiện rõ nét qua 
ỉ ktng th'íc phát rẫy theo một vòng khép kín với những chu kỳ hun canh nhất

¡ (xem trang 17 - 20). Cũng cần nhấn mạnh thêm một điểm là ỏ mồi buôn 
làng Cơ h Mạ đều có những cánh “rừng thiêng” - nghiêm câm tuyệt dối mọi 
SIỈ’xd:n phạm của con người vào khu vực đó. Có thể xem chính những cánh 
ir C-: c  - -Í như.ig ‘ kho dự trữ” các nguồn lợi lâm sản, một vùng “cấm địa” để 

vệ c.' iaài đông-thực vật khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng, trong đó có không 
Í- cắc n?u ?en động-thực vật quỹ liiếm. Như vậy, ở người Cơ ho. Mạ, việc 

: • - •-■- *i kén vơi “nuôi rùng”. Âu đó cũng ià một thái độ dáng trân
I.Í cg uv; ; điêu kiện OI' 1 một lilül thái xã hội tiền công nghiệp.

- -  ̂--ái dô hòa đồng-hòa hợp với.'tự nhiên của các cư dân Cơ ho,
trong các phương diện khác của văn hóa vật chất.

1 ^  - • g của họ được tạo ra từ những vật liệu sẵn có ngay
í ; . " 5 -te - fỉ - -- ' ' ứig. kết cấu... cho đến trang trí nội-ngoại thất đều
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đu'Ợc chi phối bởi một “nguyên lý kiến í rúc” bất di, bất dịch là không phô 
trương, “thách thức”, mà cố gắng toi đa để tương thích với tự nhiên. Ngôi nhà 
cổ truyền ở họ Ợùu rọt) không VUƠI1 lên chiếm lĩnh không gian theo chiều cao, 
mà “trải ra” theo chiều dùi, trong đó “chứa đựng” cả một tập thể những người 
không những có quan hệ với nhau về huyết thống, mà cồn chan hòa, gắn bó 
với nhau về sô" phận. Khi nâng mặt bằng sinh hoạt lên cách mặt đất một 
khoảng nhất định (nhà sàn), những cu' dân Cơ ho, Mạ đã “giải” dược “một bài 
toán” hết sức hóc búa về khấc phục sự dộ dốc và lồi lốm của mặt bằng xáy 
dụng, hạn chê" được tác hại của khí hậu ẩm thấp và vô hiệu hóa được những 
cuộc “tấn công bâ"t ngờ” của thú du'...

Y phục truyền thông Cơ ho, Mạ giản dị mà trang nhã. Nét đáng chú ý 
là với những công cụ dệt hết sức thô sơ, những người phụ nữ Cơ ho. Mạ đã dệt 
lên cả những “tác phẩm nghệ thuật” thực thụ làm say ỉòng biết bao du khách 
trong và ngoài nước. Tính nghệ thuật thể hiện một cách tinh tế  qua việc phổi 
trí các mảng màu nguyên (xanh, trắng, đỏ, đen) cạnh nhau trong một không 
gian hẹp (tấm váy, cái khô", tấm đắp, các vạt áo) mà không tạo nên một cảm 
giác tương phản, “chói mắt”, trái lại rất hài hòa, quyên rũ.

Am thực truyền thông ổ các tộc người Cư ho, Mạ lấy giản tiện, thiết 
thực làm phương châm chi phôi mọi khâu, từ cơ cấu bữa ăn, cách chế biến... 
cho đến bố trí chỗ ngồi của các thành viên tham dự. Họ hầu như không quan 
tâm đến thành phần dinh dưỡng, mà nổi lên là linh thần cộng dồng trong bũ'a 
ăn của họ. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi, giới tính... đều thân ái, bình đẵng với 
nhau trong việc hưởng thụ thành quả lao động của chính mình. Phải chăng đây 
cũng là một biểu hiện cao cả của chủ nghĩa nhân văn Thượng.

1.1.3. Gia đình truyền thông ở người Cơ ho, Mạ là những đơn vị huyết 
thông bao gồm những cặp vự chồng thuộc những thế hệ gần nhau và con cái 
của họ cùng cộng cư dưói một mái nhà dài - thiết chế đại gia đình. Nói một 
cách khác, một gia đình lớn = r. các gia dinh hạt nhân. Có 2 hình thức dại gia 
đnh: đại gia đình mẫu hệ (ở ngườỉ Cơ ho) và dại gia dinh phụ hệ (ở người Mạ). 
Để đảm bảo cho sự vận hành của “tập thể” này suôn sẻ, mỗi “gia đình” đều có 
một người dứng dầu - pô hìu, thường là người đàn ông hoặc phụ nữ (hay chồng 
của ba) thuộc thế hệ lớn nhất trong nhà.

Đứng về phương diện kinh tế-xă hội, có thể quan sát thây ở các tộc 
người này 2 hình thái đại gia đlnii khác nhau - hình thái đại gia đình diển hình
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Chung quy lại, chỉ bằng những nét châm phá hêt sức sơ lược trên 
(»ày, cũng có Lhể hình dang được phẩn nào diện mạo của kho tàng văn hóa 
truy ồn thống Cơ ho-Mạ, chí ít cũng là trên những nét dại thể của I1Ó, Rõ rùng, 
dây quả là một nền văn hóa đậm đà sắc thái bản ỚỊa với những nét độc đáo, 
“không lẫn vào đâu được” của những tộc người cần lao động, tha thiết với 
thi'Ù1 nhiên và cuộc sông giàu sức sáng tạo và lòng nhân ái. Những giá trị cao 
cả, những tinh hoa của nó cần dược trân trọng, giữ gìn và phát huy trong một 
liền văn hóa Việt Nam hiện đại nhiều hương sắc. Mặt khác, chính những đặc 
đi-ỉm tương đồng giữa ván hóa truyền thông Cơ ho-Mạ với các tộc Thượng 
Trường Sơn-Tây Nguyên lại là những “mẫu sô"chung”, liên kết các tộc người ở 
đẵy lại với nhau một khu vực văn hóa thống nhất mà chúng lôi tạm gọi là Vân 
hóa Thượng. Điều này - hiển nhiên, là không có gì mâu thuẫn với những dặc 
tính độc đáo, riêng biệt của văn hóa Cơ ho, Mạ; trái lại, nó càng thể hiện sinh 
dộng một nguyên lỷ phổ biến trong văn hóa - nguyên lý về sự ỉhôhg nhất 
trong đa dạng.

2. Một vài kiến nghị.

2.1. Vấn dề bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống 
của các dân íộc vôh chẳng phải là một vấn dồ gì mới mẻ, song cho đến hôm 
nay vẫn nóng hổi lính “thời sự”; nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này được 
nổu lên, ít ra till cũng hàng thập kỷ, vẫn chua có lời giải đáp khả thủ. Nan giải 
nhất vẫn câu hỏi là: bảo ton vít phát huy cái gì và như thế nào ? Trong khi dó. 
hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn chúng kiến sụ' băng hoại của không ít những 
tinh hoa trong kho làng vfm hóa cổ truyền Cơ ho, Mạ. Chuyên luận của chúng 
tôi, dẫu chưa phải là đẩy đủ lili cũng gợi ra một vài khía cạnh góp phẩn cho 
việc giai quyết vấn dề nêu trên.

2.1.1. Trước hết, theo chúng tôi vẫn là phải ngăn chặn hiện tượng “ra di 
không lời từ biệt” của những yếu tô" tích cực của văn hóa cổ truyền Cơ ho-Mạ. 
Muốn Làm được điều này, một mặt vẫn phải sử dụng các biện pháp tuyên 
truyền, giáo dục quần cluing, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, thái độ trân 
trọ với nền văn hóa cổ tr yền của dần tộc; và mật khác là phải dưa ra những 
biện pháp tích cực nhằm d y trì bằng dược những gì CÒI1 lại. Chẳng hạn, cần 
quy hoạch những “buôn V* ỉ hóa” vừa làm nơi “ lưu giữ'” các giá trị văn hóa 
tn rề n  thông, vừa làm điểỉ tham quan, du lịch cho du khách trong và ngoài 
nu'1C. Điều này càng trỏ nen hết sức thiết thực kill mà xu hướng phát triển của 
ngành du lịch thế giới là du 'ịch văn hóa. Trong diều kiện có thể, cần tranh thủ
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sụ' hợp tác với các tổ ciiức văn hóa và du lịch quốc tế  để có kinh plú cho việc 
thực hiện những dự á “nhất cử 1 ng tiện’" này.

2.1.2. Cần có những hình thức khuyến khích tinh thần và vật chất thích 
đáng cho các tổ chức và cá nhâu biết trân trọng, bảo vệ và phổ biến rộng rãi 
những yếu tố tích cực của nền văn hóa cổ truyền của các dân tộc Cơ ho-Mạ. 
Chẳng hạn, trong diều kiện cho phép, có thể tổ chức các cuộc thi sưu tẩm, tìm 
hiểu hay sáng tác iấy đề tài về van đề này. cần đầu tu' hoặc hỗ trự cho việc 
xuất bản clc ấn phểm sưu tầm-nghiên cứu và các sCag tác văn học-nghệ thuật 
về văn hóa truyền thống Cơ ho-Mạ.

2.2. Bất cứ một yếu tô" văn hóa nào cũng có tính lịch sử của nó. Khi nói 
phải bảo vệ nhưng tinh hoa văn hóa truyền thống, chúng tôi khống đồng nhất 
điều đó với việc “bê nguyên xi” những gì dã ra dời cách dây hàng thế kỷ vào 
cuộc sốhg hôm nay, mà phải cách tầu, “hiện đại hoa” chúng cho phù hợp với 
nhu cầu, thị hiếu của công chúng hiện dại. Tát nhiên, sụ' nghiệp cao cả, nhưng 
hết sức nặng nề này là của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả mọi người, song 
ngành văn hóa t)hải ở “mũi tiên phong”. Hệ thống thông tin đại chúng, nhà 
trường, oiíc đoàn nghệ thuật có thể là nơi thích hợp cho những thử nghiệm 
trong lĩnh vực này. Thành công hay thất bại của những thử nghiệm đó đều là 
những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả 
hơn sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Trong suy nghĩ của 
chúng tô.i, để cho những thử nghiệm đạt ỚƯỢc kết quả, nhân tố mang tính quyết 
dinh là phải tìm liiểu cặn kẽ để lột tả được thần thá: của yếu tô" văn hóa truyền 
thống dụ' kiến thể nghiệm.

2.3. Xét đến cùng, COI1 người là nhân tô"quyết định mọi chương trình, 
dụ’ án. Vì vậy, việc giáo dục rộng rãi trong quần chúng về «liũìig tinh hoa văn 
hóa truyền thông cần phải kết liỢp với việc dào tạo những chuyên gia về lĩnh 
vực này, chí ít cung là ở trinh dộ dại học. Trong các câp học phổ thông, có thể 
sử dụng các tiết học về lịch sử dụi phương dể giới thiệu về văn hóa truyền 
thống các tộc người thiểu số tỉnh nhà. Ở bậc đại học và trên đại học, cần có các 
biện pháp khuyên khích nhiĩng sinh vicn và nghiên cứu sinh chọn đề tài luận 
án về những vần đề liên quan trực tiếp dên văn hóa cổ truyền các tộc người 
bản địa ở Lâm Đồng, dưới các hình thức thiêi thực nhu' trợ câp học bổng, bô trí 
chỗ làm việc sau khi tốt nghiệp...
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2.3. MH ụ ? í i H những vân đồ hiệu, dang thu hútđược quan tâm của 
các Cấp lãnh đạo tỉnh nH. hiệp pay Hi bang mọi cách để nhanh chóng- nâng cao 
mức sồn2 hiện dạng qui ỉhâp ở các vùng dồng bào dâu tộc thiểu sổ", nhát là dối 
V Ti các vùng sâu, vilng xa. Một loạt các dự án và chương trình mục tiêu như Dự 
ổn 327, 120, quỹ xóú đôi, giảm nghèo... đã và dang được trien khai và đa tliu 
được những kết quả bưđc đau. c ố  nhiên, nhũng việc làm dó đều xuất phát từ 
phung động cơ hết sức dúĩig đán. Song, chúng tôi nhậu thấy cách Iihìn nhận 
vấn dề vẫn nặng về khía cạnh kinh tế, chú’ chưa thật dồng bộ, chưa kết hợp với 
t : y: bao tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các tộc người bản dịa. Kinh 
nghiệm của một số tỉnh bạn và trên Thế giới cho thây, việc thay đổi lối sống, 
nến nghĩ, các phong tục tập quán dã có “hàng ngàn năm tôi luyện, tliử thách” 
là một vấn đề không dơn giản. Thực tố  dã cluing tỏ, việc sử dụng các biện pháp 
hành chính để áp đặt nhũng quan niệm m<3i vào các cộng dồng thiểu số' đều 
không thu được kết quả mong muôn. Việc giải thể và sát nhập các thôn buôn 
truyền thống vào những đơn vị hành chính mới chỉ dựa trêu cơ sở sự tlỉuậu tiện 
về mặt quảu lý Nhà Iiưổc - theo chồng tôi, cũng phải cần xem xét lại một cách 
thâu đáo hơn. Trong phạm vi hiểu biết hiện nay của cluing tôi, sự hiện diên của 
nhíTng buôn làng Ê-đồ khang trang, hiện dại nhưng vẫn giữ dược sắc thái dân 
tộc ngay trong lòng Thành phô" Suôn Mê Thuật, lilt dáng dể chúng ta tham 
khảo.
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Phụ lục I: MỘT s ố  LUẬT TỤC CỦA NGƯỜI c ơ  n o  *

// Về quan hệ giữa cha mẹ và con cái:

1. Con cái mắng chửi cha mẹ tlủ hoà giải bằng mội ché rượu. Còu kiú đã phạm lội 
đánh dập cha mẹ thì muốn làm hoà pii.-' có một ché rượu và một áo dài.

2. Cha mẹ phái cliiu trách nhiệm v i  con cái cùa mình: [ U i  đền bồi thiệt hại do con 
cái của mình gây ra. Nếu con cái vi phạm các tập quán thì cha mẹ phải chịu phạt tùy 
theo tội phạm.

3. Cha mẹ khuyến khích con cái đi ăn trộm tỉiì phải chịu trách nhiệm về lỗi phạm 
cùa con cái mình và phái dền bồi.

ỉư  Hôn nhân:

1. Quy ước về chuyện cưới, hỏi:

Gia đình người vợ cho gia đình người chồng một món hồi môn để dền bù thiệt hại. 
Người chồng đến sống ở gia dinh vợ.

Cửa hồi môn: 2 trâu nghé, 1 ché đựng rượu, 1 cái mền, 8 áo, 8 quần, 1 vòng bằng 
vàng, 1 vòng bằng dồng, 30 ché nhỏ, heo, gà, ché rượu để ă cưới tại nhà người chồng. 
Đối với gia đình nghèo thì có thể không cần của hồi môn.

2. Ngoài chuyện ngoại tình, khi vợ chồng không thuận thảo với nhau được nữa ứù 
có thể ly dị. Nếu không có của hồi môn trả lại thì vợ chồng ciña lìa nhau sau khi nhà 
cầm quyền cõng bố sự ỉy dị. Nếu có của hồi môn thì phải rả lại cho cha mẹ vợ. Trả tất 
cả hay trả một phần tuỳ theo số năm chàng rể sống với vợ và số hoa lợi anh ta làm ra.

3. Trong hôn nhân giữa một người 'àu ông lớn tuổi với một người đàn bà còn quá 
trẻ, và nếu người đàn ông lừa dối người đàu bà.ứiì ông chồng sẽ phải nộp cho bà vợ trẻ 
cùa mình 2 trâu, 1 mền, 1 áo; và để làm hòa, phải nộp thêm 1 ché rưựu và 1 con gà.

4. Nếu cha mẹ vợ không nộp của hồi môn đã hứa đúng kỳ hẹn thì bắt buộc phải 
nộp khi có thổ được mà không phải bồi thường tliêin gì cả.

5. Nếu vợ chồng để bỏ nhau sau khi hôn thu đã được ký kết thi chuyện dể bỏ nhau 
có thể được thực hiện khi hai người đồng ỹ với nhau.

6. Trường hợp người chồng ở với vợ cho dế í khi vợ có con rồi bỏ vơ, không lo gì 
đến vợ, đến con, phải nộp 2 trâu nghé và trả lại của hồi mõn cha mẹ vợ đã cho.

(*) Theo J. Cassaigne.

%
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7. i/ối vôỉ ï'rì?, chồng ! H- He".. H:/V •' làm việc để nuôi vợ, r ] cou thì không
piHi Jầ tội. phạm. Mi5i bên tự ĩo Hy.

s. Nhữig ai Ị.àtu clu? vự chồng bất ỉy tita thì phái giao hoà bang Ẳ ché rượu, l 
cor • \, 1. chiếc áo ngấn, 1 (Nốc vòng £ >0 cổ và 1 dồng'phạt.

9. Một bên ngoại lình: Người chồng phải nộp cho vợ mà mình đã lira dối 6 COM trâu
ngbó và 1 ché rượu. 2 con vịt, i con gà mái. Còn khi người vự phạm tội với một người 
đ Ộ;1 >. dã có vự rồi thì piro «ộp cho chồng 6 con trâu nghé và 1 ché rượu.

1.0. Trường hợp ngoại tình ghì« một người đàn ông và một người dàn bà đã có gia
đích thì:

- Ngươi đviiỉ. ông phải hồi thường cho người chồng bị cắm sừng 12 con trân.

- Người đàu bh phái bồi thường cho ngươi vợ bị phíuh 12 con ưâu.

- Mỗi một trong hai người phạm tội ngoại tình pili nộp 1 quán, 1 áo dài, 2 mồn (1 
li-:... ỉ nhỏ), 1 vòng đeo cổ, 1 con dô cái, 1 con vịt, 1 ché rượu để làm lễ giao hoìi gọi là

caras mir .

1 i. Người đàn bà phạm tội ngoại tích tước khi hết tang chồng thì phái nộp cho gia 
đlưh rv-rơi cliêt 5 con trâu, 1 áo, 1. mền, 1 vòng deo cổ, và để làm lỗ giao hoà phải nộp
thỂm l ché rượu, 1 con vịt, và 1 gà mái.

2. Người vợ goá tái giá trước thời hạn «In (lịnh miễn là cha mẹ người chồng quá cô
cáo phép.

i'3. Ngươi chị dùu mê hoạc em chồng coi như tội ngoại tình.

h 'i'fcng trường hựp ghen Uiông i  ì  phải lùm lễ giao hoà bằng cách nộp l ché
( . ự -, 1 con gà mái, và 1 dồrg bạc đanh dự.

■ :. Nhung ogưòl nào di tỏ cáo người khác phạm tội ngoại tình mà không billig
t ! .Hi p h ;■-.!> lỗ giao imà bằng c íd i nộp 1 ché rượu, 1 con gà mái và 1 đồng hạc
bồi iiưdug daui dự.

- - ự ¡ày một «gi-iíi dàn bà hổc thì bị coi như. là ngoai 1 mil. Người chồng
ni "! mình, còn ngữờl vựsẽ nhẩn 1 cou trâu, 1 ché rượu, ] cái mèh và 1 cái áo.

7. N n :!u í:ào d% lập gia dhỉ!' mà có con với một người con gái khác thì phải
J Ù  ■ V ■ ; vệ •; ì . 1  úõ 6 trâu. 2 dê, I g'ì mái, 1 ché rượu, ! «Io, 1 vòng deo cổ. Còn
co ỉ.iián ùnii till lành 6 trán

■ . g 2; i- ■ rfj dàn bà như !à vợ chỏug«và đến khi hà ta
lé  ộ i : : : : i ta 2 trên, Á ché rượu, 1 dê, 1 vịt, 1 gà mái. Cho dứa bé
1 men, 1 E - ■, I chén.
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19. Trai gái quan hệ tình cảm với nhau đến có con thì phải lấy nhau. Và nếu chàng 
trai tữ chối thì phái bồi thường 2 trâu, 2 ché rượu, 1 (lê, 1 vịt, 1 gà mái.

20. Những người bỏ làng để tìm vự khác mà không ly dị với người vợ trước thì bị 
coi như là ngoại tình.

21. Nếu người đàn bà phá thai tlù phải nộp cho chồng 1 . . . U ,  1 ché rượu và một gà
mái.

22. Chủ gia đình ăn nằm với con nợ: con nợ đưực hết nợ.

77// Tội ác và giết người:

1. Giết người phải đều bồi <50 trâu, 1 ché rượu, 1 heo, 1 dê, 1 vịt, 1 gà để ăn tại mộ.

2. Giết người vì bất cẩn: không phân biệt, xử sự như tren.

3. Đả thương nhau, đánh nhau: ai đánh trước phải giàn hoà bằng 1 chó rượu, 1 heo,
1 đo dài, 1 chiếc vòng.

4. Bỏ thuốc độc: Nếu chết, xử sự như giết người; Không chết, giàn hoà bằng 1 ché 
rượu và bồi thường.

5. Giết một người bị cáo là phù thuỷ, coi như giết người.

(). Phạm tội vì bị người khác cưỡng chế thì coi như không có tội. Người có tội thật 
sự chính là người cưởng chế. Giàu lioà bằng 1 trâu, 1 ché rượu, 1 áo dài và bồi thường 
thiệt hại.

7. Đánh người khác vô cớ, giàn hoà bằng 1 ché rượu, 1 áo.

8. Cưỡng iũếp: Giàn hoà 1 trâu, 1 ché rượu. 1 vịt, 1 mền, 1 áo.

9. Cưỡng hiếp một người đầy tớ đang mang thai cho đế sẩy thai phái nộp 4 trâu, và 
làm hoà bằng 1 ché rượu, 1 dô, 1 vịt.

10. Đầy tớ bị thương hch khi làm việc phái dược săn sóc và uuòi như lúc làm việc. 
Không có đền bồi nào cả.

11. Đầy tớ chết khi làm việc thì cha anh ta sẽ nhạn (lược 6 trâu. Và việc giàu 
hoà sẽ thực ìãện tại mồ như đối với một kẻ sát nhân nói ở trôn thêm 1 mền, 1 áo, 1 
quần để chôn cất nạn nhân.

12. Những người bị gài bẫy có báo trước, nếu bị chết (tược bồi thường 2 hâu, 1 dê, 
1 ché rượu. Trường hợp không báo trước nếu bị thương: 2 trâu; nếu chết 30 trâu và các 
thứ để chôn cất.
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1 ỉ V- lio rgưCíị diêu phạm lili cha mẹ phải chịu Irádi nhiệm: Bồi Ihưdng thiệt hại.
Nra O : hèl chóe Lù xử sự như giết người.

: 1 T ;; phạm khi say rượu: Kliông có giám khinh. Làm hoà và dền bồi như những 
t :ã . c hay lòi »hạm khác.

15. Chàng rể đánh cha mẹ cho dế chết thì bị coi như là giết người.

c  Cưỡng hiếp con gái chưa tới tuổi dậy thì phải bồi thường 4 trau và giàu hoà: 1 
ché rượu, 1 dê, 1 gà, 1 vịt, 1 áo.

IV. Cứa cải đấ t đai:

1. Dộng sản: dộng sán gồm khu vườn của gia dinh, ché, chiêng, thuộc về bà mẹ gia 
dinh (chế độ mẫu hệ). Cid người dàn bà mới làm chủ vì người dàn bà bảo quản và diều 
hành của cải.

2 Thừa kế: Chồng chết, không có sự phân biệt giữa của cải tài sản dã có trước và 
S."!! : li cưới. Người vự làm chù tát cả. Vự chết, nếu cổ con till chỉ có con gái mới dược 
Lira hưởng của cải tài sản có dược trong cuộc hôn nhâu; bằng không, tài sản dó thuộc 
vồ gia đình ben vợ. Nhưng người chồng goá ctìug (lưực hưởng ít nhiều dộng sản như ché 
rưựu, chiêng, nhưng không có quyền đòi hỏi.

3. Bất động sáu:

a/ Người con trai klũ lìíy vợ thì bỏ gia. dinh mình dể dên ở với vợ. Anh chàng để lại 
của cải của gia dinh. Người mẹ hay người con gái Irưởng quảu lý.

Gia sản gồm có ruộng (srô), đất núi (mir) thì thuộc tập thể (buôn làng), và dâu làng 
cổ li.ể S u  dụng mà không phổi dền bù cho chủ cũ.

b/Thừa kế: Khi vợ chết mù có nhiều con thì dù con gái mới cớ quyền thừa hưởng. 
Mỗi người con gái dược một phán bang nhau. Con nuôi tuy dược coi là thành phần của 
gia đình nhưng không cỏ quyền thừa kế. Con hoang có quyền thưa kế như con chính
thức.
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Phụ lục II: ĐÁM TANG CỦA GƯỜI MẠ

Khi người làng đến, người nhã (lưa nhưng người đàn Ong ra rừng chặt cây làm 
quan tài. Họ thường dùng các loại câv ngò (Mu), Ntàng, Krông Dà...Trước klú đi họ 
dùng dfíy đo kích tliước người chết, dùng dây dó vào rưng do thân cây, dùng rìu chẻ dôi 
cây, khoét phía trong theo dáng người. Sau dó chật thêm ống ding ihr, chặt một cây đòn 
(Riĩiùng) rồi khiêng hòm vẻ. Khi về nhà, ugươi la hái một loại lá cây có tên gọi là Dìng 
dùng để chà xát pina ưong quan tài, lót dưới dáy cho cơ thể lâu thối rữa.

Đàn bà tham gia nâu ăn, người có Lài khóc thì khóc theo bài hay heo cảm hứng, họ 
hát điệu (1). Người ta cùn cử hai người con gái di lây dất sét dể trát kín kẽ quan tài sau 
khi đã cho người chết vào. Sau đó họ bắt. dầu giết heo, trâu hoặc bò; kiêng dê.

Sau 3 4  ngày người ta mới bắt dầu dưa đám. Người thân nhát của người chết 
cầm Ding lờr đi trước. Những người khác khiêng quan tài tư trong'như ra sân. Khi sắp 
khiêng đi thì họ cột lại dây làm lễ lukíôl: trong nhà có ba người, lây 6 ống sậy dài lổn 
nhỏ theo thứ tự, cột chung vào với nhau, những người trong gia dinh dùng tay trái đập 
uất ống sậy, cùng khóc và cột dây xung quanh quan tài. Ở sân, cả nhà đứng viếng 
ngươi chết, vĩnh biệt nhau bằng lễ khòm vviềng. Người chủ gia dinh nói với ngươi chết 
rằng hãy nghĩ đến con cháu mình, hãy để lại cho họ nhà cửa, thốc gạo.Xong, người chủ 
cầm một trái bầu, múc tượng trung ở dầu người chết, lần lượt đổ vào dầu người sống với 
ý nghĩa xin người chết dể lại của cải và mạng sống cho người còn lại. Tiếp đó khiêng 
quan tài ra nghĩa dịa và dào huyệt.

Nếu dào huyệt mới thì đào trước. Ở người Mạ. ngươi sống trong cùng một nhà 
dài sẽ dược chôn chung một mộ; trong trương hợp đó họ khiêng quan tài ra nghĩa địa rồi 
mới đào huyệt. Họ dùng cuốc dào một hố chữ nhật, sâu chững một mét. Họ dể của cải, 
đồ dùng và xương của ngươi chết trước lên, đặt quan tài mới xuống, dể của cải và 
xương của người cũ ở hai bên và phía trôn quan tài rồi láp đãi lại. Sau klii láp uất lại 
thương có tục tâng ding-, ném các ổng lồ ô vào cọc cẩm cạnh mộ và hỏi. Chẳng hạn, 
như cố người than bị chết bịnh hay chết oan ? Khi nào ổng vỡ vào câu hỏi nào till có 
nghĩa là người chết chết vào trường hợp dã đạt ra. Sau lỗ Tâng ding  gia dinh bẻ một 
cành rơ  cồng  Illang về nhà. trước bữa ăn họ đít tiết một con gà. giả 1.1 rơ còng hôn với 
máu gà, vẫy vào ngươi dự lễ tang.

Trong buôn cố ngươi chốt tili tat cả cổc dòng họ và buôn làng cữ 7 ngày không đi 
làm rẫy. Sau 7 ngày, ngươi ta tập trung ở nhà người chết, đi thìim IUỘ. Chỉ những ngươi 
thím di thăm. Đó là ngươi ta vĩuh biệt ngươi đã chết lẩu cuối cùng. IIọ dựng lều trên mộ 
và không chăm sóc mộ nữa.

(ỉ) Ở người Lạch, người khóc vừa khỏe vừa rung lục lạc theo những diệu có scĩn.

%
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